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TÓM TẮT 

Để so sánh một số loại dung dịch dinh dưỡng hữu cơ làm dung dịch thủy canh, thí nghiệm 

được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của 03 loại dung dịch dinh dưỡng hữu cơ (V.M 1954, 

Vegano và TNC Hume) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng rau muống trong vụ 

hè và hè thu năm 2019. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng dung dịch dinh dưỡng hữu cơ V.M 1954 

cho các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất và chất lượng của rau muống là tốt nhất. Vì thế, đã khẳng 

định rau muống hoàn toàn có thể sinh trưởng, phát triển cho năng suất và chất lượng tốt đồng 

thời hạn chế được sâu bệnh hại khi sản xuất bằng công nghệ thủy canh động với giá thể và sử 

dụng dung dịch dinh dưỡng hữu cơ V.M 1954 (nồng độ 1,5‰). 

Từ khóa: Dung dịch dinh dưỡng hữu cơ, giá thể, rau muống, thủy canh 

 

COMPARISON OF DIFFERENT ORGANIC NUTRIENT SOLUTIONS ON                        

THE VEGETATIVE GROWTH, YIELD AND QUALITY OF WATER SPINACH 

GROWN IN CIRCULATING HYDROPONIC TECHNOLOGY USING GROWTH 

MEDIA BED 

ABSTRACT 

To comparison some types of organic nutrient solutions as hydroponic solution, the 

experiment was carried out to determine the effects of 03 types of organic nutrient solutions (V.M 

1954, Vegano and TNC Hume) to the growth, yield and quality of water spinach by using a 

circulating hydroponic system and growth media bed in summer and summer-autumn seasons, 

2019. The results indicated that the V.M 1954 organic nutrient solution was the best for the 

growth, yield and quality of water spinach. Therefore, the results confirmed that water spinach 

could fully grow and develop for good productivity and quality, and contemporaneous reduce 

pests and diseases when grown in circulating hydroponic technology using growth media bed 

with organic nutrient solution V.M 1954 (1.5‰ concentration). 

Key words: Circulating hydroponic, growth media bed, organic nutrient solution, water 

spinach 

  
 



2 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ đang 

là một vấn đề cấp thiết đặt ra đối với các nhà 

nghiên cứu, người sản xuất để phục vụ nhu 

cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Một 

trong những giải pháp để có rau an toàn và 

chất lượng cao là sản xuất rau hữu cơ hoặc 

theo nguyên tắc hữu cơ nghĩa là không sử 

dụng bất kỳ hóa chất nông nghiệp nào trong 

sản xuất (Phạm Tiến Dũng & cs., 2016; 

Nguyễn Thị Ngọc Dinh & cs., 2015a). Thêm 

vào đó, để đáp ứng nhu cầu lương thực, thực 

phẩm ngày càng tăng về số lượng và chất 

lượng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 

rau thủy canh là hướng đi đúng đã được 

Đảng và Nhà nước quan tâm thể hiện qua đề 

án phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến 

2020 - số 176/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 

năm 2010. Thủy canh (Hydroponic) là hình 

thức canh tác trong dung dịch, kỹ thuật trồng 

cây không dùng đất. Cây được trồng trên 

hoặc trong dung dịch dinh dưỡng, sử dụng 

dinh dưỡng hòa tan trong nước dưới dạng 

dung dịch và tùy theo từng kỹ thuật mà toàn 

bộ hoặc một phần rễ cây được ngâm trong 

dung dịch dinh dưỡng (Vũ Quang Sáng & 

cs., 2007). Hiện nay, ở Việt Nam, sản xuất 

rau thủy canh chủ yếu sử dụng dung dịch 

dinh dưỡng vô cơ nên chất lượng sản phẩm 

được đánh giá là không cao, nhạt, nhanh héo 

(Nguyễn Thị Ngọc Dinh và cs., 2015a) và 

người tiêu dùng không thích sử dụng. Vì vậy, 

một trong những hướng nghiên cứu mới hiện 

nay là sử dụng dung dịch dinh dưỡng hữu cơ 

để sản xuất thủy canh. Sử dụng dung dịch 

dinh dưỡng hữu cơ tự chiết xuất từ động, 

thực vật để sản xuất thủy canh tĩnh cho rau 

muống vừa đảm bảo năng suất và chất lượng 

sản phẩm (Nguyễn Thị Ngọc Dinh & cs., 

2015a) vừa được sử dụng như một loại phân 

bón hữu cơ qua lá trong sản xuất lúa hữu cơ 

(Nguyễn Thị Ngọc Dinh & cs., 2015b) và rau 

hữu cơ (Phạm Tiến Dũng & cs., 2013). Sử 

dụng dung dịch dinh dưỡng hữu cơ trong sản 

xuất thủy canh làm giảm 6 lần hàm lượng 

NO3
-, tăng độ ngọt (Brix) và làm chậm quá 

trình héo của rau so với dung dịch vô cơ 

(Nguyễn Thị Ngọc Dinh & cs., 2015a), đồng 

thời dung dịch dinh dưỡng hữu cơ có nhiều 

nguyên tố vi lượng, vi sinh vật có lợi 

(Edwards & cs., 2010), và có chất kích thích 

sinh trưởng cần thiết cho cây như axít humic 

và fluvic (Arancon & cs., 2007). Cho đến 

nay, nghiên cứu ứng dụng dung dịch dinh 

dưỡng hữu cơ cho sản xuất rau thủy canh ở 

Việt Nam còn rất ít và chưa được quan tâm. 

 Tuy nhiên, khi sử dụng hệ thống thủy 

canh có một số nhược điểm cần phải khắc 

phục như: Phải điều chỉnh pH, nhiệt độ của 

dung dịch phù hợp với sự sinh trưởng, phát 

triển đối với từng loại cây (Cometti & cs., 

2013). Một số giá thể được sử dụng trong hệ 

thống cá - rau (aquaponics systems) như cát, 

sỏi, đá, đất nung (Rakocy & Hargreaves, 

1993) và giá thể hỗ trợ sinh trưởng cho cây 

trồng như vỏ hạt cọ, xơ dừa (Oladimeji & cs., 

2018). Vì thế, để khắc phục nhược điểm khi 

sản xuất rau bằng hệ thống thủy canh động, 

nhiều nghiên cứu sử dụng giá thể vừa có tác 

dụng giữ dinh dưỡng, điều chỉnh pH và ổn 

định nhiệt độ của dung dịch.  

Vấn đề đặt ra là sử dụng loại dung dịch 

dinh dưỡng nào phù hợp cho sản xuất rau ăn 

lá trong hệ thống thủy canh động với giá thể. 

Trên thị trường hiện nay có rất ít dung dịch 

dinh dưỡng hữu cơ sử dụng cho sản xuất rau 

thủy canh, vì thế nghiên cứu này được tiến 

hành để đánh giá được loại dung dịch dinh 

dưỡng hữu cơ phù hợp với sinh trưởng, năng 
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suất và chất lượng của rau muống sử dụng 

công nghệ thủy canh động với giá thể. Mục 

tiêu của nghiên cứu là so sánh một số loại 

dung dịch dinh dưỡng hữu cơ trong sản xuất 

thủy canh động với giá thể để lựa chọn loại 

dung dịch dinh dưỡng hữu cơ thích hợp nhất 

đối với rau muống.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu  

- Giống rau muống Lá tre (Ipomoea 

aquatica Forsk) là giống rau muống trắng lá 

nhỏ của công ty TNHH Trang Nông được 

người tiêu dùng ưa chuộng, khi nấu chín vẫn 

giữ được màu xanh, có hàm lượng vitamin 

cao, có thể trồng từ tháng 2 đến tháng 11 ở 

miền Bắc và trồng quanh năm ở miền Nam. 

Năng suất trung bình đạt từ 20 - 30 tấn/ha. 

- 03 loại dung dịch dinh dưỡng hữu cơ: 

V.M 1954; Vegano; TNC Hume 

Thành phần mỗi loại dung dịch dinh 

dưỡng hữu cơ như sau: Dung dịch dinh 

dưỡng hữu cơ V.M 1954 (Sản phẩm của 

công ty 1954) là hỗn hợp các chất hữu cơ tự 

nhiên được thủy phân bằng enzym sinh học, 

bao gồm các chất axit amin, vi lượng hữu cơ, 

hoocmon sinh trưởng tự nhiên; Dung dịch 

dinh dưỡng hữu cơ Vegano (sản phẩm của 

công ty TNHH Việt Liên) là dịch Chitosan 

hoạt hóa, dịch Axit amin từ bã men bia, 

khoáng đa lượng, vi lượng; Dung dịch dinh 

dưỡng hữu cơ TNC Hume có nguồn gốc từ 

Mỹ, với thành phần 18% Humic + Fulvic 

axít. 

2.2. Phương pháp 

Trong sản xuất rau thủy canh với hệ 

thống cá - rau (aquaponics), một số giá thể 

được sử dụng như: Vỏ hạt cọ, xơ dừa và có 

trộn thêm cát, sỏi, đất nung (Oladimeji & 

cs., 2018; Rakocy & Hargreaves, 1993). 

Chúng tôi tiến hành thử nghiệm sử dụng 

dung dịch dinh dưỡng hữu cơ với giá thể là 

cát vàng và xơ dừa (tỷ lệ 1:1 về thể tích) để 

sản xuất rau muống bằng phương pháp thủy 

canh động. Hệ thống thủy canh động được 

thiết kế như sau: Chậu nhựa có kích thước 

60 cm ×40 cm (Dài x Rộng); thùng 60 lít 

đựng dung dịch dinh dưỡng; hệ thống ống 

nhựa đưa dung dịch từ thùng chứa lên chậu 

cây; giá sắt cao 90 cm. Các ống nhựa được 

lắp ráp thành đường dẫn truyền dung dịch 

đến cây, trên đó được lắp và đục lỗ để tưới. 

Ở dưới chậu lắp đường ống hồi lưu về thùng 

chứa để tạo thành một hệ thống tuần hoàn. 

Kích thước mỗi chậu là 0,24 m2. 

Cách điều chỉnh dinh dưỡng trong hệ 

thống thủy canh: Pha dung dịch dinh dưỡng 

hữu cơ với nồng độ theo các công thức thí 

nghiệm, sau đó đo nồng độ chất rắn hòa tan 

(TDS) trong thùng chứa. Sau đó dung dịch 

dinh dưỡng được bơm từ thùng chứa lên các 

chậu trồng rau có chứa giá thể, dung dịch 

dinh dưỡng lại hồi lưu về thùng chứa. Mỗi 

ngày định kỳ bơm dung dịch dinh dưỡng 2-

3 lần mỗi lần 30 phút - 1 giờ. Định kỳ 7 ngày 

1 lần đo TDS của dung dịch dinh dưỡng 

trong thùng chứa và bổ sung dinh dưỡng để 

đạt được nồng độ TDS ban đầu thích hợp cho 

cây sinh trưởng và phát triển. 

Công thức thí nghiệm: Dung dịch dinh 

dưỡng hữu cơ V.M 1954 (1,5‰) (V.M 

1954);  Dung dịch dinh dưỡng hữu cơ 

Vegano (2,5‰) (Vegano); Dung dịch dinh 

dưỡng hữu cơ TNC Hume (2,5‰) (TNC 

Hume). 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối 

ngẫu nhiên đầy đủ (RCB) với 03 lần nhắc lại, 

mỗi công thức là 1 chậu diện tích 0,24 m2 

(Dài x rộng), tổng diện tích của 1 lần nhắc 
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lại là 0,72 m2 được thực hiện trong vụ hè và 

hè thu năm 2019 tại Trung tâm Nông nghiệp 

hữu cơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Rau muống được gieo bằng hạt với khoảng 

cách cây cách cây 5cm và hàng cách hàng 

10cm. Vụ hè rau muống được trồng trong 

thời gian 45 ngày ( từ 01/05/2019 đến  

14/06/2019) với 2 lần thu hoạch (Lần 1: 25 

NSG; lần 2: 45 NSG) và vụ hè thu được 

trồng trong thời gian 67 ngày (từ 30/6/2019 

đến 05/09/2019) với 4 lần thu hoạch (Lần 1: 

23 NSG; lần 2: 39 NSG; lần 3: 53 NSG; lần 

4: 67NSG). Ngoài ra, phòng trừ sâu bệnh hại 

theo phương pháp hữu cơ bằng dịch chiết từ 

gừng, tỏi, ớt, quế với gỉ mật theo tỷ lệ 1:1 về 

khối lượng. Thí nghiệm được thực hiện 

ngoài trời và được che mưa trong suốt quá 

trình làm thí nghiệm bằng nilong trắng và 

lưới chắn côn trùng. 

 Các chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm 

2 gồm: pH của dung dịch đo bằng máy pH 

HANNA HI 98107 định kỳ 7 ngày đo 1 lần; 

Nồng độ chất rắn hòa tan của dung dịch 

(TDS) đo bằng máy TDS HANNA HI 86302 

định kỳ 7 ngày đo 1 lần; Các chỉ tiêu về rễ 

được đo lúc thu hoạch; Các chỉ tiêu sinh lý 

(Diện tích lá (dm2/cây) đo bằng phương pháp 

cân nhanh, chỉ số SPAD: đo bằng máy đo 

SPAD 502); Hàm lượng chất khô (%); Năng 

suất thực thu (kg/m2) tại các lần thu hoạch, 

độ Brix, hàm lượng NO3
- trong rau (mg/kg) 

được xác định theo TCVN 8742:2011 của lần 

thu thứ 2 trong vụ hè và lần thu hoạch thứ 4 

trong vụ hè thu); Sự mất nước của rau được 

xác định qua khối lượng hao hụt (KLHH) khi 

để cây trong điều kiện nhiệt độ phòng (25 ± 

2°C). 

2.3. Xử lý thống kê 

Sử dụng phần mềm Microsoft Office 

Excel và chương trình IRRISTAT 5.0 để tính 

các tham số thống kê cơ bản và phân tích 

ANOVA kết quả thí nghiệm. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sự biến đổi pH của các dung dịch dinh 

dưỡng, giá thể và TDS của môi trường 

dinh dưỡng trong quá trình trồng rau 

muống 

Theo Cabrera & cs. (1996), giá trị pH 

của dung dịch thủy canh đối với từng loại 

cây trồng khác nhau là khác nhau, tuy nhiên 

hầu hết các loại cây trồng đều thích hợp với 

giá trị pH từ 5,5 - 6,5. Thông thường trong 

sản xuất thủy canh cần phải điều chỉnh pH 

bằng kiềm và axit (Inden, 1982). Tuy nhiên, 

trong thí nghiệm khi sử dụng giá thể, giá trị 

pH của dung dịch dinh dưỡng hữu cơ làm 

dung dịch thủy canh và pH của giá thể đều ở 

trong giá trị thích hợp cho cây sinh trưởng 

phát triển, chúng tôi không cần điều chỉnh 

giá trị này. Điều này hoàn toàn phù hợp với 

giả thuyết nghiên cứu lúc đầu của nghiên cứu 

là công nghệ thủy canh động với giá thể có 

thể điều chỉnh được pH thích hợp với sinh 

trưởng của cây. 

Số liệu về sự biến đổi giá trị pH của 

dung dịch dinh dưỡng hữu cơ trong quá trình 

làm thí nghiệm dao động từ 5,5 - 6,7 trong 

vụ hè và từ 5,8 - 6,8 trong vụ hè thu, đây vẫn 

là giá trị thích hợp cho rau muống sinh 

trưởng phát triển. Giá trị pH của giá thể cũng 

không chênh lệch nhiều so với giá trị pH của 

dung dịch dịch dinh dưỡng, dao động từ 5,6 

- 6,8 trong vụ hè và từ 5,7 - 6,5 trong vụ hè 

thu (Bảng 1). 
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Bảng 1. Sự biến đổi pH của các dung dịch dinh dưỡng hữu cơ và pH của giá thể 
 

Dung dịch  

dinh 

dưỡng 

Lần đo 

10 NSG 17 NSG 24 NSG 31 NSG 38 NSG 45 NSG 52 NSG 59 NSG 

pH 

DD 

pH 

GT 

pH 

DD 

pH 

GT 

pH 

DD 

pH 

GT 

pH 

DD 

pH 

GT 

pH 

DD 

pH 

GT 

pH 

DD 

pH 

GT 

pH 

DD 

pH 

GT 

pH 

DD 

pH 

GT 

Vụ hè 

V.M 1954 6,5 6,2 6,2 6,1 5,5 5,6 6,4 6,1 6,5 6,7 6,6 6,8     

Vegano 6,7 6,5 6,6 6,5 5,8 5,7 6,3 6,2 6,5 6,3 6,6 6,1     

TNC Hume 6,7 6,5 6,6 6,5 5,7 5,6 6,4 6,5 6,5 6,1 6,6 5,8     

Vụ hè thu 

V.M 1954 6,4 5,8 6,6 6,1 6,2 6,5 6,2 6,4 6,6 6,4 6,8 6,5 6,8 6,2 6,8 6,2 

Vegano 6,2 6,1 6,2 6,1 6,0 6,2 5,8 6,0 6,4 6,0 6,8 6,2 6,8 6,1 6,8 6,1 

TNC Hume 6,0 5,7 6,4 5,9 5,8 5,7 6,0 5,9 6,8 6,0 6,8 6,1 6,8 6,1 6,8 5,9 

Ghi chú: pH DD: pH của dung dịch dinh dưỡng; pH GT: pH của giá thể; NSG: ngày sau 

gieo 

Độ dẫn điện (Electrical coductivity - 

EC) là sử biểu hiện của nồng độ ion trong 

dung dịch có thể được rễ hấp thụ. Độ dẫn 

điện tương quan thuận với nồng độ chất rắn 

hòa tan (Total Dissolved Solids - TDS). Đối 

với trồng thủy canh, nếu giá trị EC cao sẽ 

kìm hãm sự hấp thụ dinh dưỡng vì tăng áp 

suất thẩm thấu, ngược lại giá trị EC thấp lại 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và 

năng suất cây trồng (Samarakoon & cs., 

2006). Vì thế, xác định được nồng độ chất 

rắn hòa tan thích hợp đối với từng loại rau là 

rất quan trọng. Nồng độ chất rắn hòa tan 

(TDS) ở cả 2 vụ hè và vụ hè thu thể hiện qua 

bảng 4. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 

cho thấy, sau mỗi lần đo giá trị TDS tăng dần 

nhưng vẫn ở ngưỡng cho phép để cây rau 

muống sinh trưởng, phát triển bình thường. 

Giá trị TDS dao động từ 500 - 780 mg/lít ở 

vụ hè và 600 - 740 mg/lít ở vụ hè thu. Giá trị 

TDS tăng lên sau mỗi lần đo do một số hợp 

chất hữu cơ vẫn chưa phân hủy hết trong các 

dung dịch dinh dưỡng hữu cơ sẽ được tiếp 

tục phân hủy trên giá thể trơ vì thế làm tăng 

thêm giá trị TDS ở những lần đo sau. Giá trị 

TDS của các dung dịch dinh dưỡng hữu cơ 

trong thí nghiệm này gần với giá trị TDS 

trong các dung dịch dinh dưỡng hữu cơ theo 

nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc Dinh & cs. 

(2015a). 

Bảng 2. Sự biến đổi chỉ số TDS của các dung dịch dinh dưỡng hữu cơ (mg/lít) 

Dung dịch dinh 

dưỡng 

Lần đo 

10 

NSG 

17 

NSG 

24 

NSG 

31 

NSG 

38 

NSG 

45 

NSG 

52 

NSG 

59 

NSG 

Vụ hè 

V.M 1954 650 740 700 780 650 620   

Vegano 500 700 600 760 630 660   

TNC Hume 520 690 620 730 650 650   

Vụ hè thu 

V.M 1954 690 620 700 600 700 630 700 740 

Vegano 630 660 660 630 650 600 680 650 

TNC Hume 620 600 690 600 700 630 670 690 



6 

 Ở cả 2 vụ trồng, giá trị TDS ở dung 

dịch V.M 1954 cho giá trị TDS ở mỗi lần đo 

hầu hết đều cao hơn các dung dịch dinh 

dưỡng hữu cơ còn lại (Bảng 2). Điều này có 

thể dự đoán năng suất của rau muống ở dung 

dịch V.M 1954 có thể đạt cao hơn các công 

thức còn lại. 

3.2. Ảnh hưởng của các dung dịch dinh 

dưỡng hữu cơ đến các chỉ tiêu sinh lý cây 

rau muống 

Chỉ số SPAD đánh giá hàm lượng 

chlorophyll trong lá cây và là yếu tố ảnh 

hưởng trực tiếp tới khả năng quang hợp của 

cây trồng. Theo Zhang và Oweis (1998), 

nhiều nghiên cứu đã cho thấy, có tương quan 

giữa chỉ số SPAD và cường độ quang hợp 

của cây trồng. 

Ở vụ hè, chỉ số SPAD của dung dịch 

V.M 1954 đạt cao nhất ở cả 2 lần thu hoạch, 

sai khác không có ý nghĩa so với dung dịch 

Vegano và có ý nghĩa thống kê so với dung 

dịch TNC Hume ở lần thu 2. Ở vụ hè thu, chỉ 

số SPAD ở lần thu hoạch thứ 3 đạt cao nhất 

ở dung dịch Vegano sai khác không có ý 

nghĩa so với dung dịch V.M 1954 và sai khác 

có ý nghĩa so với TNC Hume. Ở cả 2 vụ 

trồng, dung dịch TNC Hume đều cho chỉ số 

SPAD thấp nhất, điều này có thể dẫn đến 

năng suất thấp ở dung dịch này (Bảng 3). 

Bảng 3. Ảnh hưởng của các dung dịch dinh dưỡng hữu cơ đến chỉ số SPAD, diện tích lá 

của rau muống tại các lần thu hoạch 

Dung 

dịch 

dinh 

dưỡng 

Vụ hè Vụ hè thu 

Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

SPAD 
DT lá 

(dm2/cây) 
SPAD 

DT lá 

(dm2/cây) 

DT lá 

(dm2/cây) 

DT lá 

(dm2/cây) 
SPAD 

DT lá 

(dm2/cây) 

DT lá 

(dm2/cây) 

V.M 

1954 

34,10a 1,36a 35,50a 1,68a 1,04a 

1,04a 

0,00 

0,70 

1,13E-02 

0,95a 

0,90a 

0,64b 

2,80 

5,32E-02 

40,81a 1,07a 1,07a 

1,04b 

1,01c  

0,10 

2,58E-03 

Vegano 32,90a 1,16a 32,50ab 1,59ab 41,53a 1,04b 

TNC 

Hume 

31,20a 1,09a 31,90b 1,39b 33,70b 0,97c 

CV(%) 7,60 3,30 6,80 1,90 1,10 0,60 

LSD0,05 4,80 0,90 3,20 0,27 0,93 1,30E-02 

Ghi chú: Các giá trị trung bình cùng cột mang mũ cùng chữ cái là khác nhau không có ý 

nghĩa thống kê (P=0,05) và ngược lại khi khác chữ là khác nhau có ý nghĩa. DT: diện tích. 

Lá là cơ quan quang hợp của cây, trong 

lá có diệp lục với hệ sắc tố quang hợp hấp 

thụ ánh sáng và truyền năng lượng hấp thụ 

được để cố định CO2 sau đó tổng hợp tạo 

thành vật chất hữu cơ cho cây. Khi tăng diện 

tích lá cây sẽ tăng khả năng hấp thụ ánh sáng 

và tăng cường độ quang hợp để tăng năng 

suất cho cây. Vụ hè, diện tích lá/cây của rau 

muống ở dung dịch V.M 1954 đạt cao nhất 

và TNC Hume đạt thấp nhất ở cả 2 lần thu 

hoạch. Vụ hè thu, dung dịch TNC Hume chỉ 

cho thu hoạch 3 lần, các dung dịch dinh 

dưỡng còn lại cho thu hoạch 4 lần. Dung dịch 

V.M 1954 có diện tích lá/cây đạt cao nhất ở 

cả 4 lần thu hoạch, nhưng chỉ sai khác có ý 

nghĩa so với dung dịch còn lại ở lần thu 

hoạch thứ 3 và 4, trong khi đó dung dịch 

TNC Hume có diện tích lá thấp nhất ở cả 3 

lần thu hoạch (Bảng 3). Diện tích lá/cây cao 

ở dung dịch V.M 1954 là tiền đề để đạt được 

năng suất cao. 

3.3. Ảnh hưởng của các dung dịch dinh 

dưỡng hữu cơ đến sự sinh trưởng của bộ 

rễ cây rau muống 
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Rễ là cơ quan quan trọng làm nhiệm vụ 

hút nước và dinh dưỡng của cây trong hệ 

thống thủy canh, số lượng rễ chính nhiều, 

khối lượng rễ lớn là tiền đề cho cây rau có 

thể hút được nhiều dinh dưỡng và sinh 

trưởng và phát triển tốt. Ở vụ hè, chiều dài rễ 

ở cả 3 dung dịch dinh dưỡng không có sự sai 

khác dao động từ 21,31 - 24,36 cm, khối 

lượng rễ khô đạt cao nhất ở dung dịch V.M 

1954 sai khác có ý nghĩa so với các dung 

dịch còn lại, số lượng rễ chính cũng đạt cao 

nhất ở V.M 1954 nhưng sai khác không có ý 

nghĩa so với Vegano. Ở vụ hè thu, dung dịch 

V.M 1954 đạt chiều dài rễ chính, khối lượng 

rễ khô và số rễ chính cao nhất sai khác có ý 

nghĩa so với các dung dịch còn lại, khối 

lượng rễ khô ở dung dịch V.M 1954 cao gấp 

2,58 và 2,53 lần so với Vegano và TNC 

Hume tương ứng (Bảng 4). 

Bảng 4. Ảnh hưởng của các dung dịch dinh dưỡng hữu cơ đến sự sinh trưởng của bộ rễ 

cây rau muống 

Dung dịch 

dinh 

dưỡng 

Vụ hè Vụ hè thu 

CD rễ 

(cm) 

KL rễ khô 

(g/cây) 

Số rễ 

chính 

CD rễ 

(cm) 

KL rễ 

khô 

(g/cây) 

Số rễ 

chính 

V.M 1954 23,42a 3,60a 22,89a 19,07a 1,32a 18,80a 

Vegano 21,31a 2,26b 21,11ab 14,41c 0,51b 16,60b 

TNC Hume 24,26a 1,92b 14,11c 16,60b  0,52b  13,53c  

CV(%) 9,70 10,00 11,50 0,80 17,00 3,60 

LSD0,05 5,10 1,30 5,10 0,31 0,30 1,34 

Ghi chú: Các giá trị trung bình cùng cột mang mũ cùng chữ cái là khác nhau không có ý 

nghĩa thống kê (P=0,05) và ngược lại khi khác chữ là khác nhau có ý nghĩa. CD: chiều dài; 

KL: Khối lượng. 

Ở cả 2 vụ trồng, bộ rễ cây rau muống 

ở dung dịch V.M 1954 phát triển tốt hơn các 

dung dịch còn lại, đây chính là điều kiện để 

V.M 1954 có thể cho năng suất cao so với 

các dung dịch còn lại (Bảng 4). 

3.4. Ảnh hưởng của các dung dịch dinh 

dưỡng đến chỉ tiêu năng suất và chất 

lượng sản phẩm của rau muống tại các lần 

thu hoạch 

Để đánh giá tỷ lệ héo của rau muống 

trong điều kiện nhiệt độ phòng chúng tôi 

đánh giá qua khối lượng hao hụt của rau của 

các dung dịch dinh dưỡng hữu cơ khác nhau 

tại lần thu hoạch thứ 2 ở cả hai vụ hè và hè 

thu, số liệu được thể hiện qua bảng 5. Tỷ lệ 

héo của rau tăng dần từ 1h sau thu hoạch đến 

24h sau thu hoạch. Dung dịch dinh dưỡng 

hữu cơ được sử dụng làm dung dịch thủy 

canh có tác dụng giảm khối lượng hao hụt 

của rau sau thu hoạch so với dung dịch vô cơ 

làm dung dịch thủy canh (Nguyễn Thị Ngọc 

Dinh & cs., 2015a), tuy nhiên 1h sau thu 

hoạch khối lượng của rau đã thể hiện sự hao 

hụt từ 4,07 - 4,40% ở vụ hè và 2,97 - 4,84% 

ở vụ hè thu, đến 24h sau thu hoạch khối 

lượng hao hụt của rau muống từ 28,37 - 

30,70% trong vụ hè và 22,89 - 29,84% ở vụ 

hè thu (Bảng 5). Khối lượng hao hụt này 

tương đối thấp do dung dịch dinh dưỡng hữu 

cơ được chiết xuất từ vật liệu có nguồn gốc 

hữu cơ chứa nhiều thành phần tương tự như 

phân hữu cơ nên giúp cây có khả năng giữ 

nước trong tế bào tốt hơn khi điều kiện bất 

lợi xảy ra.  

Ở vụ hè, tất cả các thời điểm theo dõi 

sau thu hoạch, khối lượng hao hụt của rau 
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muống không có sự sai khác về mặt thống kê 

giữa các công thức sử dụng dung dịch dinh 

dưỡng trừ 5h sau thu hoạch dung dịch 

Vegano cho khối lượng hao hụt thấp nhất sai 

khác có ý nghĩa so với dung dịch V.M 1954 

và không có ý nghĩa so với TNC Hume 

(Bảng 5).  

Ở vụ hè thu, dung dịch V.M 1954 cho 

khối lượng hao hụt thấp nhất và sai khác có 

ý nghĩa so với các dung dịch còn lại, tiếp đến 

là dung dịch TNC Hume và đạt cao nhất là 

dung dịch Vegano. Điều này chứng tỏ, rau 

thủy canh sử dụng dung dịch V.M 1954 có 

các hợp chất hữu cơ giúp cây có khả năng 

giữ nước trong tế bào tốt hơn vì thế tươi lâu 

hơn so với 2 dung dịch còn lại (Bảng 5).  

Bảng 5. Ảnh hưởng của các dung dịch dinh dưỡng hữu cơ đến khối lượng hao hụt (%) 

của rau muống sau thu hoạch trong điều kiện phòng 

Dung dịch dinh 

dưỡng 
1h STH 3h STH 5h STH 8h STH 12h STH 24h STH 

Vụ hè 

V.M 1954 4,40a 9,53a 14,27a 19,57a 22,90a 28,37a 

Vegano 4,37a 8,37a 12,73b 18,93a 22,13a 30,70a 

TNC Hume 4,07a 9,33a 13,30ab 19,30a 23,40a 30,23a 

CV(%) 13,10 15,70 7,20 7,30 7,40 5,90 

LSD0,05 2,20 3,20 1,20 3,20 3,80 4,00 

Vụ hè thu 

V.M 1954 2,97c 6,39c 10,58c 14,58c 18,33c 22,89c 

Vegano 4,84a 10,13a 15,08a 20,34a 25,27a 29,84a 

TNC Hume 3,56b 9,26b 13,35b 16,96b 18,64b 23,40b 

CV(%) 3,40 3,10 3,20 2,20 1,60 0,80 

LSD0,05 1,50E-02 2,10E-02 2,63E-02 2,15E-02 1,67E-02 9,74E-03 

Ghi chú: STH: sau thu hoạch. Các giá trị trung bình cùng cột mang mũ cùng chữ cái là khác 

nhau không có ý nghĩa thống kê (P=0,05) và ngược lại khi khác chữ là khác nhau có ý nghĩa. 
 

Khối lượng chất khô tích lũy của cây 

là khối lượng sau khi sấy khô cây trồng. 

Khối lượng tích lũy chất khô của cây thể 

hiện sức hấp thụ dinh dưỡng của cây trong 

hệ thống thủy canh. Nguyễn Thị Ngọc Dinh 

& cs (2015a) đã chỉ ra rằng sử dụng dung 

dịch dinh dưỡng hữu cơ trong sản xuất rau 

thủy canh đã làm tăng hàm lượng chất khô. 

Ở vụ hè, rau muống có hàm lượng chất khô 

tích lũy cao nhất ở dung dịch V.M 1954 sai 

khác không có ý nghĩa so với dung dịch 

TNC Hume và thấp nhất là Vegano ở cả 2 

lần thu hoạch. Ở vụ hè thu, dung dịch V.M 

1954 có hàm lượng chất khô đạt cao nhất và 

sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 95% so với 

các dung dịch còn lại ở lần thu hoạch 1, 2, 

3. Ở lần thu 4, dung dịch Vegano có hàm 

lượng chất khô cao nhất, tiếp đến là V.M 

1954, sai khác có ý nghĩa thống kê (Bảng 

6). Nguyên nhân làm tăng hàm lượng chất 

khô của rau muống khi sử dụng dung dịch 

V.M 1954 là do cây có bộ rễ phát triển tốt 

hơn các dung dịch còn lại (Bảng 4). 

Nhìn chung, sử dụng dung dịch dinh 

dưỡng hữu cơ khác nhau cho năng suất thực 

thu của rau muống khác nhau có ý nghĩa 

thống kê ở cả 2 vụ trồng (Bảng 6). Tại vụ hè, 

dung dịch V.M 1954 cho năng suất thực thu 
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cao nhất ở cả 2 lần thu hoạch, thấp nhất là 

TNC Hume. Ở vụ hè thu, dung dịch V.M 

1954 cho năng suất thực thu cao nhất và sai 

khác có ý nghĩa ở độ tin cậy 95% so với các 

dung dịch còn lại ở cả 4 lần thu. Dung dịch 

TNC Hume chỉ cho thu hoạch 3 lần và mỗi 

lần thu hoạch đều cho năng suất thấp nhất 

(Bảng 6). Điều này được giải thích do dung 

dịch TNC Hume có giá trị TDS thường thấp 

hơn các dung dịch còn lại (Bảng 2), bộ rễ kém 

phát triển (Bảng 4), chỉ số SPAD và diện tích 

lá thấp (Bảng 3), bên cạnh đó dung dịch V.M 

1954 cho các chỉ tiêu trên đều cao nhất.

Bảng 6. Ảnh hưởng của các dung dịch dinh dưỡng đến chỉ tiêu năng suất và chất lượng 

sản phẩm của rau muống tại các lần thu hoạch 

Dung 

dịch 

dinh 

dưỡng 

Hàm lượng chất khô 

tích lũy (%) 

Năng suất  

thực thu (kg/m2) 

Độ Brix 

(%) 

Hàm 

lượng 

NO3
-  

(mg/kg) 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Lần 

4 

Lần 

1 
Lần 2 

Lần 

3 

Lần 

4 

Vụ hè 

V.M 

1954 

10,60a 12,86a   0,93ab 1,15a   2,43a 2,60a   

369,20b 

Vegano 9,70b 12,02b   1,02a 0,64b   2,30a 2,43b   527,50ab 

TNC 

Hume 

9,96ab 12,27ab   0,48c 0,49b   2,40a 2,47ab   

826,70a 

CV (%) 4,00 2,10   11,40 23,10   9,80 6,20   24,10 

LSD0,05 0,81 0,57   0,05 0,09   0,50 0,16   446,00 

Vụ hè thu 

V.M 

1954 

9,72a 10,05a 10,06a 10,16b 1,22a 0,89a 1,69a 1,14a 3,58a 5,14a 4,99a 4,91a 540,00b 

Vegano 8,37b 9,76b 9,89c 10,32a 1,06b 0,41c 0,55b 1,18a 3,15b 4,45b 4.58b 4,54b 715,00a 

TNC 

Hume 

 9,86b 9,94b 9,98c  0,57b 0,57b 0,67b  3,94c 3,90c 3,89c 540,67b 

CV (%) 0,20 0,40 1,20 0,70 1,80 1,10 1,50 4,30 2,40 1,50 1,20 1,40 12,70 

LSD0,05 8,2E-04 2,8E-03 8,8E-03 5,1E-03 7,4E-03 3,6E-03 7,6E-03 0,02 0,12 0,15 0,13 0,14 171,86 

Ghi chú: Các giá trị trung bình cùng cột mang mũ cùng chữ cái là khác nhau không có ý 

nghĩa thống kê (P=0,05) và ngược lại khi khác chữ là khác nhau có ý nghĩa.  

Với dung dịch V.M 1954, năng suất 

thực thu của rau muống đạt cao nhất ở các 

lần thu hoạch ở cả 2 vụ trồng, chúng tôi tính 

toán năng suất thực thu rau muống trên diện 

tích 1000m2 sản xuất bằng công nghệ thủy 

canh động với giá thể. Ở vụ hè, tổng năng 

suất thực thu của rau muống với 2 lần thu 

hoạch tính trên 1000m2 là 2080kg trong thời 

gian 45 ngày. Ở vụ hè thu, năng suất thực thu 

của rau muống ở 4 lần thu hoạch tính trên 

1000m2 là 4940kg trong thời gian 67 ngày.  

Độ Brix (độ ngọt) của rau muống ở 

dung dịch V.M 1954 đạt cao nhất ở cả 2 vụ 

trồng và tất cả các lần thu hoạch rau. Rau 

muống trắng trồng ở vụ hè thu có ngọt cao 

hơn so với vụ hè ở tất cả các dung dịch. Ở vụ 

hè thu, dung dịch V.M 1954 cho độ ngọt cao 

nhất và sai khác có ý nghĩa so với các dung 

dịch còn lại ở cả 4 lần thu. Độ ngọt của rau 

muống ở các dung dịch dinh dưỡng hữu cơ 

đều cao (Bảng 6), điều này phù hợp với 

nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc Dinh & cs. 

(2015a).  
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Nitrat là dạng chất đạm hiện diện trong 

rau và là thông số để xác định chất lượng của 

rau. Sử dụng lượng nitrat ít hoặc vừa đủ sẽ 

giúp cho rau có màu xanh, nhìn đẹp mắt. Sau 

khi tích lũy trong cơ thể con người, nitrat sẽ 

chuyển hóa thành Nitrit và nitric oxide gây 

nguy cho sức khỏe con người (Habermeyer 

& cs., 2015). Sự có mặt của nitrat trong nông 

sản sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con 

người và dư lượng nitrat trong mô thực vật 

vượt ngưỡng an toàn được xem như là một 

độc chất. Theo quy định của Bộ NN & 

PTNT, ngưỡng hàm lượng Nitrat trong rau 

muống là nhỏ hơn 600 mg/kg (Quyết định số 

99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ 

NN & PTNT). Ở cả 2 vụ hè và hè thu, rau 

muống trồng sử dụng dung dịch thủy canh 

V.M 1954 có hàm lượng NO3- đạt ngưỡng 

an toàn với sức khỏe con người (Bảng 6).  

Quá trình làm thử nghiệm, chúng tôi 

có sử dụng dung dịch phòng trừ sâu bệnh hại 

được chiết xuất từ gừng, tỏi, ớt. Quan sát 

trong quá trình thử nghiệm cho thấy, rau 

muống trồng thủy canh rất ít bị sâu bệnh hại. 

5. KẾT LUẬN 

Trong hệ thống thủy canh động với giá 

thể thì dung dịch dinh dưỡng V.M 1954 với 

nồng độ 1,5‰ cho các chỉ tiêu về sinh 

trưởng, năng suất và chất lượng tốt nhất đối 

với rau muống. Trên diện tích 1000 m2, 

trồng rau muống có thể cho năng suất 

2080kg trong thời gian 45 ngày vụ hè và 

4940kg trong thời gian 67 ngày vụ hè thu. Vì 

thế, cần tiếp tục sản xuất rau muống bằng 

công nghệ thủy canh động với giá thể, sử 

dụng dinh dưỡng hữu cơ V.M 1954 kết hợp 

với ứng dụng công nghệ cao trong điều khiển 

tự động về dinh dưỡng và điều kiện môi 

trường để sản xuất rau muống với số lượng 

lớn, an toàn theo nguyên tắc hữu cơ và đạt 

chất lượng cao. 
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TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 
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TÓM TẮT 

Các thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của thời gian ủ, độ sâu gieo hạt và mật độ gieo 

đến năng suất giống ĐH12 được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB) với 5 mức 

thời gian ủ, 5 độ sâu gieo hạt và 6 mật độ gieo. Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Mùa 

2019 tại Gia Lâm, Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời gian ủ 12 giờ, độ sâu gieo 

hạt 1,0 cm và gieo với khoảng cách hàng x hàng = 20 cm; cây x cây từ 11,0 -12,5 cm (mật 

độ 40 - 45 khóm/m2) phù hợp cho giống ĐH12 đạt năng suất cao. Kết quả thí nghiệm là 

cơ sở dữ liệu tham khảo cho việc sử dụng máy gieo sạ và bón phân theo hàng có trợ giúp 

của khí động. 

Từ khóa: Thời gian ủ, độ sâu gieo hạt, mật độ gieo, giống lúa thuần ĐH12. 

 

DETERMINATION OF TECHNICAL MEASURES TO USE AIR-ASSISTED     

STRIP SEEDER FOR CULTIVATION INBRED RICE CULTIVARS ĐH12                         

IN RED RIVER DELTA 

ABSTRACTS 

The experiments of influence of germination time, seeding depth and sowing density 

for inbred rice cultivars ĐH12 yield has been designed randomized completed block (RCB) 

with five germination time level, five seeding depth level and six sowing density level. These 

experiments were conducted in the summer season 2019 at Gialam district, Hanoi. The results 

show that: germination time is 12 hours; sowing depth is 1.0 cm; and sowing density: row x 

row = 20 cm; hill x hill from 11.0 to 12.5 cm (sowing density 40 - 45 hills/m2) are suitable 

for ĐH12 cultivars to get high yield. The results are databases for using air-assisted strip 

seeder. 

Keywords: Germination time, seeding depth, sowing density, inbred rice cultivars ĐH12. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở châu Á, lúa thường được trồng bằng 

cấy trên đất có tưới để giảm mất nước, kiểm 

soát cỏ dại, tạo điều kiện cho cây sinh 

trưởng trong điều kiện yếm khí (Sanchez, 

1973). Tuy nhiên, canh tác lặp đi lặp lại ảnh 

hưởng xấu đến tính chất của đất, phá hủy 

kết cấu của đất, giảm tính thấm bề mặt và 

hình thành các vùng có độ nông, sâu khác 

nhau (Sharma & cs., 2003), tất cả đều ảnh 

hưởng tiêu cực đến canh tác luân canh cây 

trồng sau lúa (Tripathi & cs., 2005). Hơn 

nữa, việc tạo ra vùng đất canh tác có nước 

tưới đòi hỏi lượng lớn về nước và công lao 

động; cả hai yếu tố này làm giảm lợi nhuận 

trong sản xuất lúa. Chính vì vậy, đòi hỏi sự 

chuyển dịch lớn từ sản xuất lúa cấy sang 

gieo thẳng. Theo Pandey & Velasco (2005), 

công lao động thấp và đủ nước phù hợp cho 

việc cấy, trong khi công lao động cao và ít 

nước có lợi cho việc gieo thẳng. Furuhata & 

cs. (2015) cho rằng khi canh tác lúa bằng 

máy gieo hạt theo hàng có trợ giúp của khí 

động (air-assisted strip seeder) có số bông 

và năng suất cao hơn so với máy sạ hạt theo 

khóm (shooting hill-seeder) do lúa đẻ nhánh 

sớm hơn, tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao hơn. 

Tương tự, khi sử dụng máy bón phân bằng 

khí động cây lúa sinh trưởng phát triển tốt 

hơn so với phương thức sử dụng máy cấy 

khóm.  

Ở Việt Nam, theo Bộ Nông nghiệp và 

PTNT (2020), trong những năm gần đây, 

mức độ cơ giới hóa một số khâu trong nông 

nghiệp đạt tỷ lệ cao và tăng nhanh. Đối với 

lĩnh vực trồng trọt, khâu làm đất lúa đạt 

95%; khâu chăm sóc, bảo vệ thực vật lúa và 

các cây trồng khác đạt khoảng 70%; khâu 

thu hoạch lúa đạt 70%. Nhờ đó, đã nâng cao 

năng suất và giá trị gia tăng của sản phẩm 

nông nghiệp, tạo tiền đề quan trọng để xây 

dựng nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng 

công nghệ cao. Cơ giới hóa nông nghiệp đã 

giải quyết khâu lao động nặng nhọc, tính 

thời vụ, đồng thời thúc đẩy quá trình liên kết 

sản xuất, hình thành các tổ chức dịch vụ ở 

nông thôn. Tuy nhiên, tại các tỉnh phía Bắc, 

diện tích gieo cấy lúa bằng máy (2 vụ/năm) 

khoảng 57,0 nghìn ha chiếm 2,4% diện tích, 

trong đó vùng đồng bằng sông Hồng có 38,0 

nghìn chiếm 3,8%. Nguyên nhân là do khâu 

làm mạ khay còn phức tạp, chi phí cao và 

đồng ruộng còn manh mún (Trung tâm 

Khuyến nông quốc gia, 2019). 

Những năm gần đây, nông dân đang 

chuyển dần từ việc cấy lúa truyền thống sang 

gieo sạ, nhưng các máy gieo sạ đang sử dụng 

phổ biến lại là các công cụ gieo sạ kéo tay, 

một số ít được liên hợp với máy kéo (Lê Văn 

Bảnh, 2015). Hầu hết các loại máy gieo này 

đều có chung nguyên lý làm việc: dựa vào sự 

rơi tự do của mộng mạ qua lỗ nhỏ, do đó gieo 

sạ không đều. Khả năng rơi tự do của hạt 

mộng mạ qua lỗ nhỏ phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố: lượng mộng mạ trong thùng chứa, kích 

thước của hạt thóc giống, kích thước của rễ 

mộng, độ ẩm ướt của mộng mạ và của lỗ 

thoát mộng mạ. Mặt khác, các máy sạ có 

thùng chứa mộng mạ quay, trong quá trình 

gieo, mộng mạ bị xoay, chà xát vào nhau dẫn 

đến bị tổn thương mầm và rễ, ảnh hưởng 

nhiều đến sự phát triển của cây con; mật độ 

cây lúa chưa đều nhau. Hơn nữa, theo nghiên 

cứu của Viện nghiên cứu và Phát triển đồng 

bằng sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ thì 

sạ hàng cho năng suất, số bông chắc cao hơn 

sạ lan trong khi lượng hạt giống của sạ hàng 

thấp hơn (Nguyễn Thành Tâm và Đặng Kiều 

Nhân, 2014). Yêu cầu thực tiễn đặt ra là cần 
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phải có máy gieo sạ theo hàng, đảm bảo độ 

đồng đều, hạt gieo có độ chìm trong bùn từ 

đó tăng khả năng nảy mầm, tránh chim chuột 

phá hoại, đảm bảo sự phát triển của cây non. 

Khâu bón phân cũng được liên hợp với máy 

gieo đảm bảo sự đồng đều của phân bón lót, 

tiết kiệm chi phí phân bón, từ đó tiết kiệm 

chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế 

của sản xuất lúa. 

Trong bài báo này, trình bày kết quả 

đánh giá được ảnh hưởng của một số biện 

pháp kỹ thuật để xây dựng qui trình canh tác 

lúa thông qua sử dụng máy gieo sạ và bón 

phân theo hàng tại vùng đồng bằng sông 

Hồng. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Giống lúa thuần ĐH12 do Viện 

Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam sản xuất, đảm 

bảo chất lượng của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT  

2.2.  Phương pháp nghiên cứu 

Các thí nghiệm được triển khai trong 

vụ Mùa 2019 tại khu thí nghiệm đồng 

ruộng, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây 

trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị 

trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Đất làm 

thí nghiệm là đất phù sa không được bồi đắp 

thường xuyên. Lượng phân bón cho tất cả 

các thí nghiệm là 100 kg N + 100 kg P205 + 

75 kg K20/ha. Bao gồm 03 thí nghiệm sau: 

* Thí nghiệm 1: Xác định thời gian ủ 

thích hợp cho gieo sạ. Giống được ngâm 60 

giờ (vụ Xuân) và 48 giờ (vụ Mùa) tiến hành 

ủ giống, thời gian sau ủ là công thức thí 

nghiệm, gồm 5 công thức sau: U1: gieo 

ngay khi ngâm (không ủ); U2: gieo sau ủ 12 

giờ; U3: gieo sau ủ 18 giờ; U4: gieo sau ủ 

24 giờ; U5: gieo sau ủ 30 giờ. Thí nghiệm 

được bố trí theo khối ngẫu nhiên (RCB) với 

3 lần nhắc lại, diện tích ô thí nghiệm 1,0 m2. 

Ở tất cả công thức, hạt giống lúa được gieo 

sạ bằng việc sử dụng panh cố định độ sâu 

1,0 cm, mật độ sạ 40 lỗ/m2, mỗi lỗ gieo 01 

hạt.  

* Thí nghiệm 2: Xác định độ sâu gieo 

hạt thích hợp cho gieo sạ theo hàng. Thí 

nghiệm gồm 5 mức: D1: độ sâu gieo hạt 0 

cm; D2: độ sâu gieo hạt 0,5 cm; D3: độ sâu 

gieo hạt 1,0 cm; D4: độ sâu gieo hạt 1,5 cm; 

D5: độ sâu gieo hạt 2,0 cm. Thí nghiệm 

được bố trí theo khối ngẫu nhiên (RCB) với 

3 lần nhắc lại, diện tích ô thí nghiệm 1,0 m2. 

* Thí nghiệm 3: Xác định mật độ gieo 

sạ thích hợp. Thí nghiệm gồm 6 công thức 

sau: M1: hàng x hàng = 20 cm; cây x cây = 

10,0 cm (50 khóm/m2); M2: hàng x hàng = 

20 cm; cây x cây = 11,0 cm (45 khóm/m2); 

M3: hàng x hàng = 20 cm; cây x cây = 12,5 

cm (40 khóm/m2); M4: hàng x hàng = 25 

cm; cây x cây = 8,0 cm (50 khóm/m2); M5: 

hàng x hàng = 25 cm; cây x cây = 9,0 cm 

(45 khóm/m2); M6: hàng x hàng = 25 cm; 

cây x cây = 10,0 cm (40 khóm/m2). Thí 

nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 

(RCB) với 3 lần nhắc lại, diện tích ô thí 

nghiệm 10m2. 

Các thí nghiệm trên bố trí theo 

phương pháp của Gome A.A. and Gome 

K.A. (1984). Các chỉ tiêu được đánh giá 

theo phương pháp của Viện Nghiên cứu lúa 

Quốc tế (IRRI, 2002). Số liệu của các thí 

nghiệm được tổng hợp và xử lý theo phương 

pháp phân tích phương sai (ANOVA), 

chương trình IRRISTAT 5.0 và Excel. 
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4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ              

THẢO LUẬN 

4.1. Ảnh hưởng của thời gian ủ đến sinh 

trưởng và năng suất của giống lúa ĐH12 

Kết quả thí nghiệm cho thấy thời gian 

ủ khác nhau cho chiều dài mầm, tỷ lệ sống 

và thời gian sinh trưởng khác nhau. Khi 

tăng thời gian ủ, mầm dài từ 0 mm (không 

ủ) đến 6,8 mm (ủ 30 giờ). Tuy nhiên khi 

tăng chiều dài mầm làm tỷ lệ sống của giống 

giảm đi đáng kể chỉ còn 60% với công thức 

U5 (ủ 30 giờ). Các công thức ủ 12, 18 và 24 

giờ cho tỷ lệ sống ở mức tương đương nhau, 

biến động từ 84 - 88%. Thời gian ủ ảnh 

hưởng rõ rệt đến thời gian sinh trưởng, biến 

động từ 105 ngày (không ủ) đến 110 ngày 

(ủ 30 giờ). Như vậy, trong điều kiện vụ Mùa 

ở vùng đồng bằng sông Hồng, khi gieo sạ 

nên ngâm 48 giờ và ủ với thời gian từ 12 

đến 24 giờ để có tỷ lệ sống trên đồng ruộng 

cao. Kết quả nghiên cứu phù hợp với công 

bố của Kamboj & cs. (2012) cho rằng thời 

gian ủ không quá 24 giờ và độ sâu gieo hạt 

không quá 2,0 cm phù hợp cho việc gieo sạ 

bằng máy. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của thời gian ủ đến chiều dài mầm, tỷ lệ sống và thời gian sinh 

trưởng của giống ĐH12 trong vụ Mùa 2019  

TT Công thức 
Chiều dài mầm 

(mm) 
Tỷ lệ sống (%) 

Thời gian sinh 

trưởng (ngày) 

1 U1 0 75 105 

2 U2 1,0 85 106 

3 U3 2,3 88 107 

4 U4 3,5 84 107 

5 U5 6,8 60 110 

Thời gian ủ khác nhau không ảnh 

hưởng nhiều đến chiều cao cây, chiều dài 

bông, chiều dài cổ bông, chiều dài lá đòng 

và số gié cấp 1 của giống ĐH12 trong vụ 

Mùa 2019. Chiều cao cây biến động từ 

104,3 - 106,5 cm; chiều dài bông từ 23,5 -

24,2 cm; chiều dài lá đòng từ 28,5 cm đến 

32,5 cm; số gié cấp 1 từ 13 - 14 gié.  

Bảng 2. Một số đặc điểm nông sinh học của giống lúa thuần ĐH12 ở các thời điểm ủ 

khác nhau trong vụ Mùa 2019 tại Gia Lâm, Hà Nội 

TT 
Công 

thức 

Chiều cao 

cây (cm) 

Chiều dài 

bông (cm) 

Chiều dài 

cổ bông 

(cm) 

Chiều dài 

lá đòng 

(cm) 

Chiều 

rộng lá 

đòng (cm) 

Số gié 

cấp 1 

1 U1 105,2 23,5 5,4 28,5 1,9 13 

2 U2 106,5 24,0 5,0 30,7 1,9 13 

3 U3 105,0 24,2 6,2 29,2 1,8 13 

4 U4 108,5 23,7 6,0 32,5 1,9 14 

5 U5 104,3 23,7 5,5 30,6 1,9 14 

  Số bông trên khóm của giống ĐH12 

thay đổi ở thời gian ủ khác nhau, đạt cao 

nhất ở công thức gieo sau khi ủ 12 giờ (U2). 

Tỷ lệ hạt chắc giảm khi thời gian ủ tăng, 

nhận thấy ở công thức U1, U2 và U3 cho tỷ 

lệ hạt chắc cao hơn cả. Khối lượng 1.000 hạt 

của giống ĐH12 không thay đổi giữa các 

công thức thí nghiệm đạt 24,0 gam. Năng 

suất lý thuyết của các công thức thí nghiệm 
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dao động từ 63,7 - 80,7 tạ/ha. Năng suất 

thực thu của các công thức dao động từ 51,3 

- 63,2 tạ/ha và giảm dần khi tăng độ sâu. 

Công thức U2 có năng suất lý thuyết cao 

nhất đạt 63,2 tạ/ha. Như vậy, thời gian ủ 12 

giờ phù hợp cho việc gieo sạ. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của thời gian ủ đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của 

giống ĐH12 trong vụ Mùa 2019 tại Gia Lâm, Hà Nội 

TT 
Công 

thức 

Số bông/ 

khóm 

Số hạt/ 

bông 

Tỷ lệ 

hạt chắc 

(%) 

Khối lượng 

1.000 hạt 

(gam) 

Năng suất 

lý thuyết 

(tạ/ha) 

Năng suất 

thực thu 

(tạ/ha) 

1 U1 5,6 160,2 88,2 24,0 76,0 59,7 

2 U2 6,2 158,3 85,7 24,0 80,7 63,2 

3 U3 5,6 162,5 84,1 24,0 73,5 57,5 

4 U4 5,5 159,7 82,3 24,0 69,4 55,6 

5 U5 5,2 162,5 78,5 24,0 63,7 51,3 

CV%      6,7 

LSD0,05      3,6 

4.2. Ảnh hưởng của độ sâu gieo hạt đến 

sinh trưởng và năng suất giống lúa ĐH12 

Kết quả thí nghiệm cho thấy ở các độ 

sâu gieo hạt khác nhau tỷ lệ sống khác nhau. 

Khi gieo hạt ở độ sâu càng lớn tỷ lệ sống 

của cây mạ càng giảm, cao nhất ở công thức 

1, tỷ lệ sống đạt 95%, tiếp đến là 82% và 

giảm xuống còn 28% ở công thức 5 với độ 

sâu gieo hạt là 2,0 cm. Như vậy, nên thiết 

kế máy cấy có độ sâu gieo hạt ở mức 1,0 cm 

để đảm bảo tỷ lệ sống cao.  

Bảng 4. Ảnh hưởng của độ sâu gieo hạt đến một số đặc điểm nông sinh học của giống 

lúa thuần ĐH12 trong vụ Mùa 2019 

TT 
Công 

thức 

Tỷ 

lệ 

sống 

(%) 

Thời 

gian 

sinh 

trưởng 

(ngày) 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

Chiều 

dài 

bông 

(cm) 

Chiều 

dài cổ 

bông 

(cm) 

Chiều 

dài lá 

đòng 

(cm) 

Chiều 

rộng 

lá 

đòng 

(cm) 

Số gié 

cấp 1 

1 D1 95 104 105,2 23,5 5,4 28,5 1,9 13 

2 D2 82 105 106,5 24,0 5,0 30,7 1,9 13 

3 D3 66 106 105,0 24,2 6,2 29,2 1,9 13 

4 D4 50 108 107,5 23,7 6,0 32,5 1,9 13 

5 D5 28 110 104,3 23,7 5,5 30,6 1,9 13 

Độ sâu gieo hạt khác nhau ảnh hưởng 

đến thời gian sinh trưởng của giống lúa 

thuần ĐH12. Khi tăng độ sâu gieo hạt, thời 

gian sinh trưởng của giống kéo dài từ 104 

ngày (sâu 0 cm) đến 110 ngày (gieo sâu 2,0 

cm). Độ sâu gieo hạt không ảnh hưởng đến 

chiều cao cây của giống ĐH12 ở các công 

thức thí nghiệm (biến động từ 104,3 - 106,5 

cm), chiều dài bông (biến động từ 23,5 - 

24,2 cm), chiều dài lá đòng (biến động từ 

28,5 - 32,5 cm), chiều rộng lá đòng (1,9 cm) 

và số gié cấp 1 (13 gié).  

Số bông trên khóm của giống ĐH12 ở 

các công thức thí nghiệm giảm dần khi tăng 

độ sâu gieo hạt. Tương tự, tỷ lệ hạt chắc 

cũng giảm xuống khi tăng độ sâu gieo hạt, 
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nhận thấy ở công thức D1, D2 và D3 cho tỷ 

lệ hạt chắc cao hơn cả. Khối lượng 1.000 hạt 

của giống ĐH12 không thay đổi giữa các 

công thức thí nghiệm đạt 24,0 gam. Năng 

suất lý thuyết của giống ở các công thức thí 

nghiệm dao động từ 63,5 - 76,3 gam. Năng 

suất thực thu của các công thức dao động từ 

49,8 - 59,5 tạ/ha và giảm dần khi tăng độ 

sâu. Công thức D3 cho năng suất thực thu 

cao nhất đạt 59,5 tạ/ha. Như vậy, độ sâu 

gieo hạt khoảng 1,0 cm phù hợp cho giống 

lúa ĐH12 sinh trưởng, phát triển tốt và đạt 

năng suất cao. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của độ sâu gieo hạt đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất 

của giống ĐH12 trong vụ Mùa 2019 

TT 
Công 

thức 

Số 

bông/ 

khóm 

Số hạt/ 

bông 

Tỷ lệ 

hạt chắc 

Khối lượng 

1.000 hạt 

(gam) 

Năng suất 

lý thuyết 

(tạ/ha) 

Năng suất 

thực thu 

(tạ/ha) 

1 D1 5,4 150,3 87,2 24 67,9 53,2 

2 D2 5,5 158,5 85,0 24 71,1 55,6 

3 D3 5,8 160,6 85,3 24 76,3 59,5 

4 D4 5,2 155,2 82,0 24 63,5 50,2 

5 D5 5,1 162,5 80,5 24 64,0 49,8 

CV%      5,8 

LSD0,05      2,7 

4.3. Ảnh hưởng của mật độ gieo đến sinh 

trưởng và năng suất giống lúa ĐH12  

Kết quả đánh giá cho thấy mật độ gieo 

khác nhau không ảnh hưởng đến thời gian 

sinh trưởng, chiều cao cây, chiều dài bông, 

chiều rộng lá đòng nhưng ảnh hưởng đến 

chiều dài lá đòng và số gié cấp 1 của giống 

lúa thuần ĐH12. Khi tăng mật độ gieo theo 

hàng chiều dài lá đòng tăng, biến động từ 

28,5 - 32,5 cm. Tương tự khi tăng khoảng 

cách hàng x hàng, số gié cấp 1 tăng từ 13 

lên 14 gié/bông. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của mật độ gieo đến một số đặc điểm nông sinh học của giống ĐH12 

trong vụ Mùa 2019  

TT 
Công 

thức 

Thời gian 

sinh 

trưởng 

(ngày) 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

Chiều 

dài bông 

(cm) 

Chiều 

dài cổ 

bông 

(cm) 

Chiều 

dài lá 

đòng 

(cm) 

Chiều 

rộng lá 

đòng 

(cm) 

Số gié 

cấp 1 

1 M1 105 105,2 23,5 5,4 28,5 1,9 13 

2 M2 106 106,5 24,0 5,0 30,7 1,9 13 

3 M3 106 105,0 24,2 6,2 29,2 1,9 13 

4 M4 106 108,5 23,7 6,0 32,5 1,9 14 

5 M5 106 104,3 23,7 5,5 30,6 1,9 14 

6 M6 116 105,5 24,2 6,1 32,1 1,9 14 

Trong vụ Mùa 2019, ở các công thức 

thí nghiệm giống ĐH12 nhiễm nhẹ sâu bệnh 

hại như sâu đục thân, sâu cuốn lá, bệnh đạo 

ôn, khô vằn và bạc lá;  không bị nhiễm rầy 

nâu (điểm 1-3). Tuy nhiên, ở các mật độ 

M1, M2 và M3 (hàng cách hàng 20 cm) bị 

bệnh khô vằn, bạc lá nặng hơn so với mật 

độ M4, M5 và M6 (hàng cách hàng 25 cm). 
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Bảng 7. Ảnh hưởng của mật độ gieo đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại của giống ĐH12 

trong vụ Mùa 2019 

TT Công thức 
Sâu hại (điểm) Bệnh hại (điểm) 

Đục thân Cuốn lá Rầy nâu Đạo ôn Khô vằn Bạc lá 

1 M1 0 0 0 1 3 3 

2 M2 1 0 0 1 3 3 

3 M3 0 1 0 1 3 3 

4 M4 1 1 0 1 1 1 

5 M5 3 0 0 1 1 1 

6 M6 1 3 0 1 1 1 

Số bông trên khóm của các công 

thức thí nghiệm thay đổi ở các mật độ gieo 

khác nhau từ 5,1 đến 6,5 bông/khóm. Tương 

tự, tỷ lệ hạt chắc cũng thay đổi khác nhau 

khi thay đổi mật độ gieo hạt, từ 83,5 - 

87,3%. Khối lượng 1.000 hạt của giống 

ĐH12 không thay đổi giữa các công thức thí 

nghiệm, đạt 24,0 gam. Năng suất lý thuyết 

của giống ở của các công thức thí nghiệm 

dao động từ 71,7 - 91,4 tạ/ha. Năng suất 

thực thu dao động từ 55,3 - 69,5 tạ/ha; công 

thức M2 và M3 cho năng suất thực thu cao 

đạt trên 65 tạ/ha và không có sự sai khác. 

Như vậy, để giống ĐH12 đạt năng suất cao 

nên gieo sạ với khoảng cách: hàng x hàng = 

20 cm; cây x cây từ 11,0 -12,5 cm (mật độ 

40 - 45 khóm/m2). Kết quả này tương tự như 

nghiên cứu của Virk & cs. (2018) cho rằng 

gieo sạ bằng máy hàng cách hàng 23 cm và 

cây cách cây là 11,5 cm. 

Bảng 8. Ảnh hưởng của mật độ và khoảng cách gieo đến năng suất và các yếu tố cấu 

thành năng suất của giống ĐH12 trong vụ Mùa 2019 

TT 
Công 

thức 

Số bông/ 

khóm 

Số hạt/ 

bông 

Tỷ lệ 

hạt 

chắc 

Khối lượng 

1.000 hạt 

(gam) 

Năng suất 

lý thuyết 

(tạ/ha) 

Năng 

suất thực 

thu 

(tạ/ha) 

1 M1 5,5 159,3 85,2 24,0 71,7 55,3 

2 M2 6,2 178,5 86,0 24,0 91,4 69,5 

3 M3 6,5 165,6 87,3 24,0 90,2 67,8 

4 M4 6 163,2 85,0 24,0 79,9 60,2 

5 M5 5,8 165,5 85,5 24,0 78,8 58,7 

6 M6 5,5 159,3 83,5 24,0 71,7 55,3 

CV%      7,3 

LSD0,05      3,8 

4. KẾT LUẬN 

Thời gian ủ hạt ảnh hưởng đến chiều 

dài mầm, tỷ lệ sống, thời gian sinh trưởng 

và năng suất giống ĐH12. Khi tăng thời 

gian ủ dẫn đến tỷ lệ sống giảm nhưng thời 

gian sinh trưởng kéo dài hơn. Thời gian ủ 

12 giờ phù hợp gieo sạ đối với giống lúa 

ĐH12 trong vụ Mùa ở vùng đồng bằng sông 

Hồng. 

Khi tăng độ sâu gieo hạt tỷ lệ sống của 

giống giảm dần, thời gian sinh trưởng kéo 
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dài hơn và làm giảm năng suất. Độ sâu gieo 

hạt 1,0 cm phù hợp cho giống ĐH12 sinh 

trưởng phát triển và cho năng suất cao. 

Mật độ gieo không ảnh hưởng đến 

thời gian sinh trưởng nhưng làm thay đổi 

năng suất của giống lúa ĐH12. Gieo sạ với 

khoảng cách hàng x hàng = 20 cm; cây x 

cây từ 11,0 -12,5 cm (mật độ 40 - 45 

khóm/m2) phù hợp cho giống ĐH12 đạt 

năng suất cao trong vụ Mùa tại đồng bằng 

sông Hồng. 
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TÓM TẮT 

Mọt đậu đỏ là 1 trong các loài gây hại quan trọng trong bảo quản đậu đỗ. Ở nhiệt 

độ 25; 27,8 và 30oC vòng đời của mọt đậu đỏ lần lượt là 29,07; 26,83 và 23,64 ngày. Thời 

gian sống của trưởng thành đực và cái giảm khi nhiệt độ tăng. Tổng số trứng đẻ trung 

bình của một trưởng thành cái mọt đậu đỏ ở nhiệt độ 25oC; 27,8oC  và 30oC tương ứng là 

48,93, 54,26 và 64,73 quả/trưởng thành cái,  trưởng thành cái đẻ số lượng trứng tập trung 

cao nhất vào 3 ngày đầu. Trưởng thành mọt đậu đỏ ưa thích đẻ trứng trên hạt đậu trắng ở 

điều kiện lựa chọn và không lựa chọn ký chủ. Khi mật độ sâu non tăng từ 1, 2, 3 và 4 

(con/hạt) đậu thì trọng lượng hao hụt cũng tăng lần lượt là 3,97; 10,65; 15,35 và 19,36 

(mg). Tỉ lệ vũ hóa trưởng thành của mọt đậu đỏ giảm khi mật độ sâu non/1 hạt tăng. Tỷ 

lệ nảy mầm của hạt giảm khi mật độ sâu non tăng. 

Từ khóa: Callosobruchus maculatus, vòng đời, sức sinh sản, nhiệt độ, ưa thích đẻ trứng. 

ABSTRACT 

Callosobruchus maculatus Fabricius is one of the most economically important beetles  

infesting  many grains in storage but pulses is its main target of attack. Study on the biological 

and ecological characteristics of C. maculatus have done in the laboratoty. The life cycle of C. 

maculatus was 29.07; 26.83 and 23.64 days at 25; 27.8 and 30oC, respectively. The longevity of 

females and males was decreased as temperature increased. The mean number of eggs laid per 

female at 25, 28.2 and 30oC was 48.93, 54.26 and 64.73 eggs/female, respectively. The highest 

mean number of egg laid at the first 3 days. Oviposition preference of C. maculatus on the 

different seed beans was determined. The effect of larval density per seed on weight loss when 

the density of larvae increased from 1,2,3,4 larvae/ seed, the weight loss increased from 3.97; 

10.65; 15.35 and 19.36mg. The adult emergence number decreased inversely proportional to 

the density of laraes on bean seeds. Increasing larval density in reducing germinationof bean 

seeds. Understanding of life cycle helps in management of pest in a better way. 

Key words: Callosobruchus maculatus, life cycle, fecundity, temperature, Oviposition 

preference. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các loài côn trùng gây hại đối với 

đậu đỗ sau thu hoạch như mọt đậu xanh 

Callosobruchus chinensis L., mọt đậu đỏ 

Callosobruchus maculatus, mọt đậu 

Ancanthoscelides obtectus,… thiệt hại do 

chúng gây ra là khá lớn. Trong đó mọt đậu 

đỏ C. maculatus là loài gây hại đáng kể, 

chúng gây hại trực tiếp đến sản lượng 

nông sản, gây ảnh hưởng đến giá trị 

thương phẩm, gây mùi khó chịu, màu sắc 

không bình thường mà còn là nguyên nhân 

làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu 

dùng khi sử dụng nông sản. Trên thế giới 

đã có ghi nhận 1 số kết quả nghiên cứu về 

mọt đậu đỏ trong phòng thí nghiệm về ảnh 

hưởng yếu tố sinh thái như nhiệt độ, ẩm 

độ, thức ăn đến thời gian phát dục các pha,  

tỷ lệ sống xót, thời gian sống, sức sinh sản 

của trưởng thành (Ouedraogo & cs. 1996; 

Moreno & cs. 2000; Ofuya & Reichmuth, 

2002; Edvardsson & Tregenza, 2005; 

George & Deus 2009; Badoor & cs. ,2009; 

Sonali & cs. 2018). Ở Việt Nam Nguyễn Thị 

Oanh (2017) ghi nhận tỷ lệ hao hụt khối 

lượng hạt đậu trắng sau khi thả mọt đậu đỏ 

C. maculatus ở các mật độ khác nhau từ 1- 

20 cặp  sau 90 ngày lây nhiễm dao động từ 

23,1- 51,3% vì vậy nghiên cứu một số đặc 

điểm sinh vật học, sinh thái học cơ bản của 

loài gây hại này là cần thiết có ý nghĩa quan 

trọng để có thể đề xuất việc ngăn chặn sự lây 

lan của mọt đậu đỏ C. maculatus tránh thiệt 

hại cho người sản xuất, kinh doanh, người 

tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe của con người.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nghiên cứu thời gian phát dục các 

pha, vòng đời của mọt đậu đỏ C. 

maculatus 

- Đưa khoảng 200 gram đậu đỏ đã xử 

lý vào hộp nhựa kích thước đường kính 9 cm 

x chiều cao 12 cm. Thả 10 cặp trưởng thành 

mọt đậu đỏ mới vũ hóa 1- 3 ngày vào, sau 1 

ngày dùng sàng tách trưởng thành mọt đậu 

đỏ ra khỏi hộp và thu được số lượng lớn 

trứng để đủ cho theo dõi các pha phát dục. 

Bố trí thí nghiệm theo phương pháp nuôi cá 

thể Sonali  & cs. (2018). Pha trứng: kiểm tra 

hàng ngày cho đến khi trứng nở thành sâu 

non. Theo dõi sự phát dục của trứng trên các 

đĩa petri qua kính lúp điện (n= 60) 

Chỉ tiêu theo dõi: Thời gian phát dục 

các pha, vòng đời (ngày) 

2.2. Sức sinh sản của mọt đậu đỏ 

 Thí nghiệm thực hiện theo phương  

pháp Sonali  & cs. (2018). Cho 01 cặp đực 

cái 1 ngày tuổi vào mỗi hộp petri đường kính 

5cm có chứa (50 hạt đậu đỏ). Hàng ngày thay 

đậu đỏ mới và những hạt đậu  đã được tiếp 

xúc trưởng thành mọt được quan sát đếm số 

trứng đẻ ra thí nghiệm theo dõi cho đến khi 

trưởng thành chết sinh lý. 

 Chỉ tiêu theo dõi:: Sức sinh sản sản 

(quả/trưởng thành cái), Số trứng đẻ trung 

bình trong một ngày của một con cái. Số cặp 

theo dõi n=20, nhiệt ẩm độ phòng thí 

nghiệm, thời gian chiếu sáng 16h sáng x 8h 

tối. 

2.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ khác nhau  

đến đặc điểm sinh học của mọt đậu đỏ  

 Thí nghiệm bố trí với với 3 công thức 

ứng với 3 mức nhiệt độ 25oC, 300C và nhiệt 

độ phòng 27,8oC. Ẩm độ dao động từ 70- 

75%. Theo dõi giống như mục 2.2. 

Chỉ tiêu theo dõi: Vòng đời (ngày), 

sức sinh sản (quả/trưởng thành cái), thời 

gian sống (ngày). 

2.4. Ảnh hưởng của các loại thức ăn khác 

nhau  đến đặc điểm sinh học của mọt đậu 

đỏ   
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Theo phương pháp của Badoor & cs. 

(2009). Các loại đậu được xử lý. Thí nghiệm 

bố trí với 5 công thức. Thả trưởng thành mới 

vũ hoá (05 cặp) vào các hộp kích thước hộp 

nhựa đường kính 9cm x chiều cao 12cm bên 

trong đựng các loại thức ăn khác nhau. Mỗi 

hộp 100gr hạt đậu  nguyên hạt các loại.Thí 

nghiệm với 04 công thức tương ứng với 4 

loại đậu:Đậu xanh; Đậu trắng; Đậu đỏ và 

Đậu đen. Chỉ tiêu theo dõi:  Vòng đời (ngày), 

sức sinh sản (quả/trưởng thành cái), tỷ lệ vũ 

hóa (%)  

2.5. Nghiên cứu sự ưa thích đẻ trứng của 

mọt đậu đỏ  

Theo phương pháp của Islam & cs. 

(2007). Thí nghiệm với 4 loại đậu (đậu đỏ, 

đậu xanh, đậu đen, đậu trắng..). 

- Thí nghiệm không có sự lựa chọn: 50 

hạt đậu mỗi loại để riêng vào hộp nhựa nhỏ 

các hạt không chồng lên nhau. Cho 1 cặp 

trưởng thành vũ hóa 3 ngày tuổi đưa vào hộp 

để dẻ trứng, sau 48h chuyển trưởng thành ra 

khỏi hộp.  

- Thí nghiệm có sự lựa chọn: cho 50 

hạt đậu của mỗi loại đồng thời cho vào hộp 

đĩa petri 10 cm hoặc hộp nhựa lớn hơn 

chuyển 1 cặp trưởng thành vũ hóa 3 ngày 

tuổi đưa vào hộp để dẻ trứng, sau 48h 

chuyển trưởng thành ra khỏi hộp.  

Chỉ tiêu theo dõi Số trứng đẻ, tỷ lệ 

trứng nở, thời gian phát triển từ trứng- 

trưởng thành, tỷ lệ trưởng thành vũ hóa trên 

mỗi công thức loại đậu. Thí nghiệm nhắc lại 

3 lần/công thức. 

2.6. Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ sâu 

non mọt đậu đỏ đến hao hụt trọng lượng 

và tỷ lệ nảy mầm của các loại đậu. 

Cho 1 cặp trưởng thành vào hộp nhựa 

nhỏ bên trong có 5-10 hạt đậu đã được cân 

trước và đánh dấu riêng cho tiếp xúc trong 

24- 48h sau đấy đưa trưởng thành ra khỏi hộp 

lọai bỏ các trứng để sao cho mỗi hạt đậu có 

từ 1- 4 quả trứng tương ứng với các mật độ 

sâu non là 1,2, 3 và 4 con/hạt đậu và đối 

chứng đậu sạch không có mọt. Khi trưởng 

thành vũ hóa loại trưởng thành ra từ các mật 

độ sâu non thì cân lại trọng lượng hạt. Mỗi 

công thức mật độ nhắc lại n= 30 . Chỉ tiêu 

theo dõi thời gian phát triển từ trứng- trưởng 

thành, tỷ lệ trưởng thành vũ hóa trên mỗi 

công thức.  

Xác định tỷ lệ nảy mầm:  

Các hạt đậu từ các công thức ở các mật 

độ khác nhau sau khi lây nhiễm mọt 2 tuần 

thì được gieo vào các cốc nhỏ thể tích 640ml 

đường kính 6 cm bên trong cốc có đất hạt 

gieo sâu khoảng 2,5 cm so với bề mặt sau 

khoảng thời gian 1 tuần- 10 ngày sẽ thấy hạt 

nảy mầm nếu hạt không nảy mầm là sau 1 

tháng không thấy nảy mầm từ đất. Bên cạnh 

đấy có thể tạo vết thương nhân tạo cho hạt 

đậu bằng giấy ráp chiếm khoảng 5% bề mặt 

hạt để so sánh tỷ lệ nảy mầm. Tính tỷ lệ hao 

hụt trọng lượng theo Kenton & Carl (1978). 

Tỷ lệ hao hụt trọng lượng (%)

100x
OW

CWOW −
=  

Trong đó: OW: khối lượng chất khô 

của mẫu ban đầu 

CW: khối lượng chất khô của mẫu thí 

nghiệm cuối cùng. 

Số liệu được xử lý thống kê theo 

chương trình StatView 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thời gian phát dục các pha của mọt 

đậu đỏ C. maculatus 

Chúng tôi đã tiến hành theo thời gian 

phát dục các pha của mọt đậu đỏ ở nhiệt 

độ phòng thí nghiệm trung bình 27,8oC, 
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ẩm độ 71,7%, kết quả thể hiện ở bảng 1. 

Qua theo dõi các pha phat dục của mọt đậu 

đỏ chúng tôi thấy tập tính hoạt động như 

sau: Sâu non nở ra từ trứng đục xuyên qua 

lớp vỏ hạt và vào nội nhũ. Khi sâu non chui 

vào hạt đậu, quả trứng (vỏ) còn lại sẽ có 

màu trắng đục, vỏ trứng chứa chất thải của 

sâu non khi đục vào hạt. Sâu non đục hạt 

ăn nội nhũ và phôi, chuyển tuổi qua các lần 

lột xác. Sâu non mọt đậu đỏ phát triển và 

hóa nhộng ngay trong một hạt. Khi sâu non 

đẫy sức thì hóa nhộng bên trong hạt đậu. 

Trưởng thành vũ hóa chui qua vỏ hạt đậu. 

Cả trưởng thành đực và trưởng thành cái 

đều không cần thức ăn hoặc nước uống 

trong suốt thời gian sống của chúng, kết 

quả này phù hợp với nghiên cứu của 

Christopher  & Lawrence (2006). Kết quả 

bảng 1 cho thấy ở nhiệt độ trung bình: 

27,8oC; ẩm độ trung bình: 71,7% thời gian 

phát dục của trứng dao động từ 5- 7 ngày, 

trung bình là  6,33 ngày. Thời gian phát 

dục của sâu non tuổi 1 dao động từ 2 - 4 

ngày trung bình là 3,63 ngày. Sâu non tuổi 

2 có thời gian phát dục dao động từ 3-4 

ngày, trung bình là 3,53 ± 0,09 ngày, sâu 

non tuổi 3 và tuổi 4 có thời gian phát dục 

dao động từ 3-5ngày, thời gian phát dục 

trung bình lần lượt là 3,77 ngày và 3,73 

ngày. 

Bảng 1. Thời gian phát dục các pha của mọt đậu đỏ C. maculatus  

Pha phát dục 
Thời gian phát dục (ngày) 

Ngắn nhất Dài nhất Trung bình ± SE 

Trứng 5 7 6,33 ± 0,11 

Sâu non 

Tuổi 1 2 4 3,63 ± 0,09 

Tuổi 2 3 4 3,53 ± 0,09 

Tuổi 3 3 5 3,77 ± 0,15 

Tuổi 4 3 5 3,73 ± 0,15 

Nhộng 4 6 4,97 ± 0, 16 

Tiền đẻ trứng 2 3 2,08 ± 0, 08 

Vòng đời 24 30 26,83 ± 0,52 

Chú thích: Số cá thể theo dõi Trứng: 39, sâu non các tuổi: 33; nhộng: 30, Tiền đẻ trứng: 12  

Nhiệt độ trung bình: 27,8oC; Ẩm độ trung bình: 71,7% 

Pha nhộng có thời gian phát dục dao 

động 4- 6 ngày, trung bình là 4,97 ngày. 

Thời gian tiền đẻ trứng dao động trong từ 

2 - 3 ngày, trung bình là 2,08 ngày. Vòng 

đời dao động từ 24- 30 ngày, trung bình là 

26,83 ngày.Theo Bhubaneshwari & 

Victoria (2014), cũng đã ghi nhận thời gian 

dục của các pha mọt đậu đỏ gần giống như 

kết quả của chúng tôi, tác giả cho biết ở nhiệt 

độ 18- 270C, ẩm độ 79,5% pha trứng thời 

gian phát dục kéo dài từ 6- 7 ngày sâu non 

tuổi 1 dao động từ 8- 9 ngày; tuổi 2 dao động 

3-4 ngày; tuổi 3 từ 3- 4 ngày; tuổi 4 dao động 

từ 4-5 ngày. Pha nhộng kéo dài 5- 7 ngày. 

3.2. Ảnh hưởng của các mức nhiệt độ khác 

nhau đến đặc điểm sinh học của mọt đậu 

đỏ  

*Ảnh hưởng của nhiệt độ đến vòng 

đời của mọt đậu đỏ 

Nhiệt độ là yếu tố sinh thái ảnh hưởng 

đến sự phát triển của côn trùng nói chung và 

mọt đậu đỏ nói riêng, chúng tôi đã tiến hành 

theo dõi ảnh hưởng của các mức nhiệt độ đến 

thời gian phát dục các pha của mọt đậu đỏ 

kết quả thể hiện ở bảng 2. 
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Bảng 2.  Vòng đời của mọt đậu đỏ C. maculatus ở các mức nhiệt độ khác nhau 

Pha phát dục 
Thời gian phát dục (ngày) ở các mức nhiệt độ 

25 oC 27,8 oC 30 oC 

Trứng 6,72± 0,15a (36) 6,33± 0,11 b (39) 4,17± 0,11 c(36) 

Sâu non 15,13± 0,25a (31) 14,52± 0,23 b (33) 13,84± 0,18 c(32) 

Nhộng  6,07± 0,21a (30) 4,97± 0,16 b (30) 4,41± 0,10 c (27) 

Tiền đẻ trứng 2,29± 0,13a (14) 2,08± 0,08ab (12) 1,38± 0,13 c(16) 

Vòng đời 29,07± 0,37a (14) 26,83± 0,52 b (12) 23,64± 0,44 c(16) 

Ghi chú:  Ẩm độ dao động từ 70- 75%; số trong ngoặc (…) là số cá thể theo dõi 

Các chữ khác nhau trong cùng một hàng biểu diễn sự sai khác có ý nghĩa ở mức P< 0,05                     

(Fishe’r PLSD)  

Thời gian phát dục các pha trứng, 

sâu non, nhộng và vòng đời của mọt đậu 

đỏ nuôi trên đậu đỏ trong khoảng nhiệt độ 

từ 25- 300C đều giảm khi nhiệt độ tăng. 

Ở 25; 27,8 và 300C thời gian phát dục pha 

trứng lần lượt là 6,72; 6,33 và 4,17 ngày. 

Pha sâu non phát ttriển hoàn toàn bên 

trong hạt đậu đỏ có thời gian phát dục kéo 

dài nhất dao động 13,84- 15,13 ngày. 

Thời gian phát dục của pha nhộng ở mức 

nhiệt độ 25; 27,8 và 300C lần lượt là 6,07; 

4,97 và 4,41 ngày. Như vậy vòng đời 

trung bình của mọt đậu đỏ ngắn nhất là 

23,64 ngày ở nhiệt độ 300C và vòng đời 

kéo dài nhất ở 250C là 29,07 ngày, tiếp 

theo là ở 27,80C vòng đời là 26,83 ngày. 

Qua xử lý thống kê ở tất cả các pha phát 

dục nhiệt độ ảnh hưởng rõ rệt đến sự phát 

triển của mọt đậu đỏ ở độ tin cậy có ý 

nghĩa mức xác xuất P<0,05. Đối với pha 

trứng (F= 118,10; df=3); pha sâu non 

(F=8,532; df= 3); pha nhộng (F=24,867; 

df=3), Vòng đời (F=40,85; df= 3).Kết 

quả của chúng tôi cũng phù hợp với 

nghiên cứu của  Adenekan &cs. (2018) về 

ảnh hưởng của các mức nhiệt độ khác 

nhau từ 10- 400C đến thời gian phát triển 

của mọt đậu đỏ  nuôi trên hạt đậu đũa ở 

10; 20;30 và 400C thời gian phát dục lần 

lượt là 38; 29,8; 23,1 và 16,2 ngày.   

*Ảnh hưởng của nhiệt độ đến thời 

gian sống của trưởng thành mọt đậu đỏ 

Thời gian sống của mọt đậu đỏ kéo 

dài nhất ở 250C với thời gian sống của 

trưởng thành cái và đực lần lượt là 12,21 

và 10,85 ngày so với ở nhiệt độ 27,80C thời 

gian sống của trưởng thành cái và đực là 

10,17 và 9,44 ngày (bảng 3) và ở 300C thời 

gian sống của trưởng thành cái và đực là 

9,5 và 8,77 ngày. Qua phân tích cho thấy 

nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến thời gian 

sống của cả trưởng thành cái (F=7,259; 

df=3) và trưởng thành đực (F= 4,345; df= 

3). Chúng tôi nhận thấy trưởng thành cái 

có thời gian sống kéo dài hơn so với trưởng 

thành đực tuy nhiên qua xử lý thống kê 

không có sự sai khác. 

Khi nhiệt độ tăng thì thời gian sống 

của trưởng thành giảm giống với nhận xét 

của Sonali & cs. (2018). Kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi cũng phù hợp với nghiên 

cứu của Bhubaneshwari & Victoria (2014) 

thời gian sống của trưởng thành đực dao 

động từ 10-12 ngày, thời gian sống của 

trưởng thành cái dài hơn so với trưởng 

thành đực dao động từ 10-14 ngày. 
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Bảng 3. Thời gian sống của trưởng thành mọt đậu đỏ ở các mức nhiệt độ khác nhau 

Nhiệt độ (0C) 
Thời gian sống trung bình (ngày) 

Trưởng thành cái Trưởng thành đực 

25 12,21± 0,57a(14) 10,85± 0,59a (13) 

27,8 10,17± 0,49b (12) 9,44± 0,42b (16) 

30 9,50± 0,51b (18) 8,77± 0,47b (13) 

Ghi chú:  Ẩm độ dao động từ 70- 75%; Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu diễn sự 

sai khác có ý nghĩa ở mức P< 0,05 (Fishe’r PLSD), số trong ngoặc (…) là số cá thể theo dõi 

Nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt độ 

đến nhịp điệu sinh sản của loài mọt đậu đỏ 

C. maculatus được thể hiện ở hình 1 chúng 

tôi nhận thấy có sự khác biệt khá lớn về thời 

gian đẻ trứng ở 250C trưởng thành mọt đậu 

đỏ có thời gian đẻ trứng kéo dài hơn so với ở 

nhiệt độ 300C. 

Chúng tôi thấy nhịp điệu đẻ trứng của 

mọt đậu đỏ ở các mức nhiệt độ khác nhau là 

khác nhau. Mọt bắt đầu đẻ trứng từ ngày thứ 

2-3 sau vũ hóa ở cả 2 mức nhiệt độ 25 và 

27,8 oC, số trứng đẻ tăng dần trong 3 ngày 

đầu đẻ trứng và đạt cao điểm vào ngày thứ 3 

sau khi trưởng thành vũ hóa. Ở nhiệt độ 30oC 

thì trưởng thành bắt đầu đẻ trứng sau vũ hóa 

1-2 ngày số trứng đẻ ở ngày thứ 3 cao nhất 

đạt trung bình là 14,93 quả/con cái/ngày, ở 

nhiệt độ 27,8oC là 12,06 quả/cái/ngày và ở 

25oC là 9,33 quả/cái/ngày. Từ ngày thứ 5 sau 

vũ hóa trở đi số lượng trứng đẻ giảm dần và 

giảm mạnh nhất vào ngày thứ 10 với nhiệt 

độ 25 oC là 0,67 quả/ngày, 27,8 oC là 0,4 

quả/ngày và ở nhiệt độ 30oC là không có 

trưởng thànhđẻ trứng. Kết quả này phù hợp 

với kết quả của Brade & cs. ( 2014) đã xác 

định nhịp điệu sinh sản của mọt đậu đỏ C. 

maculatus nuôi trên đậu đũa cho thấy trong 

3 ngày đầu từ khi mọt bắt đầu đẻ trứng đã có 

đến 60% tỷ lệ số lượng trứng được đẻ.  

 

Hình 1.  Nhịp điệu sinh sản của trưởng thành mọt C. maculatus ở các mức                               

nhiệt độ khác nhau 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày 7 ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11Ngày 12 ngày

Số
 t

rứ
n

g 
đ

ẻ
/n

gà
y/

co
n

 c
ái

(q
u

ả)

Ngày sau vũ hóa

Nhiệt độ 25oC Nhiệt độ 27,8 oC Nhiệt độ 30 oC



27 

* Sức đẻ trứng của mọt đậu đỏ C. 

maculatus ở các mức nhiệt độ khác nhau 

Sức đẻ trứng của côn trùng nói chung 

và mọt đậu đỏ C. maculatus cũng chịu ảnh 

hưởng bởi điều kiện nhiệt độ môi trường. 

Sau khi vũ hóa trưởng thành cái mọt đậu đỏ 

C. maculatus được chúng tôi ghép đôi và tiếp 

tục theo dõi ở điều kiện nhiệt độ 25oC, 30oC 

và nhiệt độ phòng 27,8oC về sức sinh sản kết 

quả cho thấy ở các mức nhiệt độ khác nhau 

thì mọt đậu đỏ sinh sản khác nhau (bảng 4). 

Bảng 4. Sức sinh sản của mọt đậu đỏ C. maculatus ở các mức nhiệt độ khác nhau. 

Chỉ tiêu theo dõi 

25oC 27,8 oC 30 oC 

Dao 

động 

Trung bình  

 ± SE 

Dao 

động 

Trung bình 

 ± SE 

Dao 

động 

Trung bình   

± SE 

Tổng số trứng đẻ 

(quả/trưởng thành 

cái) 

18-76 
48,93 ± 

3,88a 28-82 54,26 ± 4,42ab 23-85 64,73 ± 4,47b  

Thời gian đẻ trứng 

(ngày) 
4-11 7,67 ± 0,45a  5-9 6,73 ± 0,33ab 3-9 6,13 ± 0,38b  

Số trứng đẻ ngày 

(quả/ trưởng thành 

cái/ngày) 

1-14 6,35 ± 0,33a 1-19 7,93 ± 0,41b 1-20 10,59 ± 0,54c 

Ghi chú: Trong phạm vi hàng các chữ cái khác nhau chỉ sự sai khác có ý nghĩa                       

P<0,05; n=30 

Tổng số trứng đẻ trung bình của một 

trưởng thành cái ở 3 mức nhiệt độ khác nhau, 

ở nhiệt độ 25oC số trứng đẻ ít nhất đạt là là 

48,93 ± 3,88 quả/ trưởng thành cái, ở nhiệt 

độ 30oC số trứng đẻ cao nhất đạt là 64,73 ± 

4,47 quả/trưởng thành cái và 54,26 ± 4,42 

quả/trưởng thành cái ở nhiệt độ 27,8oC. Qua 

xử lý thống kê chúng tôi thấy có sự sai khác 

có ý nghĩa P<0,05, ở nhiệt độ 30oC tổng số 

trứng đẻ cao hơn so với 27,8oC và 25oC. 

Thời gian đẻ trứng của mọt đậu đỏ kéo 

dài trung bình từ 6,13- 7,67 ngày. Thời gian 

đẻ trứng kéo dài dài nhất khi trưởng thành 

cái mọt đậu đỏ  nuôi ở nhiệt độ 25oC là 7,67 

± 0,45 ngày, ở nhiệt độ 27,8oC là 6,73 ± 0,33 

ngày và thời gian đẻ trứng trung bình ngắn 

nhất khi nuôi ở nhiệt độ 30 oC là 6,13 ± 0,38 

ngày. Qua xử lý thống kê chúng tôi thấy có 

sự sai khác về thời gian đẻ trứng ở nhiệt độ 

25 và 30oC, không có sự sai khác về thời gian 

đẻ trứng ở các nhiệt độ 27,8 và 30 oC. 

 

Số trứng đẻ trung bình trong 1 ngày 

của 1 trưởng thành cái khi nuôi ở nhiệt độ 

25oC dao động từ 1-14 quả, trung bình là 

6,35 ± 0,33 quả/cái/ngày. Ở nhiệt độ 

27,8oC thì số trứng đẻ trong 1 ngày dao 

động từ 1- 19 quả, trung bình là 7,93 ± 

0,41 quả/cái/ngày, cao nhất khi nuôi ở 

nhiệt độ 30oC số trứng đẻ dao động là 1- 

20 quả/cái/ngày và trung bình là 10,59 ± 

0,54quả/cái/ngày. Ở nhiệt độ 30oC số 

trứng đẻ trong 1 ngày của 1 trưởng thành 

cái là cao nhất, có sự sai khác có ý nghĩa 

với độ tin cậy P<0,05 so với nhiệt độ 25oC 

và 27,8oC. 

 Nghiên cứu của chúng tôi cũng phù 

hợp với nhận xét của Adenekan & cs. 

(2018) cho biết ở 30oC trưởng thành mọt 

đậu đỏ đẻ trứng nhiều nhất với số trứng đẻ 

trung bình là 46,5 quả/ trưởng thành cái. 

Ở nhiệt độ 10, 20 và 40oC số trứng đẻ lần 

lượt là 6,3; 10,8 và 39,3 quả/trưởng thành 

cái. 
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3.3. Tập tính lựa chọn đẻ trứng của 

trưởng thành mọt đậu đỏ trên một số lọai 

đậu 

Trưởng thành cái mọt đậu đỏ đẻ trứng 

trên bề mặt hạt đậu và có tập tính lựa chọn 

đẻ trứng điều này rất quan trọng cho sự sinh 

trưởng phát triển của thế hệ sau nếu lựa chọn 

không chính xác sẽ làm giảm tỷ lệ sống sót 

(Baidoo &cs. 2015), chúng tôi đã bố trí thí 

nghiệm với 4 loại đậu (đâu đen, đậu xanh, 

đậu đỏ và đậu trắng) với 2  công thức cho các 

loại đậu vào trông 1 hộp và cho trường thành 

3 ngày sau vũ hóa đẻ trứng (thí nghiệm lựa 

chọn) và để riêng từng loại đậu (thí nghiệm 

không lựa chọn) thí nghiệm theo dõi trong 2 

ngày kết quả thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 5. Sự lựa chọn đẻ trứng của trưởng thành mọt đậu đỏ trên các loại đậu khác nhau 

Loại đậu 
Số lượng trứng đẻ (quả/cái/ngày) 

Không lựa chọn Có lựa chọn 

Đậu đen 11,33 ± 0,67 ab 1,33 ± 0,67 b 

Đậu đỏ 10,67 ± 1,76 ab 4,33 ± 0.88a 

Đậu trắng 12,67 ± 0,88 a 5,33 ± 0,88 a 

Đậu xanh 8,67 ± 0.88b 2,67 ± 0.88 ab 

Ghi chú: Trong phạm vi cột các chữ cái khác nhau chỉ sự sai khác có ý nghĩa P<0,05  

Ở thí nghiệm không lựa chọn trưởng 

thành mọt đậu đỏ đẻ trứng nhiều nhất trên 

đậu trắng 12,67 quả/cái/ngày và thấp nhất là 

trên đậu xanh với số trứng đẻ là 7,67 

quả/cái/ngày có sự sai khác có ý nghĩa. Trên 

đậu đen và đậu đỏ số trứng đẻ không có sự 

sai khác so với trứng đẻ trên đậu trắng lần 

lượt là 11,33 và 10.67 quả/cái/ngày. Trong 

thí nghiệm lựa chọn thì trưởng thành mọt đậu 

đỏ vẫn ưa thích đẻ trứng nhiều nhất trên đậu 

trắng 5,33 quả/cái/ngày, tiếp theo trên đậu đỏ 

và đậu xanh là 4,33 và 2,67 quả/cái/ngày. 

Trưởng thành mọt đậu đỏ  đẻ trứng ít nhất 

trên đậu đen 1,33 quả/cái/ngày có sự sai khác 

đáng kể với độ tin cậy p<0,05 so với số trứng 

đẻ  trên 3 loại đậu. Kết quả của chúng tôi phù 

hợp với nhận xét của Islam & cs. (2009) là 

trưởng thành mọt đậu đỏ Calloricius 

maculatus ưa thích đẻ trứng trên đậu gà, đậu 

xanh hơn so với trên đậu đen .  

Mọt đậu đỏ ưa thích đẻ trứng trên đậu 

dải trắng Vigna unguiculata > đậu xanh 

Vigna radiata > đậu gà Cicer arietinum >  

đậu đen Vigna mungo  (Sonali  & cs., 2018). 

Badoo & cs. (2015) cũng đã nghiên 

cứu sự lựa chọn đẻ trứng của mọt đậu đỏ 

trên hạt lạc có mầu sác khác nhau từ kem, 

đỏ, xám và màu đen thì kết quả cũng cho 

thấy trưởng thành mọt đậu đỏ ưa thích đẻ 

trứng trên lạc màu kem là 4,9 quả trong 

khi đấy lạc đỏ và màu đen số trứng đẻ ít 

hơn chỉ đạt là 2,06 và 1,83 (thí nghiệm có 

lựa chọn), tác giả cho rằng chất Tanins 

chủ yếu ở vỏ hạt. Người ta đã quan sát 

thấy rằng hạt đen và đỏ chứa hàm lượng 

tannin cao nhất trong khi mức thấp nhất 

được tìm thấy trong hạt màu kem, Tannin 

có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và 

phát triển của côn trùng theo nghĩa là nồng 

độ cao trong hạt làm cho nó không ngon 

miệng do đó làm giảm việc ăn của 

Calloricius maculatus. Họ mọt đậu 

Bruchidae thường đẻ trứng trên bề mặt hạt 

đậu sâu non nở ra đục vở chui vào bên 

trong và các hạt đậu thường có vở cứng. 

Vỏ hạt của màu kem và hạt lốm đốm mỏng 

hơn so với màu đỏ và đen, các loại hạt màu 

tối đôi khi được bao phủ bởi một mạng 

lưới các đường vân song song và ngang so 
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với bề mặt mịn của các hạt kem. Những 

đường vân ngang này làm cho hạt màu tối 

không kích thích cho trưởng thành đẻ 

trứng. 

3.4. Ảnh hưởng mật độ sâu non mọt đậu 

đỏ đến hao hụt trọng lượng và tỷ lệ nảy 

mầm của các loại đậu. 

Sâu non mọt đậu đỏ C. maculatus là 

pha gây hại chủ yếu cho đậu bảo quản, gây 

hao hụt trọng lượng của hạt. Tùy vào số 

lượng sâu non trong hạt mà có khả năng 

gây ra các ảnh hưởng khác nhau đến hạt. 

Vì vậy chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm 

nghiên cứu ảnh hưởng của sâu non đến 

hao hụt trọng lượng hạt nhằm xác định về 

khả năng gây hại của sâu non  mọt đậu đỏ 

C. maculatus đến hao hụt trọng lượng của 

hạt đậu đỏ. kết quả được thể hiện ở Bảng 

6. Kết quả từ bảng 6 cho thấy số lượng sâu 

non khác nhau trên mỗi hạt đậu sẽ gây ra hao 

hụt trọng lượng khác nhau, và ở các công 

thức mật độ sâu non/ hạt đậu thì đều có 

trưởng thành vũ hóa vớitỉ lệ trưởng thành vũ 

hóa khác nhau. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của mật độ sâu non đến thời gian phát triển của mọt đậu và hao hụt 

trọng lượng của hạt đậu đỏ. 

Số sâu 

non/ hạt 

Thời gian phát triển từ trứng 

đến trưởng thành (Ngày) 
Trọng lượng hao hụt (mg) 

Tỷ lệ vũ 

hóa (%) 
Dao động Trung bình ± SE Dao động 

Trung bình ± 

SE 

1 SN 23- 31 26,38 ± 0,46a 2,2- 6,4 3,97 ± 0,23a 72,37  

2 SN 24- 30 26,57 ± 0,37a 6,4- 14,2 10,65 ± 0,53b 64,48 

3 SN 23- 31 26,67 ± 0,44a 4,5- 18,7 15,35 ± 0,97c 56,77 

4 SN 24- 31 27,95 ± 0,43b 5,2- 22,3 19,36 ± 1,22d 43,47 

Ghi chú: Nhiệt độ trung bình: 27,1oC; Ẩm độ trung bình: 71,1%  

SN: sâu non. Trong phạm vi cột các chữ cái 

khác nhau chỉ sự sai khác có ý nghĩa ở mức                              

xác suất P<0,05 

Ở hạt đậu có 1 sâu non thì tỉ lệ vũ hóa 

đạt cao nhất là 72,37%, trọng lượng hao hụt 

là 3,97mg. Ở hạt đậu có 2 sâu non thì tỉ lệ vũ 

hóa đạt 64,48%, trọng lượng hao hụt là 

10,65mg. Ở hạt đậu có 3 sâu non thì tỉ lệ vũ 

hóa đạt 56,77%, trọng lượng hao hụt là 

15,35mg. Ở hạt đậu có 4 sâu non thì tỉ lệ vũ 

hóa thấp nhất đạt 43.47%, trọng lượng hao 

hụt là 19,36mg. Khi mật độ sâu non tăng dần 

từ 1,2,3 và 4 sâu non/hạt thì tỷ lệ trưởng 

thành vũ hóa giảm dần. Mật độ sâu non càng 

tăng thì trọng lượng hao hụt càng tăng. Qua 

xử lý thống kê chúng tôi thấy có sự sai khác 

có ý nghĩa ở mức xác suất P<0,05 về trọng 

lượng hao hụt hạt đậu đỏ do mật độ sâu non 

khác nhau gây ra. 

Kết quả của chúng tôi cũng phù hợp 

với nghiên cứu của Charles & cs. (2010) khi 

mật độ sâu non tăng từ 1, 2, 3 và 4 con/hạt 

đậu đũa thì trọng lượng hao hụt cũng tăng lần 

lượt là 16.0; 30,8; 47,2 và 61,0 mg. Tỷ lệ hao 

hụt trọng lượng cũng tăng lần lượt là 6,7; 

13,2; 19,6 và 25,2%. 

Tỷ lệ trưởng thành vũ hóa giảm khi có 

nhiều sâu non/hạt đậu cũng phù hợp với nhận 

xét của Umeozor (2005) khi tăng mật độ sâu 

non đã xảy ra cạnh tranh từ đó ảnh hưởng 

đến tỷ lệ chết của sâu non, thời gian phát 

triển.  Thời gian phát triển từ trứng đến 

trưởng thành vũ hóa của mọt đậu đỏ tại các 

mật độ sâu non từ 1- 4 sâu non/1 hạt đậu dao 

động từ 26,38- 27,95 ngày. Qua xử lý thống 

kê chúng tôi thấy không có sự sai khác ở mức 
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xác suất P>0,05 khi mật độ sâu non từ 1- 3 

sâu non/1 hạt đậu nhưng khi mật độ sâu non 

4 con/ 1 hạt đậu thì thời gian phát triển từ 

trứng đến trưởng thành là 27,95 ngày, ngắn 

nhất là ở mật độ 1SN/ 1 hạt là 26,38 ngày.  

Các hạt đậu sau khi được lây nhiễm ở 

các mật độ sâu non khác nhau sau 2 tuần 

được đem gieo để so sánh tỷ lệ nảy mầm giữa 

các công thức thí nghiệm và 2 đối chứng. Kết 

quả được thể hiện ở bảng 7 Qua bảng 7 

chúng tôi nhận thấy, với sâu non mật độ 3,4 

con sâu non/hạt sau khi gieo thì hạt không 

nảy mầm và tỷ lệ nảy mầm đạt thấp ở mật 

độ 2 con/hạt tỷ lệ nảy mầm là 16,67% và ở 

mật độ 1 con/hạt tỷ lệ nảy mầm là 53,33%. 

Trong khi đó đối chứng không có mọt tỷ lệ 

nảy mầm đạt 93,33% và khi hạt bị xây xát 

vỏ bên ngoài 5% trên bề mặt hạt tỷ lệ nảy 

mầm chỉ đạt 86,67%. Kết quả của chúng tôi 

cũng giống với nhận xét của Charles & cs. 

(2010) cho biết khi hạt đậu bị nhiễm mọt tỷ 

lệ nảy mầm đạt 71% trong khi đối chứng 

không bị một thì tỷ lệ nảy mầm đạt 92% và 

mật độ mọt tăng thì tỷ lệ nảy mầm của hạt 

đậu cũng giảm. Qua thí nghiệm cho thấy, 

việc làm sạch hạt giống đậu đỏ khi đóng gói 

và bảo quản là rất quan trọng, ảnh hưởng tới 

chất lượng nảy mầm của hạt. Nếu trong lô 

hạt giống xuất hiện mọt đậu đỏ thì sau 1 

vòng đời phát triển của mọt đậu đỏ, tỷ lệ nảy 

mầm của lô hạt giống sẽ giảm rất nhanh do 

mọt đậu đỏ gây hại. 

Bảng 7. Ảnh hưởng của mật độ sâu non mọt đậu đỏ C. maculatus gây hại đến tỷ lệ nảy 

mầm của đậu đỏ 

Mật độ sâu non (con/1 hạt) 
Tổng số hạt đâu thí 

nghiệm (hạt) 

Số hạt nảy 

mầm (hạt) 

Tỷ lệ nảy 

mầm (%) 

1 sâu non 30 16 53,33 

2 sâu non 30 5 16,67 

3 sâu non 30 0 0 

4 sâu non 30 0 0 

ĐC 1 (không có mọt) 30 28 93,33 

ĐC 2 (tạo vết xước nhân tạo 

5% bề mặt hạt đậu) 
30 26 86,67 

Ghi chú: Nhiệt độ trung bình: 28,1oC; Ẩm độ trung bình: 70% 

4. KẾT LUẬN 

Nhiệt độ ảnh hưởng đến sự phát triển 

của mọt đậu đỏ ở nhiệt độ 25; 27,8 và 300C 

vòng đời lần lượt là 29,07; 26,83 và 23,64 

ngày. Theo chiều tăng nhiệt độ từ 25- 300C 

thời gian sống của trưởng thành giảm. Thời 

gian sống của trưởng thành đực dao động từ 

8,77- 10,85 ngày, thời gian sống của trưởng 

thành cái dài hơn so với trưởng thành đực 

dao động từ 9,5-12,2 ngày 

Tổng số trứng đẻ trung bình của một 

trưởng thành cái mọt đậu đỏ ở nhiệt độ 25 

oC; 27,8 oC và 30 oC tương ứng là 48,93, 

54,26 và 64,73,  trưởng thành cái đẻ số lượng 

trứng tập trung cao nhất vào 3 ngày đầu.  

Trưởng thành mọt đậu đỏ ưa thích đẻ 

trứng trên hạt đậu trắng ở điều kiện lựa chọn 

và không lựa chọn ký chủ 

Khi mật độ sâu non tăng từ 1, 2, 3 và 4 

(con/hạt) đậu thì trọng lượng hao hụt cũng 

tăng lần lượt là 3,97; 10,65; 15,35 và 19,36 

(mg).. Tỉ lệ vũ hóa trưởng thành của mọt đậu 

đỏ giảm khi mật độ sâu non/1 hạt tăng. Tỷ lệ 
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nảy mầm của hạt giảm khi mật độ sâu non 

tăng. 
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SỰ THAY ĐỔI CỦA TẬP CHUYỂN HÓA VÀ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG KHÁNG 

BỆNH BẮT NGUỒN TỪ SỰ XÂM NHẬP GEN LẠ Ở THỰC VẬT 

Vũ Quỳnh Hoa 

Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

TÓM TẮT 

Cải thiện di truyền với việc sử dụng kết hợp nhân giống thông thường và kỹ thuật di 

truyền đã được báo cáo trong hầu hết các giống cây trồng quan trọng để thể hiện các đặc điểm 

mong muốn của con người, chẳng hạn như khả năng chống lại bệnh. Nhiều công nghệ tiên tiến 

khác nhau đã được phát triển cho phép đánh giá bộ dữ liệu quy mô lớn của các phân tử sinh 

học, bao gồm trình tự DNA (bộ gen hay hệ gen - genome), bản phiên mã (hệ phiên mã - 

transcriptome), protein (hệ protein - proteome) và các chất chuyển hóa (tập chuyển hóa - 

metabolome). Lĩnh vực tập chuyển hóa là một nhánh của công nghệ -omics liên quan đến việc 

xác định và định lượng thông lượng cao của các phân tử trọng lượng thấp (<1500Da) (chất 

chuyển hóa) trong một hệ thống sinh học. Các chất chuyển hóa đóng vai trò quan trọng trong 

tương tác giữa cây trồng và mầm bệnh và phản ánh kiểu hình phân tử. Các chất chuyển hóa sử 

dụng các quy trình phân tích có độ nhạy cao có thể được định nghĩa là việc xác định và định 

lượng không chệch (nonbiased) tất cả các chất chuyển hóa trong hệ thống sinh học. Do đó, cách 

tiếp cận này là cơ sở để phát hiện ra các dấu ấn sinh học mới nhằm mô tả tốt hơn các cơ chế 

dẫn đến khả năng kháng bệnh ở thực vật. 

 

METABOLOMIC PROFILE MODIFICATION AND ENHANCED DISEASE 

RESISTANCE DERIVED FROM ALIEN GENES INTROGRESSION IN PLANTS 

ABSTRACT 

Genetic improvement with the combined use of conventional breeding and genetic 

engineering has been reported in most important crop varieties to express human desired traits, 

such as resistance to diseases. Various advanced technologies have been developed that allow 

accumulation and assessment of large-scale datasets of biological molecules, including DNA 

sequence (genome), transcripts (transcriptome), proteins (proteome) and metabolites 

(metabolome). The field of metabolomics is the branch of -omics technology related to the high-

throughput identification and quantification of low-molecular-weight molecules (<1500Da) 

(metabolites) in a biological system. Metabolites play vital roles in plant-pathogen interactions, 

and reflect the molecular phenotype. Metabolomics using highly sensitive analytical procedures 

can be defined as the nonbiased identification and quantification of all the metabolites in a 

biological system. Thus, this approach serves as the basis for the discovery of new biomarkers 

for better describing the mechanisms resulting in disease resistance in plants. 

Key words: Metabolomics, metabolomic modification, metabolomic profile, disease 

resistance, gene introgression, gene modification, plant breeding 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vào những năm 1970, cải thiện di 

truyền với việc sử dụng kết hợp nhân giống 

thông thường và kỹ thuật di truyền, nhờ đó 

con người đưa vào hoặc thay đổi DNA, RNA 

hoặc protein trong một sinh vật để tạo ra các 

đặc điểm mới hoặc thay đổi sự biểu hiện của 

các đặc điểm hiện có, chẳng hạn như thời 

gian bảo quản trái cây dài hơn, hàm lượng 

dinh dưỡng cao hơn và khả năng chống chịu 

sâu bệnh. Sự xuất hiện của sinh học phân tử 

trong các chương trình nhân giống vào 

những năm 1980 cho phép hiểu được các yếu 

tố quyết định di truyền của kiểu hình và sự 

chọn lọc có sự hỗ trợ của marker (National 

Academies of Sciences, Engineering, and 

Medicine, 2016). Nhân giống cây trồng hiện 

đang ở trong kỷ nguyên gen, khi bộ gen tham 

chiếu của hầu hết các loài cây trồng chính đã 

có sẵn. Trong 15 năm qua, nhiều công nghệ 

tiên tiến khác nhau đã được phát triển cho 

phép tích lũy và đánh giá các bộ dữ liệu quy 

mô lớn về các phân tử sinh học, bao gồm 

trình tự DNA, bản phiên mã (liên quan đến 

RNA), sửa đổi DNA (bộ gen), và, ở các 

trường hẹp hơn, protein (hệ protein) và các 

chất chuyển hóa (tập chuyển hóa). Sự phát 

triển của metabolomics đã cung cấp một khía 

cạnh mới trong bối cảnh sinh học đa chiều 

cho phép nghiên cứu sâu về mạng lưới trao 

đổi chất toàn cầu. Lĩnh vực metabolomics là 

một nhánh của công nghệ omics liên quan 

đến việc xác định và định lượng thông lượng 

cao của các phân tử trọng lượng phân tử thấp 

(<1500Da) trong một hệ thống sinh học. 

Metabolomics là một cách tiếp cận mạnh mẽ 

để có được một cái nhìn toàn diện về cách 

mạng lưới trao đổi chất được điều hòa và 

ngày càng được nhiều nhà nghiên cứu áp 

dụng trong những năm gần đây. Do đó, 

metabolomics đã được tìm thấy ứng dụng 

trong các khía cạnh đa dạng của nông 

nghiệp, chẳng hạn như khoa học dinh dưỡng 

(Hall & cs, 2008), vi sinh (Loots, 2014) , bảo 

vệ thực vật (Aliferis & cs, 2011; Brotman & 

cs 2012), và sau thu hoạch (Yun & cs, 2013). 

Nó có thể được sử dụng để làm sáng tỏ các 

chức năng của gen và kết hợp cấu hình phiên 

mã và proteomic trong hệ thống gen và hệ 

gen chức năng sinh học. Metabolomics có 

thể được định nghĩa là “sự xác định và định 

lượng không chệch của tất cả các chất 

chuyển hóa trong hệ thống sinh học,” bằng 

cách sử dụng các quy trình phân tích có độ 

nhạy cao. Do đó, cách tiếp cận này là cơ sở 

để phát hiện ra các dấu ấn sinh học mới nhằm 

mô tả tốt hơn các cơ chế dẫn đến khả năng 

kháng bệnh ở thực vật. Bài viết này tóm tắt 

các nghiên cứu về chuyển hóa hiện nay nhằm 

làm sáng tỏ các chức năng của gen thực vật 

liên quan đến khả năng kháng bệnh. 

BIẾN ĐỔI CHẤT CHUYỂN HÓA BẮT 

NGUỒN TỪ BIẾN ĐỔI GEN 

Sự tiến bộ trong kỹ thuật di truyền cho 

phép tái tổ hợp bộ gen của các sinh vật thuộc 

các loài có quan hệ họ hàng xa. Sự ra đời của 

các gen trong hệ gen thực vật mã hóa quá 

trình sinh tổng hợp các chất chuyển hóa giúp 

tăng cường khả năng chống chịu của thực vật 

đối với các áp lực phi sinh học hoặc sinh học 

đã mang lại một bước tiến trong bảo vệ thực 

vật (Kos & cs, 2009). Mối quan hệ chặt chẽ 

với kiểu hình làm cho các chất chuyển hóa 

trở nên lý tưởng để đánh giá trạng thái sinh 

lý của một sinh vật hoặc hệ thống tại một thời 

điểm. Thực vật biến đổi để biểu hiện các chất 

chuyển hóa diệt côn trùng đã được đưa vào 

để giảm thiểu thiệt hại về năng suất do côn 

trùng gây ra, ví dụ, gen xâm nhập từ Bacillus 
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thuringiensis (thực vật Bt) được sử dụng 

rộng rãi nhất trong thực hành nông nghiệp. 

Leon & cs (2009) đã phát triển một phương 

pháp nghiên cứu tập chuyển hóa bằng cách 

kết hợp FT-ICR / MS và CE-TOF / MS để so 

sánh giữa thành phần trao đổi chất trong 

nhân của ngô biến đổi gen (GM) mang gen 

B. thuringiensis Cry1Ab và của các dòng 

isogenic tương ứng. Các phân tích cho thấy 

sự khác biệt đáng kể giữa nhân GM và nhân 

hoang dại, đặc biệt đối với các chất chuyển 

hóa liên quan đến sinh tổng hợp axit amin. 

Ứng dụng của các chất chuyển hóa để nghiên 

cứu so sánh giữa lúa hoang dại và lúa chuyển 

gen mang gen cryIAc và sck để kháng sâu 

bọ, cho thấy sự khác biệt đáng kể trong các 

bộ chuyển hóa của chúng. Le Gall & cs 

(2003) đã áp dụng phương pháp phân tích 

chuyển hóa NMR để phát hiện sự khác biệt 

về trao đổi chất giữa cà chua không chuyển 

gen và cà chua chuyển gen mang các yếu tố 

phiên mã ngô. Tương tự như vậy, việc áp 

dụng phương pháp phân tích NMR và phân 

tích đa biến (PCA) cho thấy sự khác biệt 

đáng kể về tập chuyển hóa giữa cây thuốc lá 

dại và cây được thiết kế để biểu hiện các gen 

sinh tổng hợp salicylat. Mặt khác, dựa trên 

CE-TOF / MS hoặc kết hợp GC-TOF / MS 

và FIE-MS, các nhà nghiên cứu khác đã tìm 

thấy rất ít sự khác biệt giữa các giống đậu 

tương truyền thống và chuyển gen hoặc 

không có sự khác biệt đáng kể giữa các giống 

thông thường và khoai tây biến đổi gen. Từ 

các phân tích chuyển hóa đã cho thấy sự biến 

đổi tự nhiên đáng kể tồn tại trong các nguồn 

gen cây trồng, cùng với tương tác môi 

trường. Các mô hình phiên mã và chuyển 

hóa, và dấu vết trao đổi chất của các tiếp cận 

kiểu hoang dại và chuyển gen đại mạch cho 

thấy rằng sự khác biệt cụ thể của cây trồng 

trong bộ phiên mã và bộ chuyển hóa vượt 

quá nhiều ảnh hưởng do biểu hiện gen 

chuyển. Kusano & cs (2007) kết luận rằng 

phương pháp đa dạng tạo ra sự phân biệt rõ 

ràng tập chuyển hóa quả cà chua; và sự khác 

biệt giữa các dòng chuyển gen và đối chứng 

là nhỏ so với sự khác biệt quan sát được giữa 

các giai đoạn chín và các giống truyền thống. 

Tập chuyển hóa của ngô GM được trồng 

cùng với các dòng không biến đổi gen cho 

thấy rằng phần lớn sự khác biệt được quan 

sát có liên quan đến sự biến đổi tự nhiên và 

các yếu tố môi trường hơn là các biến đổi 

gen. Những nghiên cứu đó cho thấy rằng việc 

sử dụng các chất chuyển hóa để đánh giá 

mức độ tương đồng sẽ yêu cầu thử nghiệm ở 

nhiều vị trí và phân tích tỉ mỉ để phân biệt sự 

khác biệt di truyền với các tác động của môi 

trường, bởi vì có thể sẽ có ảnh hưởng của 

tương tác gen-môi trường. Kết luận, việc mô 

tả tính đa dạng tự nhiên trong các chất 

chuyển hóa của thực vật bằng cách sử dụng 

các phương pháp tiếp cận tập chất chuyển 

hóa đã cung cấp kiến thức sâu hơn về thành 

phần thực phẩm và bản chất biến đổi của nó 

cả trong và giữa các loài. 

CƠ SỞ DI TRUYỀN CỦA QUÁ TRÌNH 

SINH TỔNG HỢP HÓA CHẤT THỰC 

VẬT (PHYTOCHEMICAL) 

Lập bản đồ và xác định các locus hoặc 

gen mã hóa các chất chuyển hóa cụ thể là 

bước quan trọng đầu tiên của phương pháp 

tiếp cận chuyển hóa chức năng như một công 

cụ bổ sung quan trọng trong các chiến lược 

hỗ trợ gen hiện có để cải thiện cây trồng. Các 

công trình trước đây liên kết trực tiếp các 

locus tính trạng số lượng biểu hiện (eQTLs) 

với sự thay đổi kiểu hình trong các con 

đường trao đổi chất cụ thể, nhấn mạnh sự 

phức tạp của các tương tác giữa phiên mã và 
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sự biến đổi chất chuyển hóa. Những phân 

tích này cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa 

tổ chức điều hòa di truyền của các bản phiên 

mã và các chất chuyển hóa đối với một nhóm 

nhỏ cụ thể của các chất chuyển hóa thứ cấp 

trong Arabidopsis thaliana. Hơn nữa, các 

phân tích phổ rộng của các chất chuyển hóa 

cho phép lập bản đồ QTL của một phần mở 

rộng của tập chuyển hóa thực vật. Hệ số di 

truyền của các chất chuyển hóa thấp hơn so 

với mức phiên mã có thể cho thấy sự tích lũy 

chất chuyển hóa nhạy cảm hơn với các điều 

kiện môi trường. Hằng & cs (2004) đã báo 

cáo vị trí nhiễm sắc thể của các gen quan 

trọng đối với sự chuyển hóa carbohydrate ở 

các loài Allium cepa dựa trên bộ tám dòng 

thêm một nhiễm sắc thể Allium fistulosum 

(FF) -shallot (AA) (MALs) (FF + 1A ~ FF + 

8A) được phát triển trước đây của Shigyo & 

cs (1996). Hàm lượng đường trong bộ này 

được đánh giá hàng tháng để xác định ảnh 

hưởng của một nhiễm sắc thể ngoại lai đơn 

lẻ từ hành củ đối với sản xuất carbohydrate 

trong phiến lá của hành hoa. Kết quả của họ 

cho thấy rằng đường không khử hầu như 

không được tạo ra trong phiến lá của cây FF 

+ 2A trong suốt cả năm. Phát hiện này cho 

thấy gen kiểm soát việc sản xuất đường 

không khử dường như nằm trên nhiễm sắc 

thể 2A của hành củ. Họ cũng phát hiện ra ảnh 

hưởng của nhiễm sắc thể 8A của hành củ đối 

với sự gia tăng lượng đường không khử trong 

mùa đông cho thấy gen liên quan đến sản 

xuất đường không khử trong mùa đông 

dường như nằm trên nhiễm sắc thể 8A của 

hành củ. Kết quả của họ cho thấy rằng bộ 

MAL hoàn chỉnh là rất quan trọng để làm 

sáng tỏ cơ chế của con đường trao đổi chất 

đối với các chất nhầy, bao gồm fructose-

oligosaccharides. Phương thức di truyền để 

sản xuất carbohydrate hòa tan đã được làm 

rõ bằng cách xác định vị trí các gen ứng viên 

và các QTL liên quan đến sucrose và tích lũy 

carbohydrate hòa tan trên bản đồ liên kết 

hành dựa trên các chỉ thị phân tử. Sự kết hợp 

của cả bản đồ chỉ thị phân tử và tập hợp bộ 

thêm một nhiễm sắc thể sẽ tiết lộ vị trí nhiễm 

sắc thể của các QTL liên quan đến sản xuất 

carbohydrate trong hành củ, cũng như hiểu 

biết về vị trí của các QTL khác nhau trên 

cùng một nhiễm sắc thể. Yaguchi & cs 

(2013) gợi ý rằng các nhiễm sắc thể bổ thêm 

vào (2A và 6A) sẽ có các gen chưa biết liên 

quan đến việc điều tiết sản xuất polyphenol, 

do đó các hoạt động chống oxy hóa được 

tăng lên trong các MAL này. Nghiên cứu gần 

đây sử dụng bộ MAL hoàn chỉnh cho thấy 50 

unigenes tham gia vào quá trình sinh tổng 

hợp saponin. Các nghiên cứu sâu hơn về ảnh 

hưởng của nhiễm sắc thể phụ của hành củ đối 

với việc sản xuất các chất chuyển hóa khác, 

chẳng hạn như axit ascorbic, chất diệp lục, 

sulfua, anthocyanins, flavonoid, là cần thiết 

để hiểu rõ hơn về vị trí nhiễm sắc thể của các 

gen liên quan đến sản xuất của chúng. Gần 

đây, một tập hợp đầy đủ của A. cepa-A. 

roylei MALs và tập hợp các dòng bổ sung 

nhiễm sắc thể A. fistulosum - A. roylei đã 

được thiết lập thông qua nhóm nghiên cứu 

của Vũ Q. Hoa & cs (2012). Những bộ này 

có thể là nguồn tài nguyên hữu ích cho các 

phương pháp tiếp cận RNA-Seq và tập 

chuyển hóa để khám phá nền tảng di truyền 

và phiên mã của A. roylei, một loài hoang dã 

quan trọng cho thấy các chất chuyển hóa có 

hoạt tính sinh học đối với các bệnh ở cây 

trồng Allium. 
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CÁC CHẤT CHUYỂN HÓA TÍCH CỰC 

NHƯ LÀ DẤU ẤN SINH HỌC TRONG 

CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG KHÁNG 

BỆNH 

Các phương pháp nhân giống cây trồng 

thông thường dựa vào việc chọn lọc các mầm 

cây có kiểu hình và đặc điểm nông học mong 

muốn từ các cây riêng lẻ được tạo ra bằng 

cách sử dụng các phép lai và gây đột biến. 

Việc nhân giống dựa trên kiểu hình mà 

không có kiến thức về thành phần di truyền 

của thực vật sẽ tốn nhiều thời gian và tài 

nguyên. Các phương pháp tiếp cận -omics đa 

dạng với việc đánh giá gen, phiên mã, 

protein và chất chuyển hóa có thể cung cấp 

thông tin về kết quả cuối cùng của những 

thay đổi bộ gen dẫn đến kiểu hình bị thay đổi. 

Một số lượng lớn các chất chuyển hóa được 

tạo ra bởi thực vật, nhiều chất cần thiết để 

thực vật tương tác với môi trường. Chất 

chuyển hóa thứ cấp là những hợp chất hữu 

cơ nhỏ (khối lượng phân tử nói chung nhỏ 

hơn 3000 Da), khác với chất chuyển hóa sơ 

cấp không có chức năng trong chu trình sống 

của tế bào. Việc sản xuất các chất chuyển hóa 

thứ cấp cụ thể khác nhau giữa các loài hoặc 

chi và do đó, ngoài hình dáng và kích thước, 

v.v., một khía cạnhcủa đặc tính của một loài. 

Ngày nay, người ta chấp nhận rộng rãi rằng 

nhiều trong số chúng có liên quan đến tương 

tác giữa các sinh vật, ví dụ như trong việc 

bảo vệ thực vật chống lại mầm bệnh, trong 

độc tính của mầm bệnh hoặc thu hút các sinh 

vật có lợi cho người sản xuất. Tuy nhiên, 

chức năng của phần lớn các chất chuyển hóa 

thứ cấp vẫn chưa được biết rõ. Ranh giới 

giữa các chất chuyển hóa chính và phụ không 

được xác định rõ ràng và các khu vực chồng 

chéo lên nhau vì các chất chuyển hóa sơ cấp 

như axit amin, carbohydrate và acetyl-

coenzyme A (CoA) được sử dụng như các 

khối xây dựng trong các chất chuyển hóa thứ 

cấp. Một số chuyển hóa trao đổi chất trong 

chuyển hóa sơ cấp cũng có những biến đổi 

trong chuyển hóa thứ cấp. Đến nay, số lượng 

cấu trúc được mô tả vượt quá 100.000. Sự đa 

dạng phong phú này một phần là kết quả của 

quá trình tiến hóa được thúc đẩy bởi sự chọn 

lọc để có được khả năng phòng thủ được cải 

thiện chống lại sự tấn công của vi sinh vật 

hoặc côn trùng/ động vật ăn thịt. Quá trình 

sinh tổng hợp của một số chất chuyển hóa 

thứ cấp là cấu thành, trong khi ở nhiều loài 

thực vật, nó có thể được tạo ra và tăng cường 

bởi các điềukiện stress sinh học, chẳng hạn 

như vết thương hoặc nhiễm trùng. Kogel & 

cs kết luận rằng tập chuyển hóa đại diện cho 

một thăm dò tức thời hơn về tình trạng sinh 

lý của thực vật khi so sánh những thay đổi 

trong bộ phận phiên mã ở lá và bộ chuyển 

hóa gây ra bởi gen chuyển, tương tác giữa 

cây trồng hoặc sinh vật ở rễ bằng cách sử 

dụng các dòng lúa mạch (Hordeum vulgare) 

trồng ngoài đồng. Phân tích chuyển hóa và 

phiên mã phản ứng của cây lúa đối với vi 

khuẩn bệnh bạc lá Xanthomonas oryzae pv. 

oryzae cho thấy cho phép phân biệt các phản 

ứng chuyển hóa và phiên mã của hai kiểu gen 

lúa và chủng vi khuẩn khác nhau. Cấu hình 

trao đổi chất của các kiểu gen hướng dương 

có phản ứng tương phản với nhiễm 

Sclerotinia sclerotiorum đã chứng minh sự 

điều chỉnh cụ thể kiểu gen của các con đường 

trao đổi chất riêng biệt, cho thấy tầm quan 

trọng của việc phát hiện các kiểu chuyển hóa 

hơn là những thay đổi chất chuyển hóa cụ thể 

khi tìm kiếm các dấu hiệu chuyển hóa đáp 

ứng khác biệt với nhiễm mầm bệnh. Phản 

ứng bảo vệ toàn thân của cây Arabidopsis 

thaliana đối với tác nhân gây bệnh lá 

Pseudomonas syringae pv. cà chua DC3000 
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(Pst) do nấm có ích Trichoderma 

asperelloides T203 gây ra, bao gồm những 

thay đổi đáng kể trong axit amin, polyamine, 

đường và các chất trung gian chu trình axit 

citric. Vũ Q. Hoa & cs (2012) phát hiện ra 

nhiễm sắc thể 2A của hành củ có thể sở hữu 

một số gen liên quan đến tính kháng bệnh 

héo Fusarium. Sau đó, Abdelrahman & cs 

(2017) đã có thể phân lập và xác định hợp 

chất saponin Alliospiroside A ở A. 

fistulosum có thêm nhiễm sắc thể 2A từ cây 

hành củ và vai trò của nó trong cơ chế bảo vệ 

chống lại mầm bệnh Fusarium. 

Wojciechowska & cs (2014) báo cáo rằng 

axit chlorogenic, một chất chuyển hóa được 

xác định bằng phân tích bộ phận chuyển hóa 

không được nhắm mục tiêu ở cà chua kháng 

thuốc, ức chế sự xâm chiếm của nấm 

Alternaria bằng cách ức chế sinh tổng 

hợpalternariol. Quần thể lập bản đồ bao gồm 

210 dòng lai tái tổ hợp (RIL) có nguồn gốc 

từ phép lai giữa ZS97 và MH63đã đánh giá 

tiềm năng của chiến lược omics kết hợp 

trong việc tìm hiểu cơ sở di truyền của sản 

phẩm chuyển hóa lúa. Li và cộng sựchỉ ra 

rằng nhiều chất chuyển hóa đã được kích 

hoạt để điều phối phản ứng bảo vệ của chuối 

đối với Fusarium oxysporum. Chín chất 

chuyển hóa sơ cấp và mười sáu lipid đã được 

thay đổi ở cây lúa mạch sở hữu gen kháng đa 

bệnh bền Lr34 bị nhiễm bệnh gỉ sắt lá lúa 

mạch (Puccinia graminis sp hordei) với mức 

biểu hiện Lr34 cao được trồng trong cả ba 

điều kiện sinh trưởng. LC-Q / TOF-MS kết 

hợp với phân tích thống kê đa biến đã chứng 

minh ba chất chuyển hóa từ các loại hợp chất 

thực vật khác nhau - đường, axit phenolic và 

axit hữu cơ là các chất đánh dấu chuyển hóa 

cây cọ dầu tiềm năng để lựa chọn cây cọ dầu 

kháng một phần. Zeiss & cs (2018) chỉ ra 

tổng cộng 41 chất chuyển hóa đã được chọn 

lọc bao gồm các axit amin, axit hữu cơ, lipid, 

các dẫn xuất của axit cinnamic và axit 

benzoic, flavonoid và glycoalkaloids steroid, 

đặc biệt nổi bật trong hai giống cà chua có 

khả năng kháng bệnh cao với bệnh Ralstonia 

solanacearum. 

KẾT LUẬN 

Người ta ước tính rằng sản lượng nông 

nghiệp toàn cầu hàng năm giảm 31-42% do 

sâu bệnh hại cây trồng. Một phương pháp 

hiệu quả, bền vững với môi trường để kiểm 

soát sự lây nhiễm bệnh trên cây trồng là sử 

dụng các gen kháng. Kỹ thuật phân tích kỹ 

lưỡng chất chuyển hóa với hiệu suất cao đã 

cho phép xác định một số lượng lớn các phân 

tử mới có chức năng kháng khuẩn, ức chế sự 

phát triển mầm bệnh. Do đó, tập chuyển hóa 

đã cung cấp một khía cạnh mới trong nghiên 

cứu sinh học hệ thống, giúp hiểu rõ hơn về 

các tương tác trong hệ thống sinh học như 

tương tác của thực vật với sâu và bệnh. Tuy 

nhiên, kiến thức về các con đường trao đổi 

chất của thực vật vẫn chưa đầy đủ và vẫn còn 

một chặng đường dài cho đến khi các nhà 

nghiên cứu có thể hiểu đầy đủ về sự phức tạp 

của quá trình nghiên cứu bệnh trên thực vật. 

Theo quan điểm của tầm quan trọng của các 

chất chuyển hóa, do đó cần phải nghiên cứu 

sâu hơn cả về chức năng thực vật và giá trị 

của chúng đối với con người. 
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ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU HOA, RỄ VÀ KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG CÂY                            

BÁT GIÁC LIÊN (DYSOSMA TONKINENSE (GAGNEP.) M.HIROE) - 

BERBERIDACEAE 

Phạm Ngọc Khánh1,3, Ninh Thị Phíp2, Phạm Thanh Huyền3 

1 NCS Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
2 Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

3 Viện Dược liệu 

TÓM TẮT 

Bát giác liên (Dysosma tonkinense (Gagnep.) M.Hiroe) - Berberidaceae là cây thuốc quý, 

có phân bố chủ yếu ở Việt Nam và phía Nam của Trung Quốc. Do khả năng tái sinh kém, bị 

khai thác quá mức làm dược liệu nên cây được đưa vào Sách đỏ Việt Nam (2007) với mức 

nguy cấp (EN). Nghiên cứu này nhằm xác định đặc điểm giải phẫu của hoa, rễ và khả năng 

nhân giống hữu tính, vô tính cây Bát giác liên. Kết quả nghiên cứu cho thấy Bát giác liên là 

cây tự bất thụ (self-incompatible) và cần phải giao phấn khác cây (obligatory outbreeding) để 

có thể đậu quả. Hoa lưỡng tính với 6-7(8) đài, 6-7(8) tràng, 6 nhị và 1 nhụy. Hạt có vỏ dày với 

thời gian ngủ nghỉ ngắn (thời gian từ khi gieo đến khi nảy mầm là 60 ngày). Hạt được gieo 

ngay sau khi thu hoạch có tỷ lệ nảy mầm cao nhất (84,4%). Cấu tạo vi phẫu rễ Bát giác liên 

gồm các lớp biểu bì, mô mềm vỏ (vỏ), nội bì, trụ bì và mô mềm ruột. Mầm bất định hình thành 

từ lớp tế bào trụ bì (tầng phát sinh của rễ). Hom đầu rễ và giữa rễ cho kết quả nhân giống tốt 

nhất với tỷ lệ hom bật mầm là 74,8 % và 80,6%. Hom rễ có độ dài từ 1 cm đến 15 cm và cả rễ 

(dài > 30 cm) đều có khả năng hình thành chồi bất định, trong đó hom rễ dài > 30 cm có tỷ lệ 

hom xuất vườn cao nhất (94,7%).  

Từ khóa: Bát giác liên, Dysosma tonkinense, đặc điểm giải phẫu, nhân giống. 

 

MORPHOLOGY CHARACTERISATION OF FLOWER, ROOT AND 

PROPAGATION ABILITIY OF DYSOSMA TONKINENSE (GAGNEP.) M.HIROE - 

BERBERIDACEAE  

ABSTRACT 

Dysosma tonkinense (Gagnep.) M.Hiroe) - Berberidaceae is precious medicinal plant with 

most of its distribution occurring within Vietnam and the Southern areas of China. Due to low in 

reproductive abilities and over exploitation for medicine, it has been classified as a category 

“Endangered (EN) species” on the Vietnam Red Data Book (2007) . This study aim to decides 

morphology characterisation of flower, root and sexual, asexual propagation of D. tonkinense. 

The results showed that D. tonkinense is self-incompatible and obligatory outbreeding plant. 

Hermaphrodite flowers with 6-7(8) calyxs, 6-7(8) corollas, 6 staments and a pistil. Seeds has 

thick coat and dormancy (times from sowing for germinate is 60 days). The anatomy of D. 
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tonkinense transverse section of root include epidermis, cortex (parenchyma), endodermis, 

pericycle/cambium and pith. Adventitious shoots originated to layer of cells of root 

pericycle/cambium. Old parts and middle parts of root has sprouting rate higher than young parts 

root (with sprouting rate is 74,8% and 80,6%). Both root segments cutting (1cm to 15 cm) and 

whole root (>30cm) have abilities sprouted with hightest sprouting in whole root (94,7 percents)  

Từ khóa: Dysosma tonkinense, morphology characterisation, propagation. 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chi Bát giác liên (Dysosma Woodson) 

là một chi nhỏ gồm 7 đến 10 loài cây thân 

thảo sống lâu năm thuộc họ Hoàng liên 

(Berberidaceae), có phân bố ở Trung Quốc 

và Việt Nam; trong đó có 6 loài đặc hữu ở 

Trung Quốc. Chi Bát giác liên có quan hệ 

gần với chi Diphylleia Michx phân bố ở Tây 

Á, Bắc Mỹ; chi Podophyllum L phân bố ở 

Tây Bắc Mỹ và chi Sinopodophyllum Ying. 

Phân bố ở phía Tây dãy Himalaya. 

Loài Bát giác liên ở Việt Nam có tên 

khoa học Dysosma tonkinense (Gagnep.) 

M.Hiroe (Hiroe, 1973; Pham et al., 2020) 

với các tên đồng danh Podophyllum 

tonkinense Gagnep (Gagnepain, 1938); P. 

versipelle Hance subsp. versipelle; 

Dysosma difformis (Ying et al., 2011). Bát 

giác liên có phân bố tại một số tỉnh thuộc 

miền núi phía Bắc Việt Nam như Hòa Bình, 

Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà 

Giang, Tuyên Quang, Yên Bái ở độ cao 470 

đến 1.720 m (Gagnepain, 1938; Phạm Hoàng 

Hộ, 1999; Nguyễn Hữu Hiến, 2005); Kon 

Tum là địa điểm phân bố mới được ghi nhận 

và là điểm phân bố xa nhất về phía Nam của 

loài này (Pham et al., 2020) . Thân rễ và rễ 

của loài được sử dụng trong y học cổ truyền 

với tên vị thuốc là "Bát giác liên" (Phạm 

Hoàng Hộ, 1999; Đỗ Tất Lợi, 2004; Nguyễn 

Hữu Hiến, 2005). 

Do bị khai thác sử dụng làm thuốc 

thiếu sự kiểm soát trong nhiều năm dẫn đến 

hiện trạng suy giảm nguồn gen nghiêm trọng 

trong tự nhiên. Loài Bát giác liên đã được 

đưa vào Sách Đỏ Việt Nam (2007) với mức 

phân hạng "đang nguy cấp" (EN A1a, c, d), 

cần được nghiên cứu nhân giống và bảo tồn. 

Cây Bát giác liên có tỷ lệ đậu quả rất 

thấp trong tự nhiên cũng như điều kiện trồng 

trọt nên việc sử dụng hạt làm vật liệu nhân 

giống rất khó khăn; tuy nhiên có thể nhân 

giống bằng thân rễ (Nadeem et al., 2000). 

Chưa có nghiên cứu nhân giống các loài Bát 

giác liên (thuộc 2 chi Dysosma Woodson. và 

Podophyllum L.) bằng rễ, tuy nhiên Phạm 

Ngọc Khánh và cs (2017) đã ghi nhận các 

trường hợp cây Bát giác liên mọc từ rễ. Với 

mục tiêu nghiên cứu vật liệu và biện pháp 

nhân giống phù hợp cho cây Bát giác liên; 

việc nghiên cứu cấu tạo giải phẫu hoa, giải 

phẫu rễ, đặc điểm sinh sản hữu tính và sự 

hình thành chồi bất định từ rễ; đồng thời, các 

đánh giá khả năng nhân giống bằng hạt và 

bằng hom rễ đã được thực hiện.  

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Cây Bát giác liên 4-5 năm tuổi được 

trồng trong nhà màng có lưới đen che giảm 

ánh sáng 50% tại Trung tâm nghiên cứu 

dược liệu Sa Pa - Viện Dược liệu. Hoa được 

thu vào thời điểm 1/3 khi cây ra hoa rộ. Rễ 

được thu vào tháng 10 khi phần thân trên mặt 

đất bắt đầu lụi. 
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Thuốc nhuộn carmin axetic 2% 

(nhuộm đỏ) và methylene blue 1% (nhuộm 

xanh). 

Kính hiển vi quang học Kruss MBL 

2000 – T 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp cắt mẫu, nhuộm kép và 

soi tiêu bản  

Giải phẫu hoa được thực hiện tại Trung 

tâm nghiên cứu dược liệu Sa Pa - Viện Dược 

liệu 

Vi phẫu rễ được thực hiện tại Khoa 

Hóa phân tích tiêu chuẩn, Viện Dược liệu. 

Mẫu rễ sau khi thu về được rửa sạch 

bằng nước sau đó được cố định và bảo quản 

trong dung dịch FAC gồm ethyl alcohol 96o, 

acetic acid 40%, formalin và nước cất 

(Nguyễn Khoa Lân, 1997). Mẫu rễ được cắt 

mỏng bằng dao lam, nhuộm kép và làm tiêu 

bản tạm thời. Phương pháp nhuộm kép nhằm 

phân biệt được tế bào có màng bằng 

cellulose (bắt màu đỏ của thuốc nhuộm 

carmine và tế bào có màng thấm lignin (bắt 

màu xanh của thuốc nhuộm methylene blue) 

(Hoàng Thị Sản và Nguyễn Tề Chỉnh, 1982). 

Từ đó xác định được sự có mặt và phân bố 

các loại mô của rễ. Mẫu rễ được quan sát và 

chụp ảnh tiêu bản dưới kính hiển vi Kruss 

MBL 2000 – T của Đức.  

2.2.2. Phương pháp nhân giống 

Nhân giống Bát giác liên được thực 

hiện tại Tung tâm nghiên cứu dược liệu Sa 

Pa, Viện Dược liệu. 

- Nhân giống hữu tính:  

Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng 

của thời gian bảo quản đến tỷ lệ nảy mầm 

của hạt Bát giác liên 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn 

toàn nhẫu nhiên (CRD) gồm 3 lần nhắc, 4 

công thức: không bảo quản BQ0 và bảo quản 

hạt trong thời gian 1 tháng (BQ1), 2 tháng 

(BQ2) và 3 tháng (BQ3). 

Hạt được tách từ quả chín hoàn toàn 

(vỏ quả màu vàng chanh), loại bỏ lớp áo hạt, 

rửa sạch và để ráo nước, phơi trong nắng nhẹ 

đến khi độ ẩm của hạt còn 15%. Công thức 

BQ0 hạt được gieo ngay (không bảo quản); 

các công thức còn lại, hạt được chứa trong 

túi PE hàn mép và lưu trong điều kiện nhiệt 

độ 4-5oC. Hạt được gieo trong các khay nhựa 

với nền 100% mùn. 

- Nhân giống vô tính: 

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của vị trí 

hom rễ đến khả năng nhân giống Bát giác 

liên. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn 

toàn ngẫu nhiên (CRD) gồm 3 lần nhắc, 3 vị 

trí hom rễ khác nhau: hom đầu rễ (VT1), 

hom giữa rễ (VT2) và hom cuối rễ (VT3). 

Các hom rễ đồng đều, dài 10 cm, đường kính 

của hom cuối rễ và giữa rễ ~ 2,0 mm, đường 

kính hom cuối rễ ~ 1,0 mm. 

Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của độ dài 

hom rễ đến khả năng nhân giống Bát giác 

liên. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn 

toàn ngẫu nhiên (CRD) gồm 3 lần nhắc, 5 

kích thước hom khác nhau: hom dài 1 cm 

(KT1), hom dài 3 cm (KT2), hom dài 5 cm 

(KT3), hom dài 10 cm (KT4), hom dài 15 cm 

(KT5) và hom là cả rễ dài > 30 cm (KT6). 

Các hom rễ được lấy từ vị trí giữa rễ, đồng 

đều về đường kính (~ 0,2 cm) 

Rễ sau khi thu từ cây mẹ được rửa 

sạch, sau đó cắt thành các đoạn hom và xử lý 

theo các công thức thí nghiệm. Các hom rễ 

được giâm trong giá thể là mùn; khi giâm đặt 

hom nằm ngang cách nhau 3-4 cm sau đó 
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phủ kín bằng lớp mùn dày 2-3 cm; tưới giữ 

ẩm cho đến khi hom bật mầm và cây đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn. 

Phương pháp xử lý số liệu 

 Các số liệu được phân tích thống kê 

bằng phần mềm Excel và xử lý bằng chương 

trình IRRISTAT ver. 5.0. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN   

3.1. Đặc điểm hình thái và giải phẫu hoa Bát giác liên 

 

Hình 1. Cấu tạo giải phẫu hoa Bát giác liên (Dysosma tonkinense (Gagnep.) M.Hiroe).  

a. Cành mang hoa; b. Các giai đoạn phát triển của hoa; c,d,e,f,g. các bộ phận của hoa 

Bát giác liên có thời gian ra hoa từ 

tháng (1)2 đến tháng 3(4). Vào thời điểm 

tháng 1 khi phần thân lá trên mặt đất của năm 

trước đã già, lụi thì mầm mới bắt đầu hình 

thành; khi mầm thoát ra khỏi lá bao mầm thì 

chùm nụ hoa cũng xuất hiện. Nụ hoa hình 

thành và phát triển đồng thời với mầm; khi 

mầm đạt kích thước tối đa thì chùm hoa bắt 

đầu nở. Về cấu tạo, hoa của loài Bát giác liên 

ở Việt Nam (Dysosma tonkinense) có cấu tạo 

tương đồng với các loài Bát giác liên thuộc 

chi Dysosma Woodson., đó là đài 6(8) (xếp 

2 vòng), tràng 6-8 (xếp 2 vòng), nhị 6, nhụy 

1, bầu trên. Hoa nở trong thời gian từ 7 đến 

10 ngày với dấu hiệu đặc trưng của sự nở hoa 

đó là đài khô và rụng, bao phấn mở, tuy 

nhiên cánh hoa khum, bao kín nhị và nhụy 

(hình 1a, 1b). Với đặc điểm cánh hoa khum, 

bao kín lấy nhị và nhụy sẽ làm cho các loài 

côn trùng khó tiếp cận để thụ phấn và giao 

phấn cho cây; đồng thời khi cánh hoa rụng 

thì lớp tế bào trên bề mặt nhụy nơi tiếp nhận 
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hạt phấn đã bị chết (hình 1f) nên sự thụ tinh 

sẽ không diễn ra. Những đặc điểm trên chính 

là nguyên nhân tỷ lệ đậu quả rất thấp (0% - 

10% trong tự nhiên với các quần thể <20 cá 

thể và 5%-10% trong điều kiện trồng trọt với 

quần thể >100 cá thể) mặc dù số lượng hoa 

lưỡng tính trên cây mỗi cây tương đối lớn 

(hình 1a), có thể đến 30 hoa/cây. 

Đặc điểm tỷ lệ đậu quả rất thấp của loài 

Bát giác liên ở Việt Nam tương đồng với các 

loài khác thuộc chi Dysosma Woodson và chi 

Podophyllum L đã được nghiên cứu. Gong et 

al., 2015 cho biết rằng các loài Bát giác liên 

thuộc chi Dysosma Woodson và 

Podophyllum L có tỷ lệ đậu quả trong tự 

nhiên rất thấp; trong đó loài Dysosma 

pleiantha có tỷ lệ đậu quả 17,1%. Loài 

Podophyllum peltatum có tỷ lệ đậu quả 

khoảng khoảng 10% và số hạt trung bình trên 

mỗi quả là 18.8 ± 1,0 hạt (Whisler and Snow, 

1992). Để giải thích cho hiện tượng tỷ lệ đậu 

quả trong quần thể rất thấp của các loài thuộc 

chi Dysosma Woodson. và Podphyllum L., 

các nghiên cứu của Whisler and Snow (1992) 

và Gong et al. (2015) cho biết rằng các loài 

Bát giác liên có hiện tượng tự bất thụ (self-

incompatible) và cần phải giao phấn khác cây 

(obligatory outbreeding) để có thể đậu quả. 

Hiện tượng tự bất thụ ở các loài Bát giác liên 

do một số cơ chế, đó là sự ức chế nảy mầm 

của hạt phấn và sự ức chế phát triển của ống 

phấn trên đầu nhụy; đồng thời khi cánh hoa 

mở để đầu nhụy tiếp nhận hạt phấn thì lớp tế 

bào trên bề mặt nhụy đã bị hoại tử. 

3.2. Đặc điểm hình thái, vi phẫu và sự hình thành chồi bất định trên rễ Bát giác liên 

 

Hình 2. Đặc điểm hình thái và vi phẫu rễ Bát giác liên 

 a, b- thân rễ mang các rễ; c- rễ Bát giác liên. c1: chóp rễ. c2: vùng rễ trưởng thành 

mang               lông rễ; d-mặt cắt ngang tại vùng rễ trưởng thành. d1. biểu bì, d2-mô 

mềm vỏ, d3-mô cứng,                    d4-mô mềm ruột, d5-gỗ, d6-libe. 
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Bát giác liên là cây hai lá mầm nhưng 

có kiểu rễ chùm gồm nhiều rễ nhỏ (cây 4-5 

tuổi có đến 25 - 40 rễ, có khi nhiều hơn) mọc 

từ thân rễ. Rễ hình sợi, dài 30 - 70 cm, đường 

kính 1,5 - 2,5 mm; mặt ngoài có nhiều lông 

rễ, màu vàng chanh, khi già có màu nâu nhạt. 

Khi rễ đã phát triển ổn định, 2/3 chiều dài rễ 

(phía giáp gốc thân) không phân nhánh, chỉ 

1/3 rễ về phía đỉnh sinh trưởng có phân 

nhánh. Mặt cắt ngang rễ hình tròn., biểu bì 

gồm một lớp tế bào đa giác hay hình gần 

tròn, xếp tương đối đều đặn. Dưới lớp biểu 

bì là mô mềm gồm các tế bào tròn có thành 

mỏng. Rải rác trong mô mềm vỏ có tế bào 

cứng kích thước to hơn tế bào mô mềm. Gỗ 

và libe tạo thành vòng tròn ngay lớp trụ bì. 

Phía trong là mô mềm ruột có kích thước nhỏ 

và có thành dày (hình 2).

 

 

Hình 3. Vi phẫu rễ Bát giác liên đang hình thành mầm bất định. 

 a, c- vi phẫu và vị trí rễ đang trong quá trình phân hóa;  

b, d. hình thái và vi phẫu mầm bất định. 

Phản phân hóa của tế bào là quá trình 

mà tế bào đã phân hóa trở lại thành tế bào 

gốc (callus), có tính toàn năng (Wu, 2011). 

Vi phẫu vị trí rễ đang trong quá trình hình 

thành mầm bất định cho thấy: tại vị trí rễ 

hình thành chồi bất định, lớp tế bào của tầng 

phát sinh rễ phản phân hóa, phân chia mạnh 

tạo thành một khối mô gồm nhiều tế bào nhỏ, 

các tế bào tiếp tục phân chia và tăng kích 

thước (theo cả chiều dài và chiều rộng) làm 

cho khối mô lớn lên, rách lớp biểu bì, vết 

rách dài từ 6,0 - 12,0 mm (hình 3a, 3c). Sau 

khi lớp biểu bì rách ra, mầm bất định mới 

hình thành; mầm bất định gồm 3-4 lá bao 

chồi hình tam giác, màu vàng nhạt hay màu 

trắng (hình 3b, 3d); kích thước của chồi bất 

định phụ thuộc vào độ sâu của rễ trong đất, 

nếu rễ mọc sâu trong đất, chồi có thể hình 
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thành và vươn dài đến hơn 5 cm. Khi mầm 

vươn lên khỏi mặt đất thì lá thật mới xuất 

hiện. 

3.3. Ảnh hưởng của thời gian bảo quản 

đến khả năng nảy mầm của hạt 

Xác định tỷ lệ nảy mầm của hạt sau 

từng thời gian bảo quản hạt có ý nghĩa quan 

trọng đối với sản xuất nông nghiệp. Hạt của 

các cây trồng khác nhau thì có thể bảo quản 

trong thời gian khác nhau, do chúng có các 

đặc điểm khác nhau về cấu trúc, kích thước 

và chất dự trữ trong hạt. Bởi vậy, một số loại 

hạt có thể bảo quản trong thời gian nhất định 

và điều kiện thích hợp mà vẫn đảm bảo tỷ lệ 

nảy mầm khi gieo, trong khi có những loại hạt 

phải gieo ngay sau khi thu hoạch, tỷ lệ nảy 

mầm của hạt sẽ càng giảm nếu thời gian bảo 

quản càng dài. Trong một nghiên cứu bảo 

quản hạt giống một số loài thực vật tại khu 

vực Tây Tạng, Liu et al. đã thực hiện bảo 

quản hạt của 489 loài trong thời gian và điều 

kiện bảo quản khác nhau. Với các thời gian 

và điều kiện bảo quản, tỷ lệ nảy mầm của hạt 

giống có thể tăng, giảm hoặc tương đương so 

với khi thu hoạch (không bảo quản). Một 

nghiên cứu khác về bảo quản hạt Syzigium 

cuminii cho thấy, hạt bảo quản trong điều kiện 

ẩm độ 10%, nhiệt độ 20oC đã làm tăng tỷ lệ 

nảy mầm của hạt từ 89,0% (hạt mới thu 

hoạch) đến 92,5% sau khi bảo quản 180 ngày 

(Anandalakshmi, 2005).

Bảng 1. Ảnh hưởng của thời gian bảo quản đến khả năng nảy mầm của hạt 

Chỉ tiêu   

 

Công thức 

Thời gian từ khi gieo hạt đến.... 

(ngày) 
Tỷ lệ hạt 

nảy mầm (%) 

Tỷ lệ cây 

xuất vườn (%) 
nảy mầm xuất vườn 

BQ0  64 252 84,4 80,0 

BQ1 57 240 72,2 67,8 

BQ2 55 235 62,2 55,6 

BQ3 50 230 51,1 44,4 

LSD0.05 8,7 9,4 

CV% 3,5 3,7 

Ghi chú: BQ0 - gieo ngay sau khi thu, không bảo quản; BQ1-bảo quản hạt trong 1 tháng;  

BQ2 - bảo quản hạt trong 2 tháng; BQ3- bảo quản hạt trong 3 tháng. Hạt bảo quản trong 

điều kiện nhiệt độ 4-5oC. 

Ảnh hưởng của thời gian bảo quản đến 

khả năng nảy mầm của hạt Bát giác liên được 

trình bày trên bảng 1. Kết quả cho thấy hạt 

sau khi tách khỏi quả chín, đãi sạch lớp áo 

hạt, để ráo nước rồi gieo ngay (BQ0) cho tỷ 

lệ nảy mầm cao nhất (84,4%), mặc dù thời 

gian nảy mầm của hạt và thời gian cây con 

đạt tiêu chuẩn xuất vườn dài hơn các công 

thức còn lại. Thời gian bảo quản càng kéo 

dài thì tỷ lệ nảy mầm của hạt và tỷ lệ cây con 

đạt tiêu chuẩn xuất vườn càng giảm. Trong 

đó tỷ lệ nảy mầm của hạt giảm 21% (từ 

72,2% xuống còn 51,1%) sau khi bảo quản 

từ 1 tháng đến 3 tháng. 

3.4. Ảnh hưởng của vị trí hom rễ đến khả 

năng hình thành chồi bất định 

Đối với các loại thực vật khác nhau, 

việc sử dụng vị trí hom (tương ứng với tuổi 

hom) khác nhau trên thân hoặc rễ có ảnh 

hưởng đến kết quả nhân giống. Trong khi 

một số loài thực vật có thể sử dụng hom ngọn 

(hom non) làm vật liệu nhân giống như các 

loài thuộc chi Tú cầu (Hydrangea L), thì 

phần lớn các loài thực vật khác nên sử dụng 
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hom giữa (hom bánh tẻ)  hoặc hom gốc (hom 

già) làm vật liệu nhân giống. Khi nhân giống 

loài Vitex donianna (Lamiaceae) bằng rễ, 

hom có đường kính 1,1-2,5 cm sẽ cho kết 

quả nhân giống tốt hơn so với hom có đường 

kính 0,5-1,0 cm (Mapongmetsem et al., 

2016) 

Bảng 2. Ảnh hưởng của vị trí hom rễ đến khả năng nhân giống 

Chỉ tiêu   

 

Công thức 

Khối 

lượng hom 

rễ (g) 

Thời gian từ khi giâm hom 

đến.... (ngày) 

Tỷ lệ hom 

bật mầm  

(%) 

Tỷ lệ cây 

xuất vườn 

(%) bật mầm xuất vườn 

VT1 1,7 275 325 67,7 62,6 

VT2 2,8 265 310 74,8 72,3 

VT3 3,1 260 310 80,6 78,9 

LSD0.05 5,9 6,8 

CV% 3,1 3,9 

Ghi chú: VT1 - Hom cuối rễ; VT2 - Hom giữa rễ; VT3 - Hom đầu rễ    

Khi nhân giống Bát giác liên bằng 

hom rễ cho thấy hom ở vị trí đầu rễ - VT3 

(hay hom già, giáp thân rễ) và hom ở vị trí 

giữa rễ - VT2 (hom bánh tẻ) có thời gian bật 

mầm và thời gian cây đạt tiêu chuẩn xuất 

vườn ngắn hơn; đồng thời tỷ lệ bật mầm 

(80,6% và 74,8%) và tỷ lệ cây con đạt tiêu 

chẩn xuất vườn (78,9% và 72,3%) lớn hơn 

so với  hom cuối rễ - VT1 (hom non) có tỷ 

lệ hom bật mầm và tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn 

xuất vườn lần lượt là 67,7% và 62,6% (bảng 

2).  

Bảng 3. Đặc điểm của cây giống Bát giác liên từ các vị trí hom rễ 

Chỉ tiêu   

Công thức 

Chiều cao 

cây (cm) 
Số lá (lá) Số rễ (rễ) Số mầm (mầm) 

VTR1 8,0 ± 0,9 1,2 ± 0,5 2,5 ± 0,5 2,0 

VTR2 9,1 ± 0,7 1,6 ± 0,5 3,5 ± 0,4 1,0 

VTR3 12,5 ± 1,0 1,7 ± 0,4 4,5 ± 0,5 1,0 

Ghi chú: VT1 - Hom cuối rễ; VT2 - Hom giữa rễ; VT3 - Hom đầu rễ 

Theo dõi cây giống Bát giác liên tại 

thời điểm xuất vườn cho thấy cây giống từ 

hom tại vị trí đầu rễ có chiều cao cây và số 

rễ lớn hơn, trong khi số lá tương đương so 

với cây con từ hom giữa rễ và cuối rễ. Tuy 

nhiên, theo dõi số mầm trên mỗi hom cho 

thấy hom ở vị trí cuối rễ (VT1) có nhiều mầm 

hơn so với hom giữa rễ và đầu rễ (Bảng 3).  

Như vậy vị trí hom rễ có ảnh hưởng 

rõ đến khả năng nhân giống của cây Bát 

giác liên. Đối với hom đầu rễ và giữa rễ là 

các hom già và hom bánh tẻ có vị trí gần 

với thân rễ. Với đặc điểm rễ có hình sợi, 

hơi thuôn từ đầu rễ đến cuối rễ nên các hom 

đầu rễ và giữa rễ có kích thước lớn hơn và 

khối lượng lớn hơn, đồng nghĩa với lượng 

chất dự trữ trong các đoạn hom đầu rễ và 

giữa rễ sẽ lớn hơn lượng chất dự trữ trong 

hom cuối rễ. Đây là yếu tố quan trọng, dinh 

dưỡng cung cấp cho quá trình hình thành 

và phát triển của chồi bất định trên hom 

đầu rễ nhiều hơn nên hom sẽ bật mầm sớm 

hơn, tỷ lệ bật mầm nhiều hơn và cây giống 

sẽ sinh trưởng tốt hơn. Tuy nhiên số lượng 

mầm hình thành trên một hom cuối rễ lại 

nhiều hơn do đoạn hom này có nhiều điểm 
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phân nhánh của rễ nên khả năng hình thành 

mầm (chồi) bất định tại các điểm phân 

nhánh này sẽ lớn hơn so với hom đầu rễ và 

giữa rễ (các hom rễ này không phân 

nhánh). 

3.5. Ảnh hưởng của độ dài hom rễ đến khả 

năng nhân giống Bát giác liên  

Lựa chọn kích thước (độ dài) của 

đoạn hom giâm có ý nghĩa quan trọng trong 

nhân giống cây trồng. Độ dài của hom giâm 

có liên quan tới số chồi ngủ trên đoạn hom 

(đối với hom thân) và liên quan đến chất 

dinh dưỡng dự trữ trong hom để cung cấp 

cho quá trình bật mầm. Không chỉ vậy, 

nhiều loại cây trồng có bộ phận thu hoạch 

là cơ quan sinh dưỡng (thân, cành, rễ) thì 

việc lựa chọn kích thước hom còn liên quan 

đến sự cân đối giữa khối lượng để nhân 

giống với khối lượng của bộ phận thu 

hoạch. Đối với cây Bát giác liên, bộ phận 

thu hoạch bao gồm thân rễ (rhizoma) và rễ 

(root) nên việc sử dụng hom rễ có kích 

thước thích hợp để nhân giống không 

những vừa đảm bảo khả năng nhân giống 

mà còn đảm bảo năng suất thu hoạch.  

Bảng 4. Ảnh hưởng của vị trí hom rễ đến khả năng nhân giống 

Chỉ tiêu   

 

Công thức 

Khối lượng 

hom rễ (g) 

Thời gian từ khi giâm hom 

đến.... (ngày) 

Tỷ lệ hom 

bật mầm  

(%) 

Tỷ lệ cây 

xuất vườn 

(%) bật mầm xuất vườn 

KT1 0,3 290 350 51,1 45,5 

KT2 1,2 285 340 55,6 50,8 

KT3 1,6 270 320 63,3 61,7 

KT4 2,9 265 305 75,7 73,1 

KT5 4,7 258 295 96,7 93,7 

KT6 >10,0 250 295 97,8 94,7 

LSD0.05 8,7 9,2 

CV% 4,5 5,3 

Ghi chú: KT1 - Hom rễ dài 1 cm; KT2 - Hom rễ kích thước 3 cm; KT3 - Hom rễ dài 5 cm; 

KT4 - Hom rễ dài 10 cm; KT5 - Hom rễ dài 15 cm. KT6 - Dùng cả rễ làm hom giâm (rễ dài 

>30 cm)         

  Khi sử dụng hom rễ làm bộ phân nhân 

giống, với mỗi loài cây khác nhau thì hom rễ 

yêu cầu độ dài khác nhau. Đối với cây 

Detarium microcarpum (một cây họ Đậu tại 

khu vực Tây Phi) khi nhân giống bằng 

phương pháp giâm hom rễ thì đoạn hom có 

độ dài (20 cm) có khả năng nhân giống tốt 

hơn so với đoạn hom ngắn (10 cm) (Dembele 

et al., 2010).  

Độ dài của hom rễ có ảnh hưởng rõ rệt 

đến khả năng nhân giống Bát giác liên. Kết 

quả theo dõi sự bật mầm của hom rễ cho thấy 

rằng: các hom có kích thước từ 1 cm (KT1) 

đến 15 cm (KT5) hay sử dụng cả rễ làm hom 

giâm (KT6) đều có khả năng bật mầm sau 

thời gian giâm hom từ 250 đến 290 ngày và 

cây con hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

sau 295 đến 350 ngày; với tỷ lệ bật mầm 

51,1% đến 97,8% và tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn 

xuất vườn 45,5% đến 94,7%. Hom rễ càng 

dài thì thời gian bật mầm càng sớm và tỷ lệ 

cây xuất vườn càng cao; trong đó khi sử dụng 

cả rễ làm vật liệu giâm hom (rễ dài >30 cm) 

có thời gian bật mầm sớm nhất (sau 250 

ngày) và tỷ lệ cây xuất vườn cao nhất 

(94,7%) (Bảng 4).  

Hom rễ Bát giác liên có kích thước dài 

không những khả năng bật mầm tốt hơn mà 
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đặc điểm hình thái cây giống cũng vượt trội 

so với hom có kích thước ngắn. Theo dõi đặc 

điểm cây giống Bát giác liên từ hom rễ có 

kích thước khác nhau cho thấy: cây có chiều 

cao từ 6,0 ± 1,3 cm đến 16,5 ± 1,5 cm; số lá 

từ 1,1 ± 0,5 lá đến 2,5 ± 0,7 lá và số rễ từ 2,5 

± 0,6 rễ đến 6,3 ± 0,3 rễ. Các hom có kích 

thước 1 cm đến 10 cm có 1 nhánh; trong khi 

hom dài 15 cm và hom là rễ dài >30 cm có 

từ 1 - 2 nhánh (Bảng 5). 

Bảng 5. Đặc điểm của cây giống Bát giác liên từ các vị trí hom rễ 

Chỉ tiêu   

Công thức 

 Chiều cao 

cây (cm) 
Số lá (lá) Số rễ (rễ) 

Số nhánh 

(nhánh) 

KT1  6,0 ± 1,3 1,1 ± 0,5 2,5 ± 0,6 1,0 

KT2  7,5 ± 1,5 1,5 ± 0,3 2,5 ± 0,4 1,0 

KT3  8,5 ± 1,5 1,5 ± 0,4 3,5 ± 0,5 1,0 

KT4  10,1 ± 1,4 1,7 ± 0,5 3,7 ± 0,3 1,0 

KT5  14,7 ± 1,2 2,1 ± 0,5 5,5 ± 0,6 1,0 - 2,0 

KT6  16,5  ± 1,5 2,5 ± 0,7 6,3 ± 0,3 1,0 - 2,0 

Ghi chú: KT1 - Hom rễ dài 1 cm; KT2 - Hom rễ kích thước 3 cm; KT3 - Hom rễ dài 5 cm; 

KT4 - Hom rễ dài 10 cm; KT5 - Hom rễ dài 15 cm. KT6 - Dùng cả rễ làm hom giâm                        

(rễ dài >30 cm)  

Như vậy độ dài hom rễ có ảnh hưởng 

đến khả năng nhân giống Bát giác liên. Độ 

dài của hom càng tăng thì thời gian giâm 

hom càng ngắn, tỷ lệ bật mầm, tỷ lệ cây đạt 

tiêu chuẩn xuất vườn càng tăng; đồng thời 

các chỉ tiêu về chiều cao cây, số lá và số 

nhánh cũng tăng. Trong đó sử dụng đoạn 

hom dài 15 cm và sử dụng cả rễ (dài > 30cm) 

làm hom giâm sẽ cho khả năng nhân giống 

tốt nhất (96,7% đến 97,8% hom bật mầm và 

93,7% đến 94,4% cây con đạt tiêu chuẩn 

xuất vườn). Tuy nhiên, rễ Bát giác liên cũng 

là phần thu hoạch làm dược liệu, việc sử 

dụng hom rễ có độ dài 15 cm sẽ tiết kiệm 

được >50% năng suất rễ làm dược liệu. Bởi 

vậy nên chọn đoạn hom dài 15 cm làm hom 

giống để có thể vừa đạt kết quả nhân giống 

cao, vừa đảm bảo được năng suất khi thu 

dược liệu.   

IV. KẾT LUẬN  

Bát giác liên là cây có hoa lưỡng tính, 

cấu tạo của hoa gồm có 6(8) đài, 6(8) tràng 

xếp thành 2 vòng, 6 nhị và 1 nhụy. Hoa có 

hiện tượng tự bất thụ nên tỷ lệ đậu quả thấp, 

khó thu hạt để nhân giống hữu tính. Hạt Bát 

giác liên gieo ngay sau khi thu hoạch có tỷ lệ 

nảy mầm 84,4%, thời gian bảo quản càng dài 

thì tỷ lệ nảy mầm của hạt càng giảm. Rễ của 

Bát giác liên nhiều, nhỏ; vi phẫu rễ gồm biểu 

bì, mô mềm vỏ (vỏ), nội bì, trụ bì và mô mềm 

ruột; lớp tế bào tầng trụ bì có thể phát triển 

tạo thành mầm bất định nên có thể sử dụng 

rễ làm vật liệu nhân giống vô tính. Trong các 

vị trí rễ sử dụng làm hom giống thì hom đầu 

rễ và giữa rễ cho kết quả nhân giống tốt nhất 

với tỷ lệ hom bật mầm và tảy lệ cây con đạt 

tiêu chuẩn xuất vườn là 80,6% và 78,9%. 

Các hom có độ dài từ 1 cm đến 30 cm (cả rễ) 

đều có khả năng hình thành cây con hoàn 

chỉnh; trong đó hom rễ dài 15 cm và 30 cm 

cho kết quả nhân giống tương đương (tỷ lệ 

hom bật mầm là 96,7% đến 97,8% và tỷ lệ 

cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn là 93,7% đến 

94,4%). Do đó trong sản xuất giống nên sử 

dụng hom rễ có độ dài 15 cm làm vật liệu 

nhân giống.   
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TỔNG QUAN: CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ CHỐNG CHỊU HẠN VÀ NGẬP ỨNG PHÓ 

VỚI BIÊN ĐỔI KHÍ HẬU 

REVIEW: MAIZE BREEDING FOR DROUGHT AND SUBMERGENCE 

TOLERANCE TO RESPONE TO CLIMATE CHAGNE 

Vũ Văn Liết 

Nhóm nghiên cứu mạnh Cây Màu 

Reserchers of the Field Crops 

TÓM TẮT 

Biến đổi khí hậu gây ra những hiện tượng thởi tiết cực đoan ảnh hương nghiêm trọng đến 

kinh tế, xã hội và môi trường, trong đó nông nghiệp có mức độ rủi ro cao nhất. Những khó khăn 

đó yêu cầu các nhà khoa học nông nghiệp cần có những tiếp cận tổng hợp để đảm bảo cho sản 

xuất nông nghiệp phát triển bền vững. Hai lĩnh vực khoa học cần tiếp cận mới ứng phó với biến 

đổi khí hậu là chọn giống chống chịu và kỹ thuật canh tác phù hợp. Cây ngô là một cây trồng 

chính của Việt Nam, nó cung cấp lương thực cho một số vùng và cung cấp nguyên liệu cho chế 

biến thức ăn chăn nuôi. Diện tích trồng ngô cả nước năm 2018 là 1.032, 9 nghìn ha, đồng bằng 

sông Hồng là 78,1 nghìn ha, Trung du miền núi phía Bắc là 455,9 nghìn ha, Bắc trung bộ và 

Duyên hai Nam Trung Bộ là 184,0 nghien ha, Tây Nguyên 212,9 nghìn ha và Đồng bằng sông 

Cửu Long là 33,3 nghìn ha. Như vậy hai vùng ngô lớn là Trung du miền núi phía Bắc và Tây 

Nguyên, sản lượng ngô năm 2018 giảm so với năm từ 2014 đến 2017. Một trong những nguyên 

nhân chủ yếu là do thời tiết bất thuận hạn hán và ngập úng.  Điều kiện biến đổi khí hậu như vậy 

cần tiếp cận chọn tạo giống ngô chống chịu bất thuận nước, như di truyền chống chịu bất thuận 

khác nhau, chọn giống và đáng giá khác nhau. Các nhà khoa học Việt Nam bước đầu nghiên 

cứu chọn tạo giống ngô chống chịu hạn và ngập úng, tuy nhiên mới dừng lại ở đánh giá nguồn 

vật liệu, còn rất ít nghiên cứu cơ bản. Bài tổng quan nhằm cung cấp thông tin về nghiên cứu di 

truyền ngô chịu ngập và hạn, những phương pháp nghiên cứu hiện nay và kết quả nghiên cứu 

bước đầu của Việt Nam 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, hạn, ngập, chọn tạo giống, ngô 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhìn nhận về thay đổi khí hậu toàn cầu 

trên xu thế vận động về cường độ và tần suất 

là một vấn đề đáng lo ngại như El-Nino ảnh 

hưởng tăng lên trong tương lai, thông qua 

những ảnh hưởng của nó những năm gần đây 

El-Nino được định nghĩa “ mức độ thay đổi 

của chu kỳ nước và gió của Xích đạo và Thái 

Bình Dương, kết quả của nó là thay đổi và 

tạo ra khí hậu khắc nghiệt, biểu hiện bởi mưa 

lũ và gió lớn ở một số vùng và hạn hán ở một 

số vùng khác”  “large scale shift in water 

currents and winds of the equatorial and 

tropical Pacific, resulting in extreme 

climatic changes characterized by excessive 

rains and strong winds in some areas and 

drought in others (Tibig, 1995)”. Những 

thay đổi như vậy sẽ gây ảnh hưởng bất lợi 

đến lượng mưa và phân bố mưa, điều đó dẫn 
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đến kết quả không mưa hoặc ít mưa ở khu 

vực này là nguyên nhân thiếu hụt nước và 

lượng mưa lớn ở khu vực khác, gây ra hậu 

quả kép là dư thừa nước (sũng nước) và rửa 

trôi dinh dưỡng ở đất nhẹ. Đánh giá toàn cầu 

về hao hụt sản lượng ngô hàng năm do hạn 

đầu những năm 90 các vùng trồng ngô ngoài 

ôn đới là 19 triệu tấn , khoảng 15% sản lượng 

(Edmeades et al., 1992), sự giảm sản lượng 

còn lớn hơn ở những vùng hạn khắc nghiệt 

như Nam Phi 1991-92 giảm sản lượng 

khoảng 60% (Rosen and Scott, 1992).  

Việt Nam những năm gần đây cũng 

cho thấy thời tiết cực đoan cũng gây hạn hán 

xâm nhập mặn, mưa bão ngập lụt xảy ra với 

tần suất cao hơn và ngày càng khốc liệt. 

Những hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông 

nghiệp nói chung và với sản xuất ngô nói 

riêng. Biểu hiện cụ thể, các trận mưa xảy ra 

với cường độ lớn và khó dự báo trước gây 

ngập úng cục bộ, lũ ống, lũ quét, trượt lở đất. 

Sự gia tăng và phân bổ không đều về lượng 

mưa; nhiệt độ tăng trong mùa hè và chênh 

lệch lớn về nền nhiệt trong mùa đông gây 

chậm thời vụ, năng suất, chất lượng cây 

trồng giảm.  

Để khắc phục những bất thuận gây 

giảm năng suất nghiêm trọng như vậy cấn sử 

dụng một tiếp cận tổng hợp những kỹ thuật 

hiện có bao gồm cả hai nhóm giải pháp là cải 

tiến di truyền và quản lý cây trồng là cần thiết 

2. NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN TÍNH 

CHỊU HẠN VÀ NGẬP 

2.1. Nghiên cứu di truyền chịu hạn ở ngô 

Các công cụ di truyền liên quan đến bộ 

gen mới hơn đang được sử dụng để tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc lựa chọn các dòng 

chống chịu hạn. Những công cụ này bao gồm 

các DNA đánh dấu liên quan, các gen liên 

quan đến bất thuận đã biết và các gen mới 

được xác định dựa trên các cách tiếp cận sinh 

lý và sinh hóa thông thường hơn. Đến nay đã 

xác định được các gen mục tiêu chính phản 

ứng với các yếu tố đầu vào chịu bất thuận 

hạn và là mục tiêu để sàng lọc các biến dị 

trong quần thể giống. 

Di truyền tính chịu hạn vô cùng phức 

tạp liên quan đến nhiều tính trạng, do nhiều 

gen và QTL điều khiển. Một số tính trạng 

quan trọng liên quan đến chịu hạn ở ngô như 

chênh lệch trỗ cờ - phun râu, độ tàn lá, độ 

cuốn lá, yếu tố tạo thanh năng suất và năng 

suất 

Sự nhận biết SNP không trùng nsSNP 

liên kết với các gen ứng viên chịu hạn, phân 

tích biến động chung (CV) và phân tích phân 

bố SNP theo đề xuất của James Silva và cs, 

2012 có cải tiển nhỏ đã sử dụng để phân tách 

nhận biết nsSNP và các gen ứng viên liên kết 

của chúng với ngô chịu hạn. Phân tích CV để 

chú thích các gen ứng viên thực hiện theo các 

bước 1) sàng lọc SNPs chung trong hai nhóm 

có 3 dòng cực kỳ chịu hạn (LX9801, Qi319 

và Tie7922) và 3 dòng cực kỳ mẫn cảm hạn 

(B73, Ye478 và Ji853); 2) chọn lọc các 

nsSNP ứng viên khác nhau giữa hai nhóm 

chịu hạn; 3) nhận biết các gen ứng viên liên 

kết với ngô chịu hạn sử dụng các snSNP đã 

chọn lọc 

Để nhận biết các nsSNP liên kết với 

chịu hạn hiệu quả, phân tích phân bố SNP cơ 

bản cũng thực hiện với tất cả các SNP dò tìm 

trong tất cả các dòng thuần đánh giá. Phương 

pháp gồm các bước sau 1) loại bỏ các biến dị 

chung ngang qua các vật liệu nghiên cứu và 

chuyển các nsSNP còn lại vào ma trận phân 

tích (0, 1). Tại mỗi locus tần suất biến dị ghi 
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nhận là “0” nếu giống như B73 đại diện cho 

mẫm cảm hạn; ngước lại được ghi là “1”. 2) 

Phức hợp giá trị đơn (Singular Value 

Decomposition-SVD) được chuẩn hóa tần 

suất biến dị trong ma trận. SVD tạo ra ba ma 

trận, V (cho nsSNPs), D (chéo chưa giá trị 

riêng) và G (của các vật liệu). phân bố biến 

dị tối thiểu (Ward’s minimum) thực hiện V 

ma trận sử dụng phần mềm SAS software 

(Release 9.3; SAS Institute, Cary, NC, 

USA). 3) Với mỗi phân bố nhận biết trong 

bước 2, giá trị trung bình tần suất biến dị 

được tính cho 16 dòng thuần ngô, phân bố 

đơn có AVF > 0.8 ở các dòng cực kỳ chịu 

hạn nhưng < 0.1 ở các dòng cực kỳ mẫn cảm 

đã chọn lọc ở mỗi nhiễm sắc thể 4) sàng lọc 

nsSNPs có ý nghĩa trên cơ sở bước và nhận 

biết các gen ứng viên hoàn chỉnh cho chịu 

hạn. 5) Tạo GGEbiplot biểu diễn sử dụng 

phân bố SNP không trùng nsSNPs thông qua 

phân mềm GGEBiplotGUI (Jie Xu, và cs, 

2014). 

Trình tự genome của 15 dòng thuần 

ngô giải trình tự lại và tổng số 4,6 tỷ (407 

gigabases) trình tự đọc xắp xếp ngược với 

B73, kết quả 85% bao phủ genome. Tổng số 

6.385.011 SNPs của genome có chất lượng 

cao thu được từ các dòng thuần và B73 (tham 

khảo từ cơ sở dữ liệu). Số SNP hầu hết trên 

NST số 1 (2,511,910) và ít nhất trên NST số 

10 (1.205.225) ước tính 15,33% và 7,36% 

SNP. Mật độ SNP biến động giữa các NST, 

NST số 1 có mật độ cao nhất 8,34 SNPs/ Kb 

và NST số 5 mật độ thấp nhất 7,29 SNPs/Kb. 

(Jie Xu, và cs, 2014). 

Phân tích CV nhận biết biến dị 499 

nsSNPs (0.24%) liên kết với 259 genes (266 

transcripts) nhiễm sắc thể số 1 đến 9 chứa 

một số gen ứng viên, và hầu hết các gen ứng 

viên nằm trên NST số 1 và 8. Trong 259 gen, 

99 gen chứa nhiều hơn 1 SNP không trùng 

nsSNPs. Đặc biệt các gen 

GRMZM2G466563, GRMZM2G070038 và 

GRMZM2G172320 ẩn chứa 13, 12 và 12 

nsSNPs. gen GRMZM2G466563 một thành 

viên của của họ gen calmodulin-binding 

superfamily, đã chứng minh là một thành 

phần quan trọng tín hiệu tế bào tạo bất thuận. 

GRMZM2G172320 mã hóa một protein liên 

kết keratin-associated có liên quan đến bất 

thuận nước. 

 

Hình 1: Vùng phân bố các SNP không trùng nsSNPs chống chịu hạn trên NST số 1 đã 

nhân biết bằng, trục Y là phần trăm nsSNPs đã nhận biết trong mỗi vùng bin của NST 

số 1(nguồn Jie Xu, và cs, 2014) 



Bất thuận hạn là một yếu tố chính hạn 

chế sản xuất ngô, với tham khảo genome 

dòng ngô B73 và giải trình tự lại toàn bộ 

genome của 15 dòng ngô thuần, phân tích 

phương sai (CV) và phân tích phân bố áp 

dụng để nhận biết SNP không trùng (non-

synonymous SNPs (nsSNPs) và các gen ứng 

viên tương ứng cho khả năng chịu hạn. Kết 

quả thu được tổng số 524 nsSNPs liên kết với 

271 gen ứng viên liên quan đến hormon điều 

tiết sinh trưởng của cây, carbohydrate và 

chuyển hóa đường, phân tử điều khiển, phản 

ứng oxy hóa khử, thích nghi quang hợp với 

môi trường đã dò tìm bằng phân tích CV và 

phân bố. Hầu hết các nsSNPs nhận biết là 

phân bố trong vùng bin 1.07 nơi 6 QTL đã 

được các báo cáo trước công bố liết kết với 

phương sai kiểu hình cao giải thích cho khả 

năng chịu hạn. các Gen cơ bản Ontology 

(GO) của các gen ứng viên cho thấy rằng có 

35 GO liên quan đến kích thích sinh học và 

cơ quan hạt trên mang nguyên sinh, sự biểu 

hiện khác nhau có ý nghĩa giữa các gen ứng 

vien và nền B73 tham khảo. Sự thay đổi mức 

biểu hiện của gen ứng viên này về khả năng 

chịu hạn đã được tìm thấy sử dụng trình tự 

RNA về bầu nhụy hữu dục, mô phân sinh lá 

cơ bản và các rễ thu thập dưới điều kiện hạn 

và đủ nước. Kết quả chỉ ra rằng 70% các gen 

ứng viên thay đổi biểu hiện dưới hai điều 

kiện nước và chiến lược khai thác các gen 

ứng viên là có thể có hiệu quả. Kết quả chững 

minh các nsSNPs liên kết với các gen chịu 

hạn bằng so sánh phân tích trình tự của 16 

dòng ngô thuần. Cả hai phương pháp áp dụng 

đều hiệu quả để nhận biết các gen ứng viện 

cho những tính trạng phức tạp thông qua kỹ 

thuật (next-generation sequencing 

technologies (NGS). Các gen chọn lọc không 

chỉ hỗ trợ để hiều biết cơ sở di truyền của 

chống chịu bất thuận mà còn thúc đẩy cải 

tiến di truyền thông qua chọn lọc nhờ chỉ thị 

phân tử ở ngô (Jie Xu, và cs, 2014). 

Nghiên cứu đánh giá các tính trạng 

hình thái – sinh lý tương quan với năng suất 

và yếu tố cấu thành năng sút của 14 giống 

ngô lai mới trong điều kiện bất thuận nước là 

SC700, SC704, KSC705, SC706, SC702 

،SC670, SC647, SC604, K166 x K18, 

DC370, K48xK19, SC500, K3647 x K18, 

SC400 ở Iran. Kết quả cho thấy tất cả các đặc 

điểm trừ đường kính bắp có sự sai khác ở 

mức có ý nghĩa giữa các giống ngô lai và 

mức độ bất thuận nước. Theo tương quan 

Pearson hầu hết các đặc điểm sinh trưởng và 

năng suất có tương quan cao và hầu hết 

tương quan dương được nhận biết là số lá 

trên cây, số hàng ngô, lá cờ và chiều dài lá 

cờ , độ cuốn lá (%). Phân tích hỗi quy cho 

thấy điều kiện bất thuận trung bình số hàng 

hạt trên bắp, khối lượng hạt, số hạt trên hàng, 

số lá trên bắp giải thích 83% phương sai năng 

suất hạt, kết quả làm cơ sở đánh giá giống 

ngô lai chịu hạn (Jamileh seyedzavar và cs, 

2014).  

Tính trạng chênh lệch trỗ cờ- phun râu 

(anthesis-silking interval) rất quan trọng với 

chịu hạn do vậy CIMMYT đã nghiên cứu 

nhận biết các QTL điều khiển tính trạng này 

và các tính trạng liên quan đến năng suất ngô. 

Sáu QTL đã được nhận biết trên NST số 1, 

2, 5, 6, 8 và 10, ước tính cùng đóng góp điều 

khiển 50% phương sai kiểu hình của ASI. 

Phân tách các QTL ổn định qua các năm và 

mức bất thuận hạn. (Ribaut et al. 1996; 

1997a; 1997b; 1997c). Kết quả gợi ý rằng 

cần kết hợp chọn lọc QTL liên quan đến năng 

suaats và ASI có thể là công cụ mạnh cải tiến 

tính chịu hạn ở ngô 
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Nghiên cứu di truyền phân tử chịu hạn 

nhằm phát triển giống ngô cho vùng bán khô 

hạn trên cơ sở bản đồ di truyền của các locus 

tính trạng số lượng QTL điều khiển năng 

suất và các tính trạng nông học. Nghiên cứu 

của các tác giả nhận biết các QTL liên kết 

với thời gian nở hoa, chiều cao cây, năng suất 

và yếu tố cấu thành năng suất đã được đặc 

điểm hóa với các dòng tái hợp (RIL) bắt 

nguồn từ tổ hợp lai 5003 × p138 dưới điều 

kiện hạn và đủ nước ở các năm 2004 và 2005. 

Một bản đồ liên kết được xây dựng trên cơ 

sở 101 chỉ thị simple sequence repeat (SSR) 

bao trùm tổng số 1395.2 cM khoảng cách di 

truyền, và trung bình khoảng cách 13.81 cM 

giữa các chỉ thị. Tổng số đã nhận biết 51 

QTLs của 10 tính trạng nằm trên 10 NST 

khác nhau. Dưới chế độ đủ nước, 25 QTLs 

nhận biết cho 9 tính trạng, trong khi dưới 

điều kiện bất thuận nước đã nhận biết 22 

QTLs với 7 tính trạng.  Bốn QTLs cho chỉ số 

chịu hạn. Phương sai kiểu hình với mỗi QTL 

trong phạm vi 1.68 đến 13.3%. Kết quả 

chứng minh hầu hết các tính trạng liên kết 

phân bố trong các khối của NST: bnlg1614-

bnlg1083  trên NST số 1 và bnlg1634-

bnlg1209 trên NST số 9 cho chiều cao cây,  

bnlg1035-bnlg1564  trên NST số 1 cho năng 

suất và yếu tố tạo thành năng suất và chỉ số 

chịu hạn, bên cạnh NC012 và bnlg2907-

bnlg1136 trên NST số 6 cho thời gian ra hoa 

và chênh lệc trỗ cờ- phun râu (ASI), và gần 

bnlg1063 trên NST số 5 và bnlg1241 trên 

NST số 4 cho thời gian ra hoa. Bốn QTLs 

cho hoa đực (cờ) nhận biết bằng chỉ thị 

bnlg1327-bnlg1812 trên NST số 8 cho hai 

chế độ nước. Các QTLs này có thể rất hữu 

ích cho chọn lọc nhờ chỉ thị (MAS) trong 

chọn tạo giống ngô chịu hạn (Jiufeng Guo và 

cs, 2008).  

Nghiên cứu nhận biết QTL ảnh hưởng 

đến chịu hạn ở ngô của H.Rahman, S. Pekic, 

V. Lazic-Jancic, S.A. Quarrie, S.M.A. Shah 

, A. Pervez and M.M. Shah, 2011, Sử dụng 2 

dòng ngô để đánh giá chịu hạn, phát triển bản 

đồ di truyền sử dụng chỉ thị phân tử RFLP 

nhận biết QTL liên kết với tính trạng chịu 

hạn, đã dò tìm được 22 QTL, mỗi QTL liên 

kết với tổi tiểu một và tối đa là 9 tính trạng 

chịu hạn. Một QTL liên kết với hàm lượng 

đường giả thích 52.2% phương sai kiểu hình 

nằm trên NST số 6. Một QTL liên kết với 

tính trạng mật độ rễ (root density), khối 

lượng rễ khô (root dry weight), tổng sinh 

khối (total biomass),hàm lương nước liên kết 

(relative water content) và hàm lượng trong 

lá (leaf abscisic acid content), trên NST 7 và 

1 đóng góp  24, 0.2, 0.4, 7, và 19% phương 

sai kiểu hình. Bâ QTL liên kết với năng suất 

hạt trên NST số 1, 5, và 9, giải thích 75% 

phương sai kiểu hình, Bốn QTLs liên kết với 

tiềm năng thẩm thấu trên NST số 1, 3, và 9, 

điều khiển 50% phương sai kiểu hình. Chín 

QTL liên kết diện tích lá trên NST số 3 và 9, 

phương sai với nhiêu mức kiểu hình từ 25.8 

đến 42.2%. Bốn nhóm QTLs nhận biết trên 

NST số 1, 3, 7, và 9. Một QTL liên quân đến 

năng suất trên NST số 1 được nhận biến liên 

kết cùng với QTL tính trạng rễ và sinh khối 

và tiềm năng thẩm thấu trong vùng khoảng 

15 cM. Một nhóm QTL điều kiển tính trạng 

diện tích lá liên kết với QTL điều khiển thẩm 

thấu trên NST số 3. QTLs diện tích lá cũng 

phân bố trên NST số 9, Trong khi QTL điều 

khiển hàm lượng ABA và hàm lượng nước 

trên NST số7, Một khoảng 10 cM rất có lợi 

cho chọn lọc trực tiếp. Liên vị trí QTLs với 

scacs tính trạng khác nhau chỉ ra liên kết 

chặt, chỉ ra có lợi chọn lọc trực tiếp khả năng 

chịu hạn ở ngô. 



Bảng 1. Đặc điểm di truyền và ảnh hưởng của các QTL liên quân đến biểu hiện của các 

tính trạng phản ứng với hạn, Đã dò tìm với LOD lớn hơn 2.5, trong quần thể 105 gia đình 

F2:3 từ tổ hợp lai DTP79 x B73 trồng trong điều kiện nhà kính (H.Rahman et al, 2011) 

 

Ghi chú : SUGAR = sugar concentration; GY = grain yield under drought; L-ABA = leaf 

abscisic acid content; OP = osmotic potential; RWC = relative water content; RD = root 

density; RDWT = root dry weight; TBMS = total biomass; LA = leaf surface area. 

 

Hình 2. Bản đồ di truyền liên kết ở ngô từ NST số 1 đến 10, Vai ngắn phía trên, ký hiệu 

locuss cạnh bên phải theo Gardiner et al. (1993). Locus RFLP khoang tòn và gạch chân bên 

phải mỗi NST đại diện cho đoạn dò trên bản đồ DTP x B73 cũng tương tự như genome lúa. 

Các đường bên trái mỗi NST đại diện cho UMC (University of Missouri Columbia) phân chia 

số bin Gardiner et al. (1993). 



2.2. Nghiên cứu di truyền chịu ngập ở ngô 

Ngập do biến đổi khí hậu toàn cầu có 

thể ảnh hưởn trầm trọng đến sản xuất trống 

trọt.  Để vượt qua ảnh hưởng bất lợi của ngập 

trong thời gian sinh trưởng của ngô, các tác 

giả đã phát triển ngô chịu ngập bằng chonju 

lọc nhờ chỉ thị phân tử (MAS) sử dụng ngô 

dại chịu ngập là  teosinte, Zea nicaraguensis, 

như là bố mẹ cho gen. Qua thời gien gần đây 

locus tính trạng số lượng (QTL) tính trạng 

chống chịu ngập ở ngô đã nhận được tại Viện 

nghiên cứu NARO của của khoa học chăn 

nuôi và đồng cỏ, và các dòng đăng gen (near-

isogenic lines) mang một hay nhiều QTL đã 

được phát triển và có một số tính trạng chộng 

chịu ngập như hình thành mô khí liên tục 

(constitutive aerenchyma), chống chịu ngập 

trong điều kiện giảm đất và khả năng hình 

thành rễ bất định trên mặt đất. Thí nghiệm 

trên đồng ruộng các tác giả đã tổng hợp tổng 

hợp số liệu chứng minh hiệu quả của các 

QTL từ teosinte đến khả năng chịu ngập và 

chuẩn bị phóng thích giống ngô lai chịu ngập 

trong vài năm tới. Ngoài ra các tác giả cũng 

bắt đầu dự án nhân Qft-rd4.07-4.11 bằng 

phương pháp giải trình tự số lượng lớn (next-

generation sequencing), có thể mở rộng sử 

dụng QTL này với cây trồng cạn khác. 

 

Đây là những tính trạng về khả năng 

hính thành mô khí liên tục (Mano et al. 

2006b, Mano et al. 2007), chống chịu với 

ngập trong điều kiện giảm đất (Mano & 

Omori 2013a), một cản trở thiếu oxy (ROL 

barrier, Abiko et al. 2012a), và khả năng hình 

thành rễ bất định trên mặt đất trong thời gian 

ngập (Mano et al. 2009) (Hình. 2).  

 

Hình 4. Các đặc điểm duy nhất liên quan đến chụi ngập của ngô dại Z. nicaraguensis (A) 

Khả năng hình thành mô khí liên tục aerenchyma (arrows), (B) Chống chịu với ngập dưới 

điều kiện giảm đất, (C) Cản trở mất oxy (ROL barrier), and (D) Khả năng hính thành rễ bất 

định trên mặt đất.  Nguồn ảnh (C) K. Watanabe and Prof. M. Nakazono (Nagoya Univ.).  

Nguồn ảnh (D) tái tạo từ Mano et al. (2009). 

 
Hình 3.  Phản ứng với ngập trên đồng 

ruộng của giống ngô Mi29 (trái) và 

teosinte Zea nicaraguensis (phải). ảnh 

của  Dr. K. Kawaguchi, Dr. A. Oyanagi, 

and Dr. F. Abe 



3. NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Nghiên cứu trên thế giới 

Thu thập đa dạng dòng thuần ở ngô với 

359 dòng thuần ngô (Zea mays L.) từ trung 

tâm nghiên cứu ngô và lúa mỳ Quốc tế 

(CIMMYT) và Viện nông nghiêp nhiệt đới 

quốc tế (IITA) của chương trình chọn giống 

chịu hạn, đạm thấp, đất chua (SA) và kháng 

bệnh đã được phân tích kiểu gen sử dụng 

1260 chỉ thị SNP( single  nucleotide 

plymorphism)  phân chia quần thể trên cơ sở 

mô hình, phân bố điểm liền kề (neighbor-

joining (NJ) và phân tích thành phần nguyên 

lý (PCA), trên cơ sở số liệu kiểu gen đã phân 

chia các dòng vào các nhóm phụ. Một nhóm 

phụ lớn bao gồm các dòng phát triển từ 

nguồn gen La Posta Sequía (LPS) phù hợp 

với phân tách từ các dòng khác khi sử dụng 

phương pháp khác nhau trên cơ siowr số liệu 

của cả SNP và SNP đơn. Các dòng liên quan 

do phả hệ xu hướng phân bố cùng với nhau. 

Bộ phụ chính của các dòng thuần đã được 

xác định thông qua thông tin phả hệ, thích 

nghi môi trường và sơ đồ chọn tạo. Phân tích 

biến động phân tử (AMOVA) chứng tỏ rằng 

phương sai trong các bộ phụ này cao hơn 

giữa các bộ phụ. Đa dạng di truyền và phân 

bố liên kết (LD) được kiểm tra cân bằng toàn 

bộ trong mỗi bộ phụ. Tiềm năng của cân 

bằng cho lập bản đồ liên kết được đánh giá 

bằng 999 chỉ thị SNP với tần suất allel thứ 

(MAF) ≥ 0.05 và số liệu kiểu hình về năng 

suất GY, số bắp trên cây EPP và chênh lệch 

trỗ cờ-phun râu ASI. Kết quả cho thấy nhóm 

là tiêu chuẩn lập bản đồ liên kết dạng I sai số 

có thể điều chỉnh sử dụng mô hình đưỡng 

hỗn hợp (Q +K). Sử dụng phả hệ, nhóm di 

truyền và thông tin thích nghi sinh thái cùng 

với nhau với đặc điểm phân tử của nhóm là 

nguồn di truyền có giá trị cho chọn giống ngô 

chống chịu bất thuận (Weiwei Wen và cs, 

2011). 

Tần suất xảy ra tổ hợp hạn với mức 

đạm thấp của đất trồng hạn chế sản xuất ngô 

(Zea mays L.) ở sa mạc sub-Saharan châu 

Phi.  Những kiến thức về di truyền chống 

chịu bất thuận hạn và mức đạm thấp là rất 

hữu ích cho phát triển giống ngô lai. Các tác 

giả nghiên cứu đánh giá dưới điều kiện tối ưu 

và điều kiện hạn và đạm thấp nhằm (i) xác 

định ảnh hưởng của liều lượng zero, một và 

hai của chống chịu hạn ở bố mẹ đến biểu hiện 

năng suất ở con lai của chúng, (ii) mô hình 

di truyền năng suất hạt ở các dòng thuần đã 

chọn lọc phản ứng với hạn , (iii) mối quan hệ 

giữa biểu hiện của bố mẹ và con lai của 

chúng. Chín mươi sau tổ hợp lai của 24 dòng 

thuần sử dụng sơ đồ lai dialle II. Các dòng và 

tổ hợp lai được đánh giá trong thí nghiệm 

điều kiện tối ưu, điều kiện hạn và đạm thấp 

ở 5 điều kiện môi trường ở Nigeria. Các dòng 

thuần chịu hạn có năng suất hạt cao qua các 

môi trường. Hầu hết các con lai có ít nhất 

một bố mẹ chống chịu thì THL đó chống 

chịu hạn, trong khioa lai giữa hai dòng mẫn 

cảm hạn tạo ra con lai mẫn cảm. Hoạt động 

của gen cộng tính tạo ra năng suất dưới điều 

kiện hạn, trong khí ảnh hưởng của gen không 

công ảnh hưởng đến năng suất hạt trong điều 

kiện bất thuận đạm thấp. Giá trị trung bình 

bố mẹ sử dụng để dự dsdoans biểu hiện năng 

suất và các tính trạng khác dưới điều kiện bất 

thuận. Bình phương trung bình của KNKH 

riêng có ý nghĩa với năng suất hạt ở điều kiện 

hạn cũng như giá trị hoạt động gen không 

cộng về năng suất dưới điều kiện đạm thấp 

gợi ý rằng phát triển giống ngô lai nên khai 

thác hoạt động gen không cộng tính(non-
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additive gene action) ở môi trường hạn và 

đạm thấp(Silvestro K. Meseka và cs, 2013). 

Mano et al. (2006) lần đầu tiên báo cáo 

lập bản đồ QTL chịu ngập ở ngô và nhận biết 

QTL trên NST số 1 bằng sử dụng bản đồ liên 

kết từng phần. Sau đó nghiên cứu lập bản đồ 

QTL toàn bộ genome ngô đã được báo cáo 

của một số nhà khoa học (Osman et al. 2013, 

Qiu et al. 2007, Zhang et al. 2013). Nhưng 

thông tin chỉ thị DNA nhưng thông tin của 

các chỉ thị này chưa được ứng dụng trong 

chọn tạo giống ngô chịu ngập. Như mô tả 

trên các tác giả đã phân tích sản phẩm bản đồ 

QTL một số tính trạng liên quân đến chịu 

ngập. Các tác giả đã phát triển các dòng NIL, 

mỗi dòng mang 1 hay một vài QTL có tính 

trạng chịu ngập bằng sử dụng ngô dại là bố 

mẹ cho gen lai với dòng thuân ưu tú Mi29 

(Ikegaya et al. 1999) là bố mẹ chu kỳ.  Bởi 

vì Mi29 là dòng mẹ của 2 giống lai F1 ưu tú 

Yumesodachi’ (cv. Mi29 × cv. Na50, 

Ikegaya et al. 1999b) và ‘Yumechikara’ (cv. 

Mi29 × cv. Mi47, Ito et al. 2004). Các giống 

F1 chống chịu ngập (dị hợp QTL allel chịu 

ngập) có thể thu được nhanh khi lai bằng các 

dòng NIL (nền di truyền của Mi29) khi mẹ × 

Na50 hoặc Mi47 làm bố. Bảng 1 hình 3 tóm 

tắt kết quả lập bản đồ sử dụng Mi29 × Z. 

nicaraguensis. Kết quả bản đồ chỉ ra rằng có 

2 tính trạng quan tâm của nghiên cứu là khả 

năng hình thành mô khí và chịu ngập dưới 

điều kiện thiếu đất,  

Bảng 2: Vị trí của các QTLs liên quan đến tính trạng chịu ngập ở Zea nicaraguensis đã 

dò tìm trên bản đồ quần thể của 3 tổ hợp lai (Mano et al. 2006) 

Tính trạng QTL 
Nhiễm sắc 

thể 
Bin LOD Vara 

Quẩn thể 
b 

Tham khảo 

        

Mô khí liên 

tục 

Qaer1.02-

1.03 

1 1.02-1.03 4.1 0.11 2 Mano et al. 2007 

 
Qaer1.05-

1.06 

1 1.05-1.06 8.2-8.5 0.17-0.25 1 Mano and Omori 2008, 

2009 
 

Qaer1.06-

1.07 

1 1.06-1.07 3.1-5.3 0.08-0.17 2,3 Mano et al. 2007, 2012 

 
Qaer1.11 1 1.11 5.7 0.12 1 Mano and Omori 2008 

 
Qaer5.09n 5 5.09 2.9 0.06 1 Mano and Omori 2008 

 
Qaer7.01 7 7.01 3.7 0.12 3 Mano et al .2012 

 
Qaer8.05 8 8.05 2.6 0.07 1 Mano and Omori 2009 

Chống chịu 

dưới điều 

kiện suy giảm 

Qft-rd4.07- 4 4.07-4.11 4.6-19.1 0.13-0.42 1 Mano and Omori 

(2013a) 

        

Rễ bất định 

trên mặt đất 

Qarf3.04 3 3.04 3.9-4.2 0.06 1 Mano et al. 2009 

 
Qarf7.04 7 7.03 3 0.04 1 Mano et al. 2009 

 
Qarf8.03 8 8.03 2.6 0.04 1 Mano et al. 2009 
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Hình 5. Vị trí QTL ở các NST mang tính trạng liên quan đến chịu ngập dò tìm trên bản 

đồ quần thể từ tổ hợp lai giữa Mi29 × Z. nicaraguensis. Mũi tên chỉ điểm logarithm of 

odds (LOD) của mỗi QTL. Vùng đậm trên NST chỉ vùng của Z. nicaraguensis chuyển gen từ 

NILs hoặc quy tụ QTL vào nền di truyền của Mi29. Hiện nay nghiên cứu đã phát triển 3 loại 

dòng nữa là: 1)  dòng quy tụ QTL Qaer1.05, Qaer1.11, Qaer5.09n, và Qaer8.05 vào nền di 

truyền của Mi29, 2) Dòng đẳng gen (near-isogenic line) mang Qft-rd4.07-4.11 trong nền di 

truyền Mi29, và  3)Dòng đẳng gen (near-isogenic line) mang Qarf3.04 trong nền di truyền 

của Mi29 (K. Kawaguchi, Dr. A. Oyanagi, and Dr. F. Abe, 2016) 

Mô khí của rễ hoặc ở khoảng cách ở 

mô vỏ cây có vai trò quan trọng đã được xác 

định như là công cụy thích nghi với điều kiện 

ngập do có thể cung cấp oxy từ đỉnh rễ quan 

mô khí (tóm tắt của Yamauchi et al. 2013).  

Ở quần thể lập bản đồ Mi29 × Z. 

nicaraguensis, QTLs hình thành của mô khí 

liên tục đã được nhận biết ở 4 vùng (Mano & 

Omori 2008, 2009), và quy tụ 4 QTL này vào 

Mi29 đã hoàn chỉnh (Mano & Omori, không 

xuất bản; hình. 3). Trong nghiên cứu này 

khám phá khả năng hình thành mô khí liên 

tục tăng khả năng chịu ngập của cay con, 

đánh giá tỷ lệ thân khô/ rễ khô của mô khí 

hính thành và không hình thành ở mẫu nguồn 

gen Z. nicaraguensis (Mano & Omori 

2013b) Đánh giá chính xác hơn ảnh hưởng 

có lợi của mô khí trong cùng một nền di 

truyền trong sử dụng  Mi29 và 4 QTL đã 

được quy tụ như mô tả trên. 

Các gen ứng viên đặc thù cùng phải 

nhận biết đây là phần cuối, một số gắn thẻ 

trình tự biểu hiện ( expressed sequence tag 

(EST) nhân bản có thể đã nhận biết gen ứng 

viên bằng phân tích microarray và SSH đã 

xắp xếp trên genome ngô, và khẳng định gần 

vị trí chỉ thị phân tử liên kết chặt với  QTLs 

liên kết với chịu ngập (Osman et al. 2013, 

Thirunavuk karasu et al. 2013, Zou et al. 

2010). Tương tự, miRNAs đã lập bản đồ gần 
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QTLs phản ứng với chịu ngập. Sự quan tâm 

vai trò khởi phát của miRNAs trong hình 

thành rễ bất định, rễ bên, rễ chân kiêng và 

thích nghi với điều kiện thiếu hụt oxy thông 

qua điều khiển sao mã của các gen mục tiêu 

có thể giả thích chức năng của các QTL mục 

tiêu này (Osman et al. 2013). Gen ứng viên 

khác tiếp tập trung vào hình thành mô khí 

liên tục cũng đa có sử dụng Z. nicaraguensis 

(Abiko et al. 2012b). Trong nghiên cứu này 

các tác giả so sánh với thư viện cDNA của 

Mi29, Z. nicaraguensis, và dòng BC4F1 

#62, dòng có teosinte có nguồn từ locus 

Qaer1.05-1.06 trên NST số 1. 6 gen nằm trên 

hoặc gần   Qaer1.05-1.06 cũng nhận biết gen 

ứng viên. 

Phân lập QTL-rd4.07-4.11 (Isolation 

of Qft-rd4.07-4.11) 

Ngoài những cố gắng như trình bày 

trên, các tác giả và các nhà nghiên cứu hợp 

tác Dr. Hidekazu Takahashi, Đại học Akita  

đã bắt đầu dự án nhân Qft-rd4.07-4.11,  một 

QTL chống chịu ngập nhân tạo, giải trình tự 

số lượng lớn (next-generation sequencing). 

Các tác giả sử dụng IL#18, dòng mang Qft-

rd4.07-4.11 của Z. nicaraguensis trong nền  

di truyền của Mi29 (Hình. 3).  Các tác giả thu 

được lượng lớn số liệu trình tự của Mi29, Z. 

nicaraguensis, và IL#18, hiện nay đã đưa 

vào tham khảo trong trình tự genome của 

dòng thuần B73 (Schnable et al. 2009), bằng 

phương pháp xây dựng bản đồ vật lý của mỗi 

dòng. Vùng có nguồn từ Teosinte trong 

genome của IL#18 (đã được nhận biết bằng 

so sánh với bản đồ vật lý của (Mi29 và B73) 

mong muốn mang các gen ứng viên.  Để 

nâng cao độ chính xác nhận biết gen các tác 

giả cũng thực hiện phân tích RNA-seq. Sự 

liên kết của các trình tự sao mã do tìm bằng 

RNA-seq với bản đồ vật lý có thể hỗ trợ nhận 

biết các gen ứng viên. Tiếp cận này sẽ có thể 

sử dụng các QTL này với các cây trồng cạn 

khác. 

3.2. Nghiên cứu ở Việt Nam 

Việt Nam đã có những nghiên cứu 

bước đầu chọn tạo giống ngô chịu hạn và 

chịu ngập úng, chủ yếu đánh giá nguồn vật 

liệu và đánh giá tổ hợp lai. Hầu như chưa có 

những nghiên cứu cơ bản về ngô chịu hạn và 

ngập úng 

Năm 2016 nghiên cứu đánh gía khả 

năng chịu hạn của một dòng ngô bằng các 

phương pháp khác nhau mục đích Đánh giá 

khả năng chịu hạn của các dòng ngô phát 

triển bằng tự phối và kích tạo đơn bội nhằm 

nhận biết dòng ưu tú  phục vụ chương trình 

tạo giống ngô ưu thế lai chịu hạn ở Việt Nam 

của Vũ Văn Liết và cs với vật liệu gồm 19 

dòng kích tạo đơn bội kép ký hiệu DH1 đến 

DH19 và 10 dòng thuần tự phối đến thế hệ 

S5 ký hiệu IL1 đến IL10, 1 đối chứng, chi tiết 

các dòng như bảng sau: 

Bảng 3: Danh sách các dòng trong nghiên cứu đánh giá chịu hạn 

Các dòng kích tạo đơn bội và tự phối 

STT Ký hiệu Tên dòng Nguồn gốc 

1 DH1 HP12.1 Việt Nam 

2 DH2 HP1.2 Trung Quốc 

3 DH3 HP6.2 Trung Quốc 

4 DH4 HP20.1 Việt Nam 

5 DH5 HP34.2 Trung Quốc 
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STT Ký hiệu Tên dòng Nguồn gốc 

6 DH6 HP26.1 Trung Quốc 

7 DH7 HP13.2 Việt Nam 

8 DH8 HP6.2.1 Việt Nam 

9 DH9 HP35.2 Việt Nam 

10 DH10 HP8.2 Việt Nam 

11 DH11 HP25.3 Trung Quốc 

12 DH12 HP8.1 Việt Nam 

13 DH13 HP11.1 Việt Nam 

14 DH14 HP34.4 Trung Quốc 

15 DH15 HP22.2 Việt Nam 

16 DH16 HP14.1 Việt Nam 

17 DH17 HP20.3 Việt Nam 

18 DH18 HP8.2.2 Việt Nam 

19 DH19 HP25.2 Trung Quốc 

20 IL1 33.12131111 Ngô địa phương 

21 IL2 122.52121111 Ngô mỹ 

22 IL3 123.64211111 Rút dòng từ giống DK 919 của Mỹ 

23 IL4 126.11271111 Giống Tiên Việt 2C của Trung Quốc 

24 IL5 D22.12131111 Giống địa phương Thai Ải 

25 IL6 D29.11312111 Giống địa phương: Quần Cải 

26 IL7 D6.12121111 Giống địa phương tẻ Thái Lan 

27 IL8 5.5.5.3 Mỹ 

28 IL9 162.2.2.1 Trung Quốc 

29 IL10 D1.1 Trung Quốc 

30 Đối chứng LCH9 Viện nghiên cứu ngô 

 Đánh giá khả năng chịu hạn của các 

dòng tự phối và kích tạo đơn bội bằng thí 

nghiệm gây hạn nhân tạo trồng trong chậu 

vại (Phương pháp thí nghiệm theo R.G. 

Camacho, D.F. Caraballo, 1994, Scientina 

Agricola, Sci.agric. vol.51, No.3. Brazil). 

1) Cách tiến hành: 

- Trồng trong chậu nhựa lớn có thể 

rút được nước (kích thước chậu: chậu cao 

35cm, đường kính 20cm) 

- Mỗi dòng, giống trồng trong 3 

chậu, 30 x 3 = 90 chậu, chậu đặt cách nhau 

18cm. Giá thể trồng trong chậu là cát sạch. 

- Gieo mỗi chậu 3 cây, sau gieo 4 

tuần thu cả cây bằng cách nhổ cả cây và theo 

dõi chỉ tiêu liên quan đến khả năng chịu hạn. 

2) Thời điểm gây hạn: giai đoạn cây 

con ( 3 – 4 lá)  

3) Theo dõi đánh giá các chỉ tiêu chịu 

hạn 

-  Diện tích lá/cây (Leaf area per plant 

– LA) 

-  Thể ích rễ (Root volume – RV): cho 

rễ vào ống đong, đổ nước ngập ghi thể tích, 
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vớt rễ ra ghi thể tích. RV= V(tổng) – 

V(nước) 

-  Chiều dài rễ dài nhất cm (Longest 

root lengh – LRL) 

-  Chiều cao cây (Plant heigh – PH) 

-  Khối lượng rễ tươi (Fresh root 

weight – FRW) 

-  Khối lượng rễ khô (Dry root weight 

– DRW) 

-  Khối lượng thân khô (Dry shoot 

weight – DSW) 

-  Tỷ lệ RDW/SDW 

-  Độ cuốn lá (Leaf rolling – LR) 

- Khả năng chịu hạn của các dòng ngô 

nghiên cứu: dựa vào đặc điểm của các dòng 

ngô nghiên cứu trong thí nghiệm gây hạn 

nhân tạo chúng tôi nhận thấy một số dòng có 

các đặc điểm thân lá, rễ thích nghi tốt trong 

điều kiện hạn là DH12, DH13, IL8, IL9. 

- Nhìn chung khả năng chịu hạn của 2 

loại vật liệu DH và IL có sự khác biệt. Trung 

bình chung các đặc điểm chiều cao cây 

(60,34 cm), số lá (4,07 lá), diện tích lá 

(88,44cm2) của 19 dòng DH đều thấp hơn so 

với dòng tự phối đời 5 IL (tương ứng là: 

57,30 cm; 4,22 lá; 107,34cm2), tuy nhiên, 

trung bình chung về chiều dài rễ của các 

dòng DH (45,6cm) lại cao hơn so với dòng 

tự phối IL (41,87), đồng thời thể tích rễ của 

hai loại vật liệu này chênh lệch ít (DH là 

2,17ml và IL là 2,26ml) . Từ đó có thể thấy 

các dòng DH nghiên cứu có đặc điểm tính 

trạng rễ phù hợp với đặc điểm các dòng chịu 

hạn tốt hơn so với các dòng IL. 

Đối chiếu với kiểu hình của các dòng 

DH ban đầu về màu sắc đỉnh hạt (không có 

chấm đen) chúng tôi xác định các dòng 

DH16, DH2, DH12, DH7, DH13, DH17, 

DH19 là các dòng đơn bội kép, phù hợp đưa 

vào các chương trình tạo giống ưu thế lai. 

Trong đó, một số dòng như DH7, DH19, 

DH17,... có năng suất khá trong điều kiện 

ngoài đồng ruộng, đồng thời 2 dòng DH12, 

DH13 có đặc điểm tốt về khả năng chịu hạn 

nên cần được nghiên cứu và đánh giá. 

Năm 2013 các tác giả Nguyễn Văn Lộc 

và cs nghiên cứu khả năng chịu úng của một 

số dòng ngô thời kỳ cây con, Tạp chí Khoa 

học và Phát triển 2013, tập 11, số 7: 926-932. 

Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của việc 

ngập nước đến sinh trưởng và khả năng tích 

lũy chất khô của cây ngô thời kỳ cây con 

được tiến hành trong các cốc nhựa trong điều 

kiện nhà lưới. Mười một dòng ngô thuần 

được xử lý ngập trong thời gian một tuần. 

Kết quả thí nghiệm đã chỉ ra một số dòng ngô 

bị ngập nước trong vòng 7 ngày bị giảm các 

chỉ tiêu sinh trưởng như chiều dài rễ, chiều 

cao cây, số lá, diện tích lá, chỉ số SPAD và 

chất khô tích lũy của cây ngô thời kỳ cây con 

(2-4 lá). Nghiên cứu này cho thấy các dòng 

ngô khác nhau có phản ứng với điều kiện 

nước khác nhau về hình thái, sự phát triển bộ 

rễ, sinh trưởng phát triển và khả năng tích luỹ 

chất khô. Kết quả đã chọn lọc ra ba dòng ngô 

triển vọng đó là CLT-T10, CLT-T83 và 

TB23 có khả năng chịu được điều kiện ngập 

trong thời gian thí nghiệm. Đây là những 

dòng ngô có giá trị phục vụ các nghiên cứu 

chuyên sâu hơn về sinh lý và phân tử. Kết 

quả thí nghiệm thể hiện sự liên hệ giữa sự 

phát triển của bộ rễ và khả năng chịu úng, 

đây là chỉ tiêu quan trọng cần quan tâm trong 

công tác chọn tạo dòng và giống ngô chịu 

úng. 
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4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Phương pháp nghiên cứu chịu hạn 

1) Phương pháp đánh giá bằng gây hạn 

nhân tạo theo phương pháp của R.G. 

Camacho, D.F. Caraballo, 1994, Scienntia 

Agricola, Sci.agric. vol.51,No.3. Brazil 

+ Trồng trong chậu nhựa lớn có thể rút 

nước được ( chậu cao 35 cm, đường kính 

20cm) 

+ Mỗi giống trồng trong 3 chậu . 6 

giống x 3 = 18 chậu, châu đạt cách nhau 18 

cm 

+ Đất trong chậu là cát rửa sạch 

+ Gieo mỗi chậu 3 cây 

+ Sau gieo 4 tuần thu cả cây bằng nhổ 

+ Theo dõi đánh giá các chỉ tiêu chịu 

hạn 

- Diện tích lá /cây (LA) Leaf area per 

plant 

- Thể tích rễ (RV)- root volume = cho 

rễ vào ống đong, đổ nước ngập ghi thể tích, 

vớt rễ ra ghi thể tích. RV = V(tổng) – V 

(nước) 

- Chiều dài rễ dài nhất cm (LRL)- 

longest root lengh 

- Chiều cao cây ( PH) – plant height 

- Khối lượng rễ tươi-(RFW)- fresh 

Root weight 

- Khối lượng rễ khô (RDW) – dry root 

weight 

- Khố lượng thân khô ( SDW) –dry 

shoot weight 

- Tỷ lệ RDW/SDW 

- Kiểu gen nào có chỉ tiêu cao khả năng 

chịu hạn tốt hơn 

2) Thí nghiệm đồng ruộng theo 

phương pháp của Pervez H. Zaidi, 

CIMMYT, 2003 
 

 

 

              

Thời vụ 1 (mỗi giống 2 luống 

ngẫu nhiên) 

Thời vụ 1 (mỗi giống 

2 luống ngẫu nhiên) 

Thời vụ 1 (mỗi giống 2 

luống ngẫu nhiên) 

Thời vụ 1 (mỗi giống 2 

luống ngẫu nhiên) 

+ Bố trí thí nghiệm 

- Trồng mỗi thời vụ 3 hàng/giống 

- 10 ngày trồng 1 vụ và tổng số = 4 vụ trồng 

- Khi thời vụ 1 bắt đầu chắc hạt, thời vụ 2 đang trỗ cờ, thời vụ 3 xoắn nõn, thời vụ 4 = 7- 

9 lá tháo nước kiệt để gây hạn 

- Sau khi trỗ cờ hoàn toàn 5 ngày tưới nước 

+  Các chỉ tiêu đánh giá chịu hạn 

- Thời gian sinh trưởng ngắn – tránh hạn 

- Sự phát triển và chiều dài rễ-quan sát, rễ thẳng, dài 

- Lớp cutin ở lá 
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- Góc lá: góc lá hẹp chịu hạn tốt hơn 

- Độ tàn lá 

- Độ cuốn lá 

Điểm 1 = Không cuốn 

Điểm 2 = Bắt đầu cuốn 

Điểm 3 = Cuốn hình chữ V 

Điểm 4 = Lá cuốn tròn lại 

Điểm 5 = Lá cuộn tròn như lá hành 

- Khả năng nảy mầm khi gieo độ ẩm thấp 

- Số bắp trên cây – trong điều cạn có nhiều bắp chịu hạn tốt hơn ( sinh sản nhiều) 

- Chênh lệch trỗ cờ-phun râu (ASI): ( so sánh hạn và không hạn không thay đổi thời gian 

này thì chịu hạn tốt hơn) 

- Kích thước cờ 

Cho điểm 1 đến  5 

Điểm 1 = cờ bé ít nhánh 

Điểm 5= Cơ to, nhiều nhành 

- Tỷ lệ đậu hạt 

- Tỷ lệ đuôi chuột 

- Tỷ lệ hạt chắc mảy 

- Khối lượng 1000 hạt 

- Số hạt/bắp ( số hàng hạt, số hạt/hàng 

- Năng suất dưới điều kiện hạn 

Cho điểm chịu hạn: Những giống (kiểu gen có điểm như sau được cho là có khả năng 

chịu hạn)  

Năng suất Grain yield           = 5       Ký hiệu =  + (increased grain yields)  

Số bắp/cây Ears per plant  3  + (increased no. of ears per plants)  

Chênh lêch TC-PR (ASI) 2  - (decreased ASI)  

Độ tàn lá Leaf senescence  2  - (decreased leaf senescence)  

Kích thước cờ Tassel size  2   - (decreased tassel size)  

Độ cuốn lá Leaf rolling  1   - (decreased leaf rolling)  
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Các chỉ số đánh giá chịu hạn 

 

 

Trong đó 

SSI = chỉ số mẫm cảm với hạn 

MP= Năng suất trung bình 

TOL= chịu hạn 

STT= Chỉ số chịu bất thuận 

GMP = Năng suất trung bình cấp số 

HAR = Năng suất điều hòa 

Yp = Năng suất trong điều kiện có tưới 

Ys = Năng suất trong điều kiện bất thuận 
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pY  = Năng suất trung bình trong điều kiện có tưới 

sY = Năng suất trung bình trong điều kiện bất thuận 

Như vậy để tính được các chỉ số trên 

thì đồng thời phải làm cả thí nghiệm chịu 

hạn và thí nghiêm có tưới. Có thể không cần 

trên cùng 01 ô thí nghiệm 

 

Hình 6: Đánh giá chịu hạn trong nhà kính (Vũ Văn Liết và cs, 2016) 

4.2. Phương pháp nghiên cứu chịu ngập 

1) Đánh giá chui ngập bằng gây ngập 

nhân tạo theo phương pháp của Malachy T. 

Campbell, Christopher A. Proctor, 

Yongchao, Dou,  Aaron J. 

Schmitz,  Piyaporn Phansak, Greg R. 

Kruger,  Chi Zhang,  and Harkamal Walia , 

2015,Genetic and Molecular 

Characterization of Submergence Response 

Identifies Subtol6 as a Major Submergence 

Tolerance Locus in Maize,Journal List PLoS 

One,v.10(3); 2015 

 

Hình. 7. Phản ứng với ngập dưới điều kiện thiếu đất của ngô Mi29 (trái) và IL#18 (phải) 

(A) Phần trên mặt đất của cây tại giai đoạn 5 lá với 1 g/ L dung dịch tinh bột trong 2 tuần, 

(B) Rễ của các cây ngập tại giai đoạn 3 lá với 1 /g L dung dịch tinh bột trong 4 tuần 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Proctor%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25806518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dou%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25806518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmitz%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25806518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmitz%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25806518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Phansak%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25806518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kruger%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25806518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kruger%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25806518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25806518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walia%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25806518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/440/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/440/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/issues/250028/
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Hình 8. Tóm tắt hệ thống quan sat hình thái lá cho điểm sử dụng đánh giá chịu ngập 

gây ra mức tàn lá. Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10, với điểm 0 không quân sát 

thấy triệu chứng bất thuận đến 10 độ tàn lá hoàn toàn  

(nguồn Malachy T. Campbell et al, 2015). 

 

Hình 9. Ảnh minh họa chống chịu các dòng tự phối bên trái cả hình trên và dưới; các 

dòng mẫn cảm bên phải cả trên và dưới. Ảnh chụp ngày thứ 5 sau ngập 96 giờ  

(nguồn Malachy T. Campbell et al, 2015). 

2) Đánh giá chịu ngập trên đồng ruộng 

 

Hình 10: Đánh giá chịu ngập trên đồng ruộng 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=4373911_pone.0120385.g002.jpg
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Hình 11. Sự dò tìm biểu hiện của gen chỉ thị ROS của các dòng tự phối tương phản về 

tính chống chịu ngập (Malachy T. Campbell, et al, 2015). 

(a.) Sự dò tìm H2O2 và superoxide ở các dòng tự phối đã chọn lọc chống chịu và mẫn 

cảm với chịu ngập. Một bộ phụ 4 bố mẹ chọn lọc trên cơ sở qua sát điểm lá của nhuộm ROS 

sau ngập. Hydrogen peroxide được dò tì bằng nhuộn nitroblue tetrazolium (NBT). Hai phân 

tích thự hienj sau ngập 96h, dòng B97 lá thứ 3 lúa mạch nảy mầm không sử dụng cho phân 

tích. (b-d) Real-time quantitative PCR của gen ROS  được chọn ọc trên cơ sở nghiên cứu của 

Gadjev, Vanderauwera và Gechev [30]  và cho thấy phản ứng có ý nghĩa ại mức nỏ nhất tạo 

ra ROS  ở cây Arabidopsis.  

(b.) ALTERNATIVE OXIDASE 1a (AOX1a); (c.) WRKY6 (d.) CYTOCHROME P81 

D8 (CYP81D8). Tất cả cac mẫu chọn sau 24 h và 72 h sau ngập. Sự bieur hiện liên quan dến 

mô rễ của các cây đối chứng tại 2h sau ngập.  Các chữ trên thanh đồ thị chỉ ra sự khác bieeyt 

không có ý nghĩa xác định bằng chỉ số Tukey’s HSD (p < 0.05). Test thống kê biểu hien phân 

tách riêng rẽ cho mỗi điểm thời gian. Các ô không có chữ cái (như 2c sau 24 h) đã chỉ ra tất 

cả so sánh có ý nghĩa khác nhau. Thanh sai số tiêu chuẩn n = 3. 

Để khẳng định kết quả phân tích bằng  

nhuộm NBT và DAB các tấc giả đã xác định 

biểu hiện   của gen chỉ thị ROS của 4 dòng 

tự phối sau ngập 24 và 72 h sử dụng 

quantitative real-time PCR (qPCR). Các gen 

chỉ thị ROS bắt nguôn từ bộ số liệu xửa lý 

Arabidopsis  trong 4 điều kiện bất thuận xử 

lý dư thừa oxy (methyl viologen, Alternaria 

alternata toxin, 3-aminotriazole, và ozone) 

[30]. Các gen được chọn lọc nếu chúng biểu 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4373911/#pone.0120385.ref030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4373911/#pone.0120385.ref030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=4373911_pone.0120385.g002.jpg
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hiện tạo ra ít nhất của 2 trongt 4 đặc điểm bất 

thuận và tương ứng với orthologs ngô. Mối 

quan hệ biểu hiện của gen đã được xác định 

băng real-time quantitative PCR (qPCR) 

của ALTERNATIVE OXIDASE 1a (AOX1a; 

GRMZM2G125669). Hai dòng tự phối mẫn 

cảm biểu hiện tạo ra AOX1a cao tương ứng 

với ngập so với M162W tại 24h (Hình. 

2B; p < 0.05). Trong khi tại 72 h sau ngập, 

biểu hiện AOX1a  cao hơn có ý nghĩa ở B73 

và B97 so với các dòng tự phối chịu ngập. 

Ngô WRKY6 ortholog (GRMZM5G871347)  

biểu hiện tương phản  với phản ứng ngập ở 

ngô (hình. 2C; p < 0.05). Sự biểu hiện 

của WRKY6  tạo ra ở cả B73 và B97 cao hơn 

hai lần tại 24 và 72 h sau khi ngập liên quan 

đến mẫu đối chứng, trong khi các dòng 

chống chịu biểu hiện điều 

khiển WRKY6  điều khiển đi xuống ở hai 

điểm thời gian với các đối chứng. Chỉ thị gen 

thứ 3, CYP81D8 (GRMZM2G087875) đã 

biểu hiện mức thấp hơn có ý nghĩa ở các 

dòng chống chịu tại sau 24 giờ ngập so với 

các dòng mẫn cảm (hình. 2D; p < 0.05). 

Trong khi sau 72 giờ ngập  CYP81D1 biểu 

hiện thấp hơn có ý nghĩa ở Mo18W khi so 

với hai dòng mẫn cẩm.  Sự thu thâp số liệu 

phân tích nhuộm màu và phân tích gen gợi ý 

rằng sự sooknghs sót thấp hơn ở các dòng 

mẫn cảm có thể do mức  ROS cao hơn và 

thay đổi sao mã  phù hợp với bất thuận oxy 

ERFs là thành phần tổng hợp của phản 

ứng với ngập ở giai đoạn sớm ở ngô 

  Các tác giả đã tìm thấy ERFs giàu lên 

có ý nghĩa ở các gen điều khiển lên khi phản 

ứng với ngập (p < 0.001). Mười tám ERFs 

điều khiển lên ở tất cả 4 dòng tại 24 h sau khi 

ngập, Trong khi 72 h, 19 gen ERF điểu khiển 

phẩn ứng với ngập. Các tác giả cùng tìm thấy 

ERF tạo ra trong các dòng chống chịu ngập 

tại at 24 h. Sự biểu hiện chức năng gen ở 

ngô REDOX-RESPONSIVE 

TRANSCRIPTION FACTOR (RRTF1; 

GRMZM2G138396; tạo ra xấp xỉ bằng 7- và 

4.6-fold ở Mo18W và M162W. RRTF1 là 

thành phần chủ yếu của mạng lưới điều khiển 

của cân bằng oxy (redox homeostasis) ở cây 

Arabidopsis và có thể đóng vai trò cải thiện 

cân bằng oxy liên quan đến chịu ngâp ở các 

dòng tự phối chống chịu  

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Biến đổi khí hậu đã gây ra những hiện 

tượng thời tiết cực đoan dẫn đến hạn hán ở 

một số vùng, ngập lụt ở một số vùng và thời 

điểm, mùa vụ đòi hỏi tiếp cận sản xuất nông 

nghiệp phải thích ứng để nông nghiệp phát 

triển bền vững. Trong các giải pháp hai giải 

pháp quan trọng là chọn giống chống chịu và 

kỹ thuật canh tác phù hợp 

Đối với sản xuất ngô, chọn giống 

chống chịu với hai điều kiện trái ngược là 

hạn hán và ngập úng cần quân tâm như nhau. 

Để tạo giống ngô chống chịu hạn hán và 

ngập úng phái có phương pháp phù hợp gồm 

đánh giá sàng lọc vật liệu, lai tạo tổ hợp lai 

mới sử dụng phương pháp truyền thống, gây 

bất thuận nhân tạo và sử dụng chỉ thị phân tử 

nhận biết gen và QTL liên kết với tính trạng 

chống chịu bất thuận. Các thử nghiệm diện 

tích lớn cần đặt trong điều kiện bất thuận 

nước để dảm bảo giống khi phổ biến ra sản 

xuất 
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ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM GHÉP ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA GIỐNG BƠ B3          

GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI PHÚ THỌ 

Đỗ Hải Long1 và Vũ Thanh Hải2 

1 Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm miền núi phía Bắc 
2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định thời điểm ghép phù hợp cho bơ B3. Bơ B3 được ghép trên 

gốc cây bơ Nước tiến hành vào các thời điểm 15/3, 15/4, 15/6, 15/7 và 15/8 năm 2018 tại Phú 

Thọ. Trên cơ sở theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, tỷ lệ bật mầm và tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất 

vườn đã xác định được: Thời điểm ghép thích hợp cho bơ B3 trên gốc ghép bơ Nước giai đoạn 

vườn ươm tại Phú Thọ vào thời điểm 15/3, 15/4, 15/7 và 15/8 với tỷ lệ xuất vườn đạt trên 70%. 

Từ khoá: thời điểm ghép, ghép, giống bơ B3 

 

THE IMPACT OF GRAFTING TIME ON GROWTH OF GRAFTED B3 AVOCADO 

SEEDLING AT NURSERY 

ABSTRACT 

An experiment of grafting cultivar B3 onto rootstock Nuoc avocado on 15/3, 15/4, 15/6, 

15/7 and 15/8/2018 in Phu Tho province. Data of growth, budding ratio of scion and the grafted 

seedling ratio matching TCVN 9301:2013 were collected and analysed. The results indecated 

15/3, 15/4, 15/7 and 15/8/2018 were appropriate time for grafting B3 onto Nuoc in Phu Tho 

province. 

Keyword: appropriate time grafting, cultivar B3 avocado 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Quả bơ (Persea americana) có hàm 

lượng chất béo (10 - 25 %), chất xơ tự nhiên 

3%, kali 552 mg/100g, các loại vitamin A, 

B, C, D, E không chỉ cung cấp năng lượng 

mà còn có tác dụng tốt đối với sức khỏe con 

người và hoàn toàn không chứa Cholesterol 

(Hoàng Mạnh Cường, 2010).  

Giống bơ B3 là giống bơ triển vọng 

cho tỉnh Phú Thọ nói riêng và vùng Trung du 

miền núi phía Bắc (Hà Tiết Cung, 2015). 

Giống bơ B3  được Trung tâm nghiên cứu và 

phát triển rau hoa quả tuyển chọn năm 1999 

và xác định đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của 

thị trường thương mại quốc tế. Tuy nhiên, 

hiện tại chưa có quy trình canh tác phù hợp 

nhằm phát huy hết tiềm năng của giống. 

Trong đó việc nhân giống bơ B3 trong vườn 

ươm và ghép cải tạo cây có sẵn thay bằng bơ 

B3 cần được nghiên cứu cụ thể trên cơ sở các 

nghiên cứu về thời vụ ghép của cây bơ và cây 

ăn quả khác tại miền Bắc Việt Nam. Mục 

đích của nghiên cứu này xác định thời điểm 

ghép thích hợp để nhân giống bơ B3 bằng 

phương pháp ghép đoạn cành tại Phú Thọ. 

 



82 

2. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu: năm 2018 

Địa điểm nghiên cứu: Vườn tập đoàn 

cây ăn quả - Viện khoa học kỹ thuật Nông 

lâm nghiệp miền núi phía Bắc (Xã Phú Hộ, 

thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ). 

Giống bơ B3 có nguồn gốc nhập nội 

từ Australia, thời gian ra hoa khoảng tháng 

3 - 4 dương lịch, thời gian thu hoạch khoảng 

tháng 8 dương lịch. 

Cây mẹ: Giống bơ B3, 14 năm tuổi. 

Tiêu chuẩn cành ghép: Cành thành thục ở vị 

trí ngoài tán, khỏe mạnh, không sâu bệnh. 

Kích thước cành ghép tương đương với kích 

thước cây gốc ghép (đường kính 0,6 - 1,0 

cm). 

Giống bơ Nước làm gốc ghép: Hạt bơ 

nước được chọn lựa đồng đều, to, mẩy, không 

sâu bệnh, cây đạt tiêu chuẩn làm gốc ghép sau 

khi gieo hạt sau 4 - 5 tháng. Sau ghép có lưới 

đen che nắng, tưới nước đủ ẩm và phòng trừ 

sâu bệnh hại cho cây ghép. 

Tiêu chuẩn cây gốc ghép (theo TCVN 

9301:2013): Cây khỏe mạnh, không sâu 

bệnh, có từ 6-7 lá trưởng thành, chiều cao 

cây (đo từ mặt bầu tới ngọn) ≥ 30cm, đường 

kính thân (đo ở vị trí cách mặt bầu 20 cm) từ 

0,6 - 1,0 cm.  

2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Công thức thí nghiệm: Ghép bơ B3 

trên gốc bơ Nước vào các thời điểm 

CT1: 15/3 dương lịch    

CT4: 15/6 dương lịch 

CT2: 15/4 dương lịch  

CT5: 15/7 dương lịch 

CT3: 15/5 dương lịch  

CT6: 15/8 dương lịch 

  Thí nghiệm thực hiện theo khối hoàn 

toàn ngẫu nhiên (RCB) với 6 công thức và 3 

lần nhắc lại. 

 Sử dụng 30 cây/công thức x 03 lần nhắc 

x 6 công thức = 540 cây gốc ghép.  

 Phương pháp ghép trong vườn ươm: 

Ghép nối ngọn trên gốc bơ nước. 

Cây ghép được theo dõi các chỉ tiêu: 

Thời gian bật mầm (ngày), tỷ lệ cây bật (%), 

thời gian cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

(ngày), tỷ lệ cây xuất vườn (%), kích thước 

ngọn ghép (cm). 

3. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LİỆU 

Số liệu thí nghiệm được xử lý thống 

kê IRRISTAT 5.0, phần mềm EXCELL. 

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Ảnh hưởng của thời điểm ghép đến 

thời gian bật mầm và tỷ lệ sống của cây 

ghép 

Thời điểm ghép phù hợp làm tăng mức 

độ tương hợp giữa gốc ghép và cành ghép, vết 

ghép mau liền, cây bật mầm sớm, tỷ lệ bật 

mầm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh 

trưởng tốt, rút ngắn thời gian xuất vườn. Kết 

quả theo dõi cho thấy thời điểm bật mầm ở 

các công thức thí nghiệm chênh lệch nhau 

không đáng kể, dao động từ 16,33 - 20,00 

ngày. Trong đó, công thức 3 ghép từ 15/5 có 

thời gian bật mầm sớm nhất là 16,33 ngày 

sau ghép, công thức 1 ghép từ 15/3 có thời 

gian bật mầm muộn nhất là 20,00 ngày sau 

ghép. 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của thời điểm ghép đến thời gian bật mầm và  

tỷ lệ sống của cây ghép 

Công 

thức 

Thời gian 

ghép 

Thời gian bắt đầu 

bật mầm sau ghép 

(ngày) 

Tỷ lệ bật mầm 

sau ghép 30 ngày 

(%) 

Tỷ lệ bật mầm 

sau ghép 60 

ngày (%) 

1 15/3/2018 20,00 36,67 83,33 

2 15/4/2018 18,67 31,11 81,11 

3 15/5/2018 16,33 30,00 74,44 

4 15/6/2018 17,00 32,22 72,22 

5 15/7/2018 17,33 35,55 82,22 

6 15/8/2018 17,00 34,44 84,45 

CV %    6,0 

LSD0,05    8,62 

Tỷ lệ sống sau ghép 30 và 60 ngày công 

15/3 có tỷ lệ sống cao nhất đạt 36,67% và 

83,33%. Tỷ lệ sống sau ghép 60 ngày của các 

công thức dao động từ 72,22 - 84,45%, tỷ lệ 

này là tương đối thấp khi so sánh với một số 

loại cây ăn quả khác như chanh, bưởi, 

xoài…. Trong đó, công thức 15/3 (83,33%), 

công thức 15/4 (81,11%), công thức 15/7 

(82,22%) và công thức 15/8 (84,45%) cao 

hơn công thức 15/6 (72,22%) ở mức tin cậy 

95%. 

4.2. Ảnh hưởng của thời điểm ghép đến khả năng sinh trưởng của cành  lộc ghép 

Bảng 2. Ảnh hưởng của thời điểm ghép đến khả năng sinh trưởng của cành lộc 

ghép 

Công 

thức 

Thời gian 

ghép 

Chiều dài cành lộc (cm) Đường kính cành lộc (cm) 

60 ngày 90 ngày 60 ngày 90 ngày 

1 15/3/2018 26,53 45,74 0,49 0,84 

2 15/4/2018 25,66 47,62 0,45 0,83 

3 15/5/2018 20,65 38,46 0,39 0,78 

4 15/6/2018 19,33 37,74 0,42 0,74 

5 15/7/2018 24,58 44,63 0,48 0,82 

6 15/8/2018 25,06 45,57 0,46 0,81 

CV %  6,6 4,0 3,5 3,4 

LSD0,05  2,82 3,12 0,03 0,05 

Tại hầu hết các thời điểm theo dõi, khả 

năng sinh trưởng của cành lộc ghép ở công 

thức 15/3 và công thức 15/4 đạt lớn nhất, tại 

thời điểm này nhiệt độ trung bình ngày diễn 

biến theo hướng tăng dần, thuận lợi cho sinh 

trưởng của cành ghép. Ngược lại, ở công 

thức 15/5, công thức 15/6 cành ghép có xu 

hướng nhỏ hơn, do nhiệt độ không khí ở giai 

đoạn này tương đối cao, nắng nóng kết hợp 

với ẩm độ thấp, không thuận lợi cho sinh 

trưởng của cành ghép.  

Đến thời điểm ghép 15/7 và công thức 

15/8, cây sinh trưởng tốt: Sinh trưởng cành 

lộc sau ghép 60 ngày:  Chiều dài cành lộc ở 

các công thức sau ghép 60 ngày dao động từ 

19,33 - 26,53cm, đồng thời so sánh giữa các 

công thức 15/3, 15/4, 15/7, 15/8 với công 

thức 15/5 và 15/6 có sự khác biệt về chiều 

dài cành lộc ở mức tin cậy 95%.  Đường kính 
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cành lộc là chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của 

cành ghép trên điều kiện gốc ghép mới, qua 

đó đánh giá được mức độ tương hợp giữa 

cành ghép và gốc ghép. Theo dõi 60 ngày sau 

ghép, đường kính cành lộc tại các công thức 

dao động từ 0,39 - 0,49cm. Trong đó công 

thức 15/3 (0,49cm) cao nhất và thấp nhất ở 

công thức 15/5 (0,39cm). 

Sinh trưởng cành lộc sau ghép 120 

ngày vẫn thể hiện thời điểm ghép 15/5 và 

15/6 có sự sinh trưởng kém hơn thời điểm 

ghép khác về chiều dài và đường kính lộc ở 

mức tin cậy 95%.  

4.3. Ảnh hưởng của thời điểm ghép đến khả năng tiếp hợp của cành ghép và gốc ghép 

Bảng 3. Ảnh hưởng thời điểm ghép đến khả năng tiếp hợp của cành bơ 

ghép và gốc ghép 

Công 

thức 

Thời gian 

ghép 

Khả năng tiếp hợp sau ghép 

60 ngày 

Khả năng tiếp hợp sau ghép 

120 ngày 

ĐK gốc 

ghép 

(cm) 

ĐK cành 

ghép 

(cm) 

Chỉ số 

tiếp 

hợp 

ĐK gốc 

ghép 

(cm) 

ĐK cành 

ghép (cm) 

Chỉ số 

tiếp 

hợp 

1 15/3/2018 0,74 0,66 1,12 0,90 0,85 1,06 

2 15/4/2018 0,77 0,71 1,09 0,96 0,92 1,04 

3 15/5/2018 0,75 0,70 1,07 0,94 0,90 1,04 

4 15/6/2018 0,76 0,69 1,10 0,93 0,88 1,06 

5 15/7/2018 0,79 0,73 1,08 0,90 0,86 1,05 

6 15/8/2018 0,81 0,74 1,10 0,98 0,93 1,05 

Ghi chú: ĐK: Đường kính 

 Tính chỉ số tiếp hợp theo kết quả 

Bảng 3 cho thấy khả năng tiếp hợp của gốc 

ghép và cành ghép tương đối tốt ở giai đoạn 

vườn ươm. Sau 60 ngày ghép, chỉ số tiếp hợp 

giữa đường kính gốc ghép và đường kính 

cành ghép dao động từ 1,07 - 1,12 cm. Tiếp 

tục theo dõi đến 120 ngày, chỉ số tiếp hợp 

dao động từ 1,04 - 1,06 cm. Trong quá trình 

theo dõi chưa có hiện tượng chân voi, chân 

hương. 

4.4. Ảnh hưởng của thời điểm ghép đến tỷ lệ sống và tỷ lệ xuất vườn của cây ghép 

Bảng 4.4. Ảnh hưởng của thời điểm ghép đến tỷ lệ sống và tỷ lệ xuất vườn  

của cây ghép 

Công thức Thời gian ghép 
Tỷ lệ cây sống 

(%) 

Tỷ lệ cây đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn (%) 

1 15/3/2018 83,3 75,6 

2 15/4/2018 81,1 73,3 

3 15/5/2018 73,3 65,6 

4 15/6/2018 70,0 63,3 

5 15/7/2018 82,2 72,2 

6 15/8/2018 77,8 70,0 

CV %   3,4 

LSD0,05   4,35 
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Dựa trên các chỉ tiêu cây bơ giống theo 

“Tiêu chuẩn quốc gia về cây giống bơ - yêu 

cầu kỹ thuật TCVN 9301:2013”, kết quả 

theo dõi qua 6 thời điểm ghép cho thấy tỷ lệ 

sống của cây ghép đạt 70,0 - 83,3%. Tuy 

nhiên không ổn định qua các thời điểm ghép: 

Ghép vào 15/3 đạt tỷ lệ sống cao nhất 

(83,3%), trong khi đó ghép vào 15/6 tỷ lệ 

sống chỉ đạt 70,0%. 

Từ Hình 1 cho thấy tỷ lệ xuất vườn đạt 

đỉnh điểm ở công thức ghép vào15/3 và thấp 

nhất ở công thức ghép vào 15/6. Đồng thời 

so sánh tỷ lệ xuất vườn của cả 6 công thức ở 

độ tin cậy 95% thấy có sự khác biệt có ý 

nghĩa giữa công thức 15/3, 15/4, 15/7, 15/8 

với công thức 15/5, 15/6. 

Như vậy, thời điểm ghép thích hợp cho 

cây bơ B3 là vụ xuân - hè (15/3, 15/4) và vụ 

thu (15/7, 15/8) cho tỷ lệ cây xuất vườn từ 70% 

trở lên. 

 

Hình 1. Ảnh hưởng của thời điểm ghép đến tỷ lệ cây xuất vườn 

  

Hình 2. Cây bơ mới ghép CT6 ghép 

(15/8/2018) 

Hình 3. Cây bơ đạt tiêu chuẩn xuất 

vườn CT6 ghép (15/8/2018) 
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4.5. Ảnh hưởng của thời điểm ghép đến 

hiệu quả kinh tế 

Để lựa chọn được thời điểm ghép mang 

lại hiệu quả kinh tế cao nhất, chi phí sản xuất 

trên 1000 cây gốc ghép qua 6 thời điểm khác 

nhau đã được tính như bảng 5. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của thời điểm ghép đến hiệu quả kinh tế 

Công 

thức 

Thời gian 

ghép 

Số lượng cây 

xuất vườn 

Tổng thu 

(1.000 đồng) 

Tổng chi 

(1.000 

đồng) 

Lãi thuần 

(1.000 đồng) 

1 15/3/2018 756 22.680 11.800 10.880 

2 15/4/2018 733 21.990 11.800 10.190 

3 15/5/2018 656 19.680 11.800 7.880 

4 15/6/2018 633 18.990 11.800 7.190 

5 15/7/2018 722 21.660 11.800 9.860 

6 15/8/2018 700 21.000 11.800 9.200 

Ghi chú: Giá cây bơ ghép 30.000đ/cây năm 2018 

Theo tính toán, chi phí để sản xuất ra 

1000 cây bơ gốc ghép trong cả 6 thời điểm 

đều là 11.800.000 đồng. Tuy nhiên, nếu ghép 

bơ vào thời gian 15/3 đem lại lãi thuần 

10.880.000 đồng, ngược lại, nếu ghép bơ vào 

15/6 thu được lãi thuần thấp nhất 7.190.000 

đồng, chênh lệch là 3.690.000 đồng. 

 Các thời điểm ghép 15/4 và 15/7 

cũng cho lãi thuần thu được lần lượt là 

10.190.000 đồng và 9.860.000 đồng. 

5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Thời điểm ghép thích hợp cho bơ B3 

trên gốc ghép bơ Nước giai đoạn vườn ươm 

tại Phú Thọ là vào 15/3, 15/4, 15/7 và 15/8 

với tỷ lệ xuất vườn đạt trên 70%. 

5.2. ĐỀ NGHỊ 

 Trên cơ sở xác định thời điểm ghép 

thích hợp ở vườn ươm, cần nghiên cứu thời 

điểm ghép cải tạo bơ B3 trên gốc bơ Nước 3 

năm tuổi ở vườn người dân để cải thiện năng 

suất và chất lượng quả bơ ngoài sản xuất. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Hà Tiết Cung (2015). Báo cáo tổng kết đề tài 

Nghiên cứu chọn tạo giống bơ cho các 

tỉnh phía Bắc. Trung tâm Nghiên cứu và 

phát triển Rau hoa quả. 

 Hoàng Mạnh Cường (2010). Nghiên cứu 

đặc tính nông sinh học các dòng, giống 

bơ phục vụ công tác chọn tạo giống ở 

Tây Nguyên. Luận văn thạc sỹ nông 

nghiệp. Trường Đại học Nông nghiệp 

Hà Nội. 

 Hoàng Mạnh Cường và Đoàn Văn Lư (2009). 

Kết quả bình tuyển một số cây bơ ưu tú 

(Persea americana Mills.) tại Tây 

Nguyên. Tạp chí Khoa học và Phát triển. 
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cầu kỹ thuật TCVN 9301:2013
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ẢNH HƯỞNG CỦA VIRUS ẤU TRÙNG TÚI LÊN TUỔI THỌ VÀ MỘT SỐ TẬP 

TÍNH CỦA ONG MẬT TẠI VIỆT NAM 

Phan Thanh Ngọc 2 và Phạm Hồng Thái 1,2  

1 Bộ môn Côn trùng, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
2 Trung tâm nghiên cứu Ong và Nuôi ong nhiệt đới, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Địa chỉ email liên hệ: lunamitsuki@gmail.com; lapis.lazuli.2201@gmail.com 

TÓM TẮT 

 Việt Nam thuộc khí hậu nhiệt đới là điều kiện thuộn lợi cho phát triển ong, nhưng cũng 

là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh của ong mật phát triển. Bệnh virus ấu trùng túi (SBV) 

gây chết ấu trùng và làm biến dạng tuyến hàm tiết sữa của ong thợ. Mục tiêu của nghiên cứu 

này nhằm xác định tác động ảnh hưởng của SBV lên tuổi thọ và một số tập tính của ong thợ ở 

2 loài Apis cerana và Apis mellifera. Các ong thợ non mới vũ hoá trong 24 giờ được đánh dấu 

và giới thiệu vào đàn theo dõi thí nghiệm. Kết quá thu được cho thấy tuôi thọ của ong thợ của 

đàn bệnh ngăn hơn so với đàn khoẻ (Apis cerana: 24,64 ± 0.94 và 31,47 ± 1,29 ngày; Apis 

mellifera: 21,00 ± 0.28 và 53,98 ± 0.46 ngày) ở mức sai khác có ý nghĩa p<0,0001. Một số tập 

tính của ong thợ ở đàn bị bệnh và đàn khoẻ làhoàn toàn sai khác (chẳng hạn ở đàn bệnh ong 

thợ định hướng sớm hơn, vệ sinh lỗ tổ nhiều hơn) 

Từ khoá: Sacbrood virus, Apis cerana, Apis mellifera, tập tính, tuổi thọ 

ABSTRACT 

Vietnam located in the tropical climate in which is a good condition for beekeeping 

development, but also good environment of pathogen organism for honeybees. Sacbrood virus 

(SBV) cause larvae dead and deformation of hypopharyngeal gland. This research would like 

to know the impact of SBV on lifespan and some behaviors of Apis cerana and Apis mellifera 

workers. Emerged workers in 24h were marked end introduced into the experimental honeybee 

hives. The result show that lifespan of workers in SBV infected colonies is shorter than what 

in healthy one (Apis cerana: 24,64 ± 0.94 và 31,47 ± 1,29 days; Apis mellifera: 21,00 ± 0.28 

và 53,98 ± 0.46 days) at significal different level p<0,0001. Some behavior of workers in 

healthy and diseased colonies are quite diference significally (such as earlier orientation flight, 

cleaning cells more often in diseased colonies) 

Keywords: Sacbrood virus, Apis cerana, Apis mellifera, behavior, longevity,  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ong cung cấp cho con người các sản 

phẩm có giá trị như: mật ong, sáp ong, phấn 

hoa, sữa chúa, keo ong, nọc ong. Ong mật 

làm tăng năng suất, phẩm chất cây trồng 

thông qua việc thụ phấn. Hơn 90% các loại 

rau, hoa quả, và cây trồng lấy hạt cần ong thụ 

phấn. Năng suất của các cây ăn quả có ong 

thụ phấn có thể tăng từ 20 – 30%. Các giá trị 

ong mang lại là rất lớn. Chúng không những 

tích cực tham gia vào việc cải tạo môi trường 

sống, cân bằng hệ sinh thái mà còn góp phần 

mailto:lunamitsuki@gmail.com
mailto:lapis.lazuli.2201@gmail.com
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trong việc đem về cho con người các giá trị 

về kinh tế (Crane, 1990; Tam and chinh, 

2004; Tống Xuân Chinh, 2008). 

Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới 

gió mùa, khí hậu nóng ẩm mưa nhiều, thảm 

thực vật phong phú đa dạng. Đó là điều kiện 

để nghề nuôi ong phát triển, cũng là điều kiện 

thuận lợi để các bệnh ong phát triển. Bệnh ấu 

trùng túi ở ong do virus gây ra, có khả năng 

lây nhiễm rất cao, một ấu trùng bệnh có thể 

lây nhiễm cho 3000 ấu trùng khỏe thông qua 

hoạt động chăm sóc ấu trùng của ong thợ 

(Ball and Bailey,1991). Khi mắc bệnh nặng, 

đàn ong có thể bị mất thế đàn, bốc bay và tan 

rã sớm hơn so với các bệnh khác do ấu trùng 

bị chết hàng loạt, không có ong non ra đời 

(Phùng Hữu Chính và Vũ Văn Luyện, 1999). 

Bệnh virus ấu trùng túi hiện nay gây tổn thất 

rất lớn cho không những trên các đàn ong nội 

mà còn các đàn ong ngoại (Phùng Hữu 

Chính, 2008; Thai et al., 2011). 

 Sacbrood virus gây chết ấu trùng của 

ong thợ đã được công bố (Ball and Bailey, 

1991), làm thay đổi cấu trúc tuyến hàm 

(Zhilan & Zongbing, 1985). Tuy nhiên rất ít 

báo cáo khoa học về tác động đến trưởng 

thành. Do đó chúng tôi tiến hành đề tài: 

“Ảnh hưởng của virus ấu trùng túi 

(Sacbrood virus) lên tuổi thọ và một số tập 

tính của ong mật”. Mục tiêu của nghiên cứu 

nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của virus lên ong 

thợ làm cơ sở cho việc nâng cao sức khỏe 

đàn ong để phòng chống bệnh ấu trùng túi 

trên ong mật. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

* Chuẩn bị đàn ong thí nghiệm: Chọn 

12 đàn ong khỏe (6 đàn ong nội Apis cerana, 

6 đàn ong ngoại Apis mellifera), đồng đều về 

số lượng (3cầu) được đặt trong thung ong có 

mặt kính. Các đàn ong này do Trung tâm 

nghiên cứu ong và nuôi ong nhiệt đới cung 

cấp. Đàn ong thí nghiệm được chăm sóc theo 

quy trình nuôi ong của Trung tâm nghiên cứu 

ong và nuôi ong nhiệt đới. 

* Lây bệnh nhân tạo để có các đàn ong 

bệnh (3 đàn ong nội Apis cerana, 3 đàn ong 

ngoại Apis mellifera): Lấy mẫu bệnh phẩm 

phun lên các đàn ong để lây bệnh. Khi đàn 

ong đã nhiễm bệnh, tiến hành thả ong đánh 

dấu vào, đồng thời cũng thả vào các đàn khỏe 

(3 đàn ong nội Apis cerana, 3 đàn ong ngoại 

Apis mellifera) làm đối chứng. Các đàn khoẻ 

được đặt tại 1 địa điểm cách li với đàn bệnh 

khoảng 10km (khoa Nông học và phường 

Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 

* Cánh đánh dấu và giới thiệu ong non 

vào các đàn ong: 

Chọn 1 cầu có nhộng già sắp nở, loại 

bỏ ong thợ rồi cho cầu vào buồng sinh thái 

(nhiệt độ 350C, ẩm độ 80%), lấy toàn bộ ong 

non (mới nở trong vong 24h) ra để đánh dấu: 

-  Sử dụng sơn đánh dấu vào phần lưng 

ngực của ong. Chú ý: không để dây sơn vào 

cánh và mắt ong, hạn chế tối đa việc gây tổn 

thương cho ong non, dùng các màu khác 

nhau cho các ngày khác nhau. 

- Chờ khoảng 30’ cho sơn bay bớt mùi 

(ong là loài côn trùng rất nhạy cảm với hóa 

chất nên có thể sẽ bị kích động vì mùi sơn 

quá nồng), tiến hành đem giới thiệu ong non 

vào các đàn ong bằng cách thả toàn bộ số ong 

thợ trên lên mặt cầu và xà cầu (150 – 200 ong 

đánh dấu/ đàn). 

* Quan sát và nghi nhận số lượng ong 

đã được đánh dấu theo thời gian hàng ngày 

vào một số giờ nhất định (9h sáng và 4h 

chiều) tại các vị trí khác nhau trong đàn ong 
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mà ở đó thể hiện các tập tính của ong thợ 

(khu vực mật: ong luyện mật; khu vực ấu 

trùng: ong nuôi dưỡng; khu vực cửa tổ: ong 

đi lấy phấn lấy mật; tuổi thọ được đánh giá 

từ khi thả cho đến khi o con trong tổ). 

* Toàn bộ số liệu được xử lý thống kê 

bằng phần mền MiniTab 16. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của Vi rút ấu trùng túi lên 

tuổi thọ ong thợ 

Sau thời gian theo dõi thí nghiệm đàn 

ong nội Apis cerana và đàn ong ngoại Apis 

mellifera cho kết quả được trình bày tại bảng 

1. 

Bảng 01: Tuổi thọ của ong thợ ở đàn ong khỏe và bị bệnh ấu trùng túi 

 
Apis cerana Apis mellifera 

Khỏe Bệnh Khỏe Bệnh 

Tuổi thọ cao nhất (ngày) 54 47 72 31 

Ngày ong bắt đầu giảm số 

lượng (ngày) 
15 13 44 12 

Tuổi thọ trung bình 

(ngày) 
31,47 ± 1,29 24,64 ± 0.94*** 53,98 ± 0.46 21,00 ± 0.28*** 

Ghi chú: “***” là mức sai khác có ý nghĩa P<0,0001 

Tại bảng 1 cho thấy rằng ong thợ trong 

các đàn bệnh có tuổi thọ ngắn hơn ong thợ 

trong các đàn khỏe. Ở Apis cerana, tuổi thọ 

trung bình của ong thợ trong các đàn khỏe là 

31,47 ngày tuổi, trong khi ong thợ ở các đàn 

bệnh chỉ có tuổi thọ trung bình là 24,64. Ở 

Apis mellifera, tuổi thọ trung bình của ong 

thợ trong các đàn khỏe là 53,98 còn ong thợ 

ở các đàn bệnh chỉ có tuổi thọ trung bình là 

21,00, ngắn hơn rất nhiều so với các đàn 

khỏe. 

Nguyên nhân của việc tuổi thọ ong thợ 

ở các đàn bệnh bị rút ngắn là do chúng phải 

làm việc quá nhiều. Việc này thể hiện ở hoạt 

động của ong thợ ở các khu vực ấu trùng, 

mật, phấn và hoạt động nghỉ ngơi, bay ra 

ngoài tổ. 

3.2. Hoạt động ở khu ấu trùng 

Hoạt động chủ yếu của ong thợ ở khu 

ấu trùng là chăm sóc ấu trùng và dọn vệ sinh. 

Sự khác biệt về tập tính giữa ong thợ ở đàn 

bị nhiễm virus ấu trùng túi với ong thợ ở đàn 

khoẻ là chúng phải làm việc ở khu vực này 

nhiều hơn do phải dọn ấu trùng bị chết. Ong 

thợ ở đàn bị bệnh tập trung làm việc ở khu 

vực ấu trùng với số lượng nhiều hơn ong thợ 

ở đàn khỏe.Ở Apis cerana, tuổi thọ trung 

bình của ong thợ làm việc ở khu vực này ở 

đàn bệnh là 23.51 còn ở đàn khỏe là 20.81; ở 

Apis mellifera, tuổi thọ trung bình của ong 

thợ làm việc ở khu vực ấu trùng của đàn bệnh 

là 11.29 trong khi ở đàn khỏe là 12.80. 
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Hình 01: Diễn biến số lượng ong thợ Apis 

mellifera ở đàn khỏe và đàn bệnh                  

(Khu ấu trùng) 

Hình 02: Diễn biến số lượng ong thợ Apis 

cerana ở đàn khỏe và đàn bệnh                  

(Khu ấu trùng) 

3.3. Hoạt động ở khu vực mật 

Sự quan sát ở khu vực mật chỉ chỉ ra 

rằng có ong làm việc ở khu vực này nhưng 

không thể chỉ ra chúng làm việc gì.  

  

Hình 03: Diễn biến số lượng ong thợ 

Apis mellifera ở đàn khỏe và đàn bệnh 

(Khu vực mật) 

Hình 04: Diễn biến số lượng ong thợ Apis 

cerana ở đàn khỏe và đàn bệnh                      

(Khu vực mật) 
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3.4. Hoạt động ở khu vực phấn 

Hoạt động của ong thợ ở đàn bị nhiễm 

bệnh virus ấu trùng túi với ong thợ ở đàn 

khoẻ ở khu vực phấn không có nhiều sự 

khác nhau. 

  

Hình 05: Diễn biến số lượng ong thợ Apis 

mellifera ở đàn khỏe và đàn bệnh                  

(Khu vực phấn) 

Hình 06: Diễn biến số lượng ong thợ Apis 

cerana ở đàn khỏe và đàn bệnh                     

(Khu vực phấn) 

 3.5. Hoạt động nghỉ ngơi 

Nghỉ ngơi là hoạt động mà qua đó ta 

có thể biết được lượng công việc mà ong thợ 

phải làm nhiều hay ít. Số lượng ong thợ ở 

đàn bị nhiễm bệnh virus ấu trùng túi so với 

số lượng ong thợ ở đàn khoẻ nghỉ ngơi quan 

sát được rất khác nhau. Ong thợ ở đàn khoẻ 

nghỉ ngơi nhiều hơn so với đàn bị nhiễm 

bệnh virus ấu trùng túi ở cả Apis cerana và 

Apis mellifera. 

  

Hình 07: Diễn biến số lượng ong thợ Apis 

mellifera ở đàn khỏe và đàn bệnh               (Nghỉ  

ngơi) 

Hình 08: Diễn biến số lượng ong thợ Apis cerana 

ở đàn khỏe và đàn bệnh             (Nghỉ  ngơi) 
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3.6. Hoạt động bay  

Hoạt động bay bao gồm cả tập bay, bay 

định hướng và bay làm việc. Số lượng ong 

thợ của đàn khoẻ bay ra ngoài nhiều hơn hẳn 

so với đàn nhiễm bệnh virus ấu trùng túi. Số 

liệu quan sát được về hoạt động bay ra khỏi 

tổ của ong thợ bao gồm các công việc như 

bay định hướng, tìm kiếm nguồn phấn hoa, 

lấy phấn hoa, lấy nước… Số lượng ong thợ 

ở các đàn khỏe mạnh thường bay ra ngoài 

nhiều hơn so với đàn bệnh. Ở ong Apis 

mellifera, do thế đàn yếu hơn ở ong Apis 

cerana nên ong thợ ở đàn bệnh bắt đầu bay 

ra ngoài từ ngày tuổi thứ 3-4 còn ong thợ ở 

đàn khỏe bắt đầu bay lần đầu ở ngày tuổi 8-

9; điều này chỉ ra rằng ong thợ ở đàn bị bệnh 

phải làm việc nặng nhọc hơn, cụ thể là bay 

ra ngoài sớm hơn. 

  

Hình 09: Diễn biến số lượng ong thợ Apis 

mellifera ở đàn khỏe và đàn bệnh (Bay) 

Hình 10: Diễn biến số lượng ong thợ Apis 

cerana ở đàn khỏe và đàn bệnh (Bay) 

3.2. Thảo luận 

Tuổi thọ của ong thợ là một tính trạng 

kiểu hình vô cùng quan trọng không chỉ đối 

với đàn ong mà còn đối với người nuôi ong. 

Nó liên quan trực tiếp đến thế đàn và năng 

suất sản phẩm chúng đem lại. Sự tương quan 

giữa các yếu tố sinh lý và giải phẫu, cùng với 

các cơ chế di truyền về tuổi thọ đã được 

nghiên cứu sâu bởi Rockstein & Miquel 

(1973), Collatz & Sohal (1986). Winston 

(1987) cũng cho rằng sau khi vũ hóa, tuổi thọ 

của ong thợ có thể kéo dài chỉ vài ngày cho 

tới gần 1 năm, phụ thuộc chủ yếu vào các yếu 

tố thời tiết, nguồn thức ăn, các hoạt động 

trong vòng đời của chúng và yếu tố di truyền. 

Khi nghiên cứu về vi rút ấu trùng túi Ball & 

Bailey (1981) đã ghi nhận sự suy giảm tuổi 

thọ của ong thợ và một số tập tính của chúng 

cũng bị thay đổi. 

Kết quả nghiên cứu trong bài này 

không phải để kiểm chứng các cơ chế trên 

mà đã kiểm tra thấy được sự ảnh hưởng của 

virus ấu trùng túi lên tuổi thọ của ong thợ A. 

cerana và A. mellifera. Bệnh ấu trùng túi gây 

chết ấu trùng nhưng tại sao sự quan sát lại chỉ 

ra rằng ong thợ của những đàn bị nhiễm vi 

rút lại có tuổi thọ ngắn hơn so với bình 

thường. Giả thiết được đưa ra là “Ong thợ 

trong các đàn bị nhiễm bệnh virus ấu trùng 

túi có tuổi thọ ngắn hơn bình thường do 
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chúng phải làm việc cật lực hơn để thu dọn 

các lỗ tổ chứa ấu trùng chết”. Sự làm việc 

nhiều hơn này gây ra trạng thái căng thẳng 

và dẫn đến giảm thọ. Các số liệu thu được từ 

nghiên cứu cũng cho thấy ong thợ ở đàn bị 

nhiễm bệnh virus ấu trùng túi được nghỉ ngơi 

ít hơn so với đàn ong khỏe. 

Một nghiên cứu khác về ảnh hưởng của 

các hoạt động trong vòng đời ong thợ lên tuổi 

thọ của chúng cũng cho thấy những con ong 

phải làm việc nhiều có tuổi thọ ngắn hơn so 

với những con ong làm việc ít. Cụ thể là, 

Hemped & Wolf (1988) đã chỉ ra mối tương 

quan đối nghịch giữa tuổi thọ của ong thợ và 

số lượt bay của chúng cũng như thời gian rời 

tổ tương ứng. Họ cũng đã tìm ra mối tương 

quan cùng chiều giữa thời gian nghỉ ngơi 

trong tổ của ong thợ với tuổi thọ của chúng. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, các 

đàn ong khỏe và bệnh tuy được cách ly nhau 

những chúng đều được đặt trong điều kiện 

sống giống nhau về thời tiết cũng như nguồn 

thức ăn… sao cho sự đối chứng giữa các đàn 

khỏe và bệnh được đảm bảo khách quan 

nhất. Ở các đàn bệnh, ấu trùng bị chết hàng 

loạt, ong thợ phải liên tục vứt xác ấu trùng 

chết ra ngoài, dọn vệ sinh lỗ tổ dẫn đến thay 

đổi tập tính, biểu hiện bất bình thường trong 

một số hoạt động như bay định hướng, lấy 

phấn, dọn vệ sinh, luyện mật… và hoàn toàn 

phù hợp với công bố của Bailey & Ball 

(1991), Ball & Bailey (1997), Ball (2000), 

Abeil (2008). 

4. KẾT LUẬN 

-  Tuổi thọ của ong thợ ở đàn ong bị 

nhiễm virus ấu trùng túi ngắn hơn đàn ong 

khỏe. 

-  Virus ấu trùng túi có tác động làm 

thay đổi tập tính của ong thợ: ở đàn bệnh ít 

được nghỉ ngơi hơn ở các đàn bình thường.  
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CHỊU MẶN CỦA CÂY LÚA Ở GIAI ĐOẠN MẠ TRONG ĐIỀU KIỆN MẶN                     

NHÂN TẠO TRONG NHÀ LƯỚI 
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1 Earth and Life Institue, Université catholique de Louvain, 1348 Louvain la Neuve, Belgium 
2 Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Gia Lâm, Hà Nội 

Tác giả liên hệ: Phan Thị Hồng Nhung (phannhung@vnua.edu.vn) 

TÓM TẮT 

Xâm nhập mặn đe dọa diện tích và năng suất lúa ở nhiều nước trên thế giới. Vì vây, 

nghiên cứu về việc chọn tạo giống lúa chịu mặn mới là rất cần thiết. Chúng tôi tiến hành đánh 

giá khả năng chịu mặn (SES) của 1.332 giống lúa ở điều kiện mặn nhân tạo 60 mM NaCl ở 

giai đoạn mạ. Nghiên cứu tương quan trên toàn bộ hệ gen (GWAS – genome-wide association 

study) về SES của 1.332 giống và của các loài phụ (gồm 767 giống thuộc indica, 375 giống 

japonica, 104 giống aus, và 38 giống aromatic) được tiến hành bằng phần mềm FaST-LMM. 

Các SNPs vượt qua ngưỡng ý nghĩa (p < 0,0001) và ở gần nhau trên cùng một nhiễm sắc thể 

(khoảng cách các SNPs nhỏ hơn ngưỡng LD) được coi là một QTL. Kết quả chúng tôi xác định 

được 12 QTL liên quan đến tính trạng SES được xác định ở các quần thể khác nhau, trong đó 

có 2 QTL ở quần thể tổng (1.332 giống), 3 QTL ở quần thể indica, 7 QTL ở quần thể japonica, 

1 QTL ở quần thể aus, và không có QTL được xác định ở quần thể aromatic. Trong số đó, có 

3 QTL ở các vùng có các QTL liên quan đến khả năng chịu mặn được công bố trước đây gồm 

1 QTL ở NST số 4 (23,21 Mb), 1 QTL ở NST số 5 (28,41 Mb), và 1 QTL ở NST số 12 (24,22 

Mb). 3 QTL này ở vùng có mang gen điều khiển khả năng chịu mặn của cây lúa như gen 

OsBADH1, OsRan2, và gen ZFP252. Những QTL còn lại là các QTL mới được xác định ở các 

quần thể trong nghiên cứu này. Điều này sẽ cung cấp thông tin hữu ích trong nghiên cứu và 

chọn tạo giống lúa chịu mặn về sau. 

Từ khóa: GWAS, chịu mặn, lúa, QTL, FaST-LMM 

 

GENOME-WIDE ASSOCIATION STUDY ON SALT TOLERANCE IN RICE AT 

SEEDLING STAGE IN GREENHOUSE 

ABSTRACT 

Salt threatens rice cultivation in many countries. Hence, breeding new varieties with high 

salt tolerance is important. 1,332 rice accessions from 3K Rice Genome Project were selected 

to evaluate salt tolerance via the standard evaluation score (SES) in hydroponics under 60 mM 

NaCl at the seedling stage. The GWAS in the different panels were analyzed by using a 

Factored Spectrally Transformed Linear Mixed Model (FaST-LMM) by FaST-LLM software. 

A total of 12 QTLs associated with SES trait in different panels were identified by GWAS. 

mailto:phannhung@vnua.edu.vn
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Among them, three QTLs previously reported as related to salt tolerance were found: one QTL 

in chromosome 4 (peak position at 23.21 Mb), one QTL in chromosome 5 (peak position at 

28.41 Mb), and 1 QTL in chromosome 12 (peak position at 24.22 Mb). They were mapped in 

intervals containing OsBADH1, OsRan2, and ZFP252 gene previously reported regulating salt 

tolerance, whereas the others were novel QTLs. The identified QTLs, including well-known 

genes and novel QTLs, would provide useful genetic information for future genetic 

improvement of salt tolerance in rice. 

Keywords: GWAS, salt tolerance, rice, QTL, FaST-LMM 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lúa là cây lương thực quan trọng cho 

hơn một nửa dân số trên thế giới. Tuy nhiên, 

diện tích trồng và năng suất lúa đang bị suy 

giảm nghiêm trọng do xâm nhập mặn, nhất 

là ở các nước Nam và Đông Nam Á (FAO 

2012; Smajgl et al. 2015; Heffer and 

Prud’homme 2017; Eckstein et al. 2018). 

Trong khi đó, lúa được coi là cây trồng mẫn 

cảm với mặn, ngưỡng chịu mặn của cây là 3 

dS m-1 (Grattan et al. 2002). Các giai đoạn 

sinh trưởng khác nhau cũng có khả năng chịu 

mặn khác nhau, trong đó giai đoạn nảy mầm 

(nảy mầm đến mạ) là giai đoạn mẫn cảm nhất 

với mặn (Lutts et al. 1996; Munns and Tester 

2008).  

Khả năng chịu mặn của lúa là một tính 

trạng số lượng và được điều khiển bởi nhiều 

gen (Munns 2005; Munns and Tester 2008; 

Shi et al. 2017; Naveed et al. 2018; Liu et al. 

2019). Những thập kỉ gần đây, các nghiên 

cứu về đặc điểm di truyền liên quan đến khả 

năng chịu mặn của lúa được tập trung nghiên 

cứu. Tuy nhiên, các nghiên cứu này được 

tiến hành chủ yếu trên các quần thể lai từ các 

cặp bố mẹ (Koyama et al. 2001; Sabouri and 

Sabouri 2008; Alam et al. 2011; Kanawapee 

et al. 2011; Reddy et al. 2017). Phương pháp 

này có ưu điểm về mặt thống kê vì sử dụng 

các cá thể đã có kiểu gen được xác định ở 

một locus nhất định. Tuy nhiên, phương 

pháp này có hạn chế về mức độ phân giải nên 

khoảng tin cậy của các locus tính trạng số 

lượng (QTL) lớn. Những năm gần đây, 

nghiên cứu tương quan trên toàn hệ gen 

(genome-wide association study - GWAS) 

được tiến hành và xác định được nhiều 

QTL/QTN hoặc các gen liên kết với nhiều 

tính trạng. Ưu việt của GWAS là mức độ 

phân giải cao do sự kết hợp đa dạng, tự 

nhiên, và lâu đời giữa các cá thể trong quần 

thể phân tích. Nhiều QTL/gen liên quan đến 

khả năng chịu mặn của cây lúa đã được xác 

định bằng phương pháp này (Shi et al. 2017; 

Naveed et al. 2018; Batayeva et al. 2018; Liu 

et al. 2019).  

Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây 

phần lớn tập trung vào khả năng chịu mặn 

của cây lúa ở nồng độ mặn cao, trong khi độ 

mặn trên đồng ruộng trồng lúa chỉ ở mức 

trung bình. Hơn nữa, các nghiên cứu trước 

về GWAS cũng chỉ tiến hành trên một quần 

thể có số lượng cá thể không quá lớn, chưa 

có nghiên cứu trên một quần thể lớn trên 

1.000 cá thể. Do đó, nghiên cứu này của 

chúng tôi được tiến hành nhằm xác định các 

QTL liên quan đến khả năng chịu mặn của 

cây lúa ở điều kiện nhiễm mặn trung bình ở 

giai đoạn đẻ nhánh trên 1.332 cá thể thuộc 

các loài phụ khác nhau.  

 



97 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu gồm 1.332 giống 

lúa được thu thập từ 68 nước, được lưu giữ ở 

Viện Nghiên cứu lúa thế giới, thuộc dự án 

giải trình tự 3.000 gen lúa trồng. Quần thể 

này gồm 767 giống thuộc loài phụ indica, 

375 giống japonica, 104 giống aus, 38 giống 

aromatic, và 48 giống admixed (nhóm trung 

gian lai giữa các loài phụ). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

+ Thí nghiệm thủy canh được tiến 

hành ở nhà lưới thuộc Đại học Công giáo 

Louvain, Vương quốc Bỉ, từ tháng 11 đến 

tháng 12 năm 2019. Điều kiện thí nghiệm 

trong nhà lưới được cài đặt ở mức 30oC/25oC 

ngày/đêm, độ ẩm 85%-95%, 16 giờ chiếu 

sáng trên ngày, và cường độ ánh sáng 250-

300 µmol m-2 s-1 PPFD ở phía mặt trên của 

chậu. Hạt giống được gieo trực tiếp vào các 

lỗ trên khay được đặt nổi trên chậu có chứa 

dung dịch Yoshida có bổ sung lượng muối 

NaCl ở nồng độ 60 mM. Mỗi khay gồm 360 

lỗ, mỗi lỗ được gieo 3 hạt rồi sau đó chỉ giữ 

lại 1 cây/lỗ (sau 5-6 ngày). Tổng số khay thí 

nghiệm là 4 khay. Thí nghiệm được bố trí 

theo phương pháp thiết kế bổ sung khối ngẫu 

nhiên (augmented RCBD, Federer and 

Raghavarao, 1975, Nguyễn Đình Hiền, 

2014), sử dụng 18 giống kiểm tra được lặp 

lại ở mỗi khay. Các chậu được thay mới dung 

dịch sau khi gieo 7 và 10 ngày, và được luân 

chuyển vị trí hai lần/tuần. Sau 2 tuần, tất cả 

cây mạ ở các chậu được đánh giá chỉ số chịu 

mặn dựa trên thang điểm SES (Standard 

Evaluation System, IRRI, 2013) như bảng 1 

dưới đây. 

Bảng 1 Đánh giá khả năng chịu mặn dựa vào thang điểm SES theo IRRI (2013) 

Điểm Triệu chứng Xếp loại 

1 Sinh trưởng bình thường, không có triệu chứng ở lá Chịu mặn tốt 

3 Sinh trưởng gần như bình thường nhưng đầu lá hoặc một ít lá có 

màu trắng hoặc bị cuộn lại 

Chịu mặn 

5 Sinh trưởng bị giảm mạnh, hầu hết các lá bị cuộn lại, chỉ có một 

ít lá có thể dài ra 

Chịu mặn trung 

bình 

7 Sinh trưởng bị ngừng, hầu hết các lá bị khô, một số cây bị chết Nhiễm mặn 

9 Đa số cây bị chết Nhiễm mặn cao 

 

+ Sự mất cân bằng liên kết (Linkage 

disequilibrium decay – LD): LD của 5 quần 

thể gồm quẩn thể tổng, indica, japonica, aus, 

và aromatic được tính toán dựa trên 20% 

tổng số SNPs. Chúng tôi tính toán r2 và dự 

đoán LD bằng phần mềm PLINK 1.9 

(Purcell et al. 2007). Cấu trúc được sử dụng 

là “--r2 --ld-window-kb 1000 --ld-window 

9999 --ld-window-r2 0”. Các cặp chỉ thị 

nhóm theo nhóm 1 kb và tính trung bình của 

mỗi nhóm, Giá trị tỉ lệ LD được xác định ở 

vị trí giá trị trung bình của r2 giảm xuống một 

nửa so với giá trị tối đa của r2 (Huang et al. 

2010; Shi et al. 2017). 

+ Tính tương quan trên toàn bộ hệ gen 

(GWAS – genome-wide association study): 

Tổng số 1,011,601 GWAS SNPs được tải về 

từ kho dữ liệu Rice SNP-Seek (https://snp-

seek.irri.org, (Mansueto et al. 2016)). 

588.792 SNPs có tần suất allele hiếm > 5% 

và tỉ lệ thiếu < 5% được giữ lại để phân tích. 

Sau đó, chúng tôi lựa chọn ngẫu nhiên 40% 

tổng số SNPs và thu được 235.210 SNPs. 

https://snp-seek.irri.org/_download.zul;jsessionid=2A3065C6CFA64AACAA68FFAFE3C6CEF4
https://snp-seek.irri.org/_download.zul;jsessionid=2A3065C6CFA64AACAA68FFAFE3C6CEF4
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GWAS was được phân tích bằng phần 

mềm FaST-LMM (Factored Spectrally 

Transformed Linear Mixed Model, Lippert 

et al. 2011). Trong đó, chúng tôi lựa chọn 

ngẫu nhiên 1% tổng số SNPs để tính toán sự 

tương đồng về đặc điểm di truyền giữa các 

giống. Phân tích thành phần chính (PCA - 

Principal components analysis) của 588,792 

SNPs được tiến hành bằng phần mềm 

PLINK 1.9 (Purcell et al. 2007). Sau đó, các 

giá trị riêng (eigenvalue) của ba thành phần 

chính đầu tiên được lựa chọn và sử dụng như 

các giá trị hiệp biến (covariate data). Giá trị 

giới hạn có ý nghĩa (significant threshold) 

được xác định p < 0.0001 (-log10 p > 4). Khi 

các SNPs vượt trên giá trị giới hạn này và 

cùng nằm trong vùng có khoảng cách nhỏ 

hơn giá trị LD thì được coi là 1 QTL. SNP 

có giá trị p nhỏ nhất được gọi là vị trí đỉnh 

của QTL. Biểu đồ Manhattan và Q-Q được 

vẽ dựa trên kết quả GWAS bằng phần mềm 

R 3.4.2, gói “GAPIT” (Zhang et al. 2010).  

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sự đa dạng về kiểu hình 

Các giống lúa trong thí nghiệm có khả năng 

chịu mặn khác nhau. Ở mức mặn trung bình 60 mM 

NaCl như trong thí nghiệm, đa số các giống có khả 

năng chịu mặn ở điểm 3 (chịu mặn) và điểm 5 (chịu 

mặn trung bình) (Hình 1). Xét giá trị trung bình, 

nhóm aromatic có khả năng chịu mặn tốt nhât 

(điểm 3,47), tiếp theo là nhóm admixed (điểm 

3,96), nhóm aus (điểm 4,19), 2 nhóm japonica và 

indica có khả năng chịu mặn tương đương nhau 

(điểm 4,22). 

 

Hình 1 Tần suất xuất hiện kiểu hình (SES) 

của các giống lúa thí nghiệm 

3.2. Phân tích thành phần chính và sự mất 

cân bằng liên kết của quần thể 

Kết quả phân tích thành phần chính 

(PCA) của quần thể 1.332 giống lúa cho thấy 

ba thành phần chính đầu tiên PC1, PC2, và 

PC3 giải thích 43,0%, 17,3%, và 7,4% sự 

biến động của quần thể, trong khi các thành 

phần còn lại chỉ giải thích ít hơn 5% sự biến 

động này. Biểu đồ hai thành phần chính PC1 

và PC2 ở Hình 3 cho thấy có 3 cụm giống 

được hình thành và có đặc tính di truyền học 

khác nhau là cụm giống indica, cụm giống 

japonica, và cụm giống aus. Các giống thuộc 

aromatic có đặc điểm di truyền học gần với 

các giống japonica, còn các giống thuộc 

nhóm trung gian admixed có đặc điểm di 

truyền học không cố định, phân bố trên toàn 

biểu đồ. Kết quả này cho thấy khi nghiên cứu 

sự tương quan trên toàn hệ gen của quần thể 

1.332 giống này cần lưu ý đến cấu trúc của 

quần thể, và ở đây là sử dụng kết quả phân 

tích thành phần chính như các giá trị hiệp 

biến. 

Kết quả phân tích tỉ lệ mất cân bằng 

liên kết (LD decay rate) của các quần thể 

giống lúa cũng cho thấy có sự khác biệt giữa 

các loài phụ và nhóm giống (Hình 3). Các 

giống thuộc indica có sự mất cân bằng liên 

kết nhanh nhất (114 kb), sau đó đến các 

giống thuộc aus (200 kb), các giống thuộc 
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japonica (355 kb), và cuối cùng là các giống 

thuộc aromatic (374 kb). Xét về quần thể 

tổng 1.332 giống, tỉ lệ mất cân bằng liên kết 

là 290 kb. Do đó, khi tìm vùng QTL, cần căn 

cứ vào giá trị đỉnh của QTL và tỉ lệ mất cân 

bằng liên kết của mỗi nhóm giống/loài phụ 

để xác định. 

  

Hình 2 Biểu đồ phân tích thành phần chính (PCA) 

của hai thành phần PC1 và PC2 của các quần thể 

lúa thí nghiệm dựa trên phân tích 588.792 SNPs 

Hình 3 Biểu đồ phân tích sự mất cân bằng liên 

kết (LD decay) của các quần thể lúa thí nghiệm 

3.3. Phân tích tương quan trên toàn hệ gen 

về khả năng chịu mặn 

Phân tích tương quan trên toàn hệ gen 

về khả năng chịu mặn của các quần thể lúa 

với 235.210 SNPs để phân tích, 59.000 SNPs 

để tính toán sự tương đồng về mặt di truyền, 

và 3 thành phần chính đã xác định được các 

QTL liên quan đến khả năng chịu mặn của 

cây lúa ở giai đoạn mạ (Hình 4). Kết quả về 

biểu đồ Q-Q ở Hình 5 cho thấy mô hình sử 

dụng ở phần mềm FaST-LMM là phù hợp 

với các dữ liệu ở trong bài, và phù hợp với 

kết quả ở biểu đồ Manhattan. Khi đặt ngưỡng 

tối thiểu có ý nghĩa p < 0.0001 (-log10p > 4), 

chúng tôi đã tìm ra các SNP triển vọng. Sau 

đó, kết hợp giữa các SNPs triển vọng trên 

cùng một nhiễm sắc thể (NST) và với giá trị 

LD của các quần thể, chúng tôi đã xác định 

được 12 QTL triển vọng ở Bảng 2. Trong số 

này, chỉ có duy nhất 1 QTL (ở NST số 1, vị 

trí đỉnh 41,18 Mb) được xác định ở cả 2 quẩn 

thể tổng và indica. 11 QTL còn lại chỉ được 

xác định ở duy nhất một quần thể. Kết quả 

phân tích GWAS trên quần thể tổng xác định 

được 2 QTL, quần thể indica xác định được 

3 QTL, quần thể japonica xác định được 7 

QTL, và quần thể aus xác định được 1 QTL, 

trong khi quần thể aromatic không xác định 

được QTL nào. 

Chúng tôi tìm kiếm các thông tin liên 

quan đến các QTL triển vọng này từ nguồn 

dữ liệu Q-TARO (Yamamoto et al. 2012) và 

MSU (Kawahara et al. 2013). Kết quả cho 

thấy 3 trên tổng số 12 QTL này thuộc những 

vùng đã được công bố là có liên quan đến 

khả năng chịu mặn của cây lúa. qSES60_4.4 

(NST số 4, vị trí đỉnh 23,2 Mb) có chứa gen 

OsBADH1, qSES60_5.4 (NST số 5, vị trí 

đỉnh 28,41 Mb) có chứa gen OsRan2, và 

qSES60_12.3 (NST số 12, vị trí đỉnh 24,22 

Mb) có chưa gen ZFP252 điều khiển khả 

năng chịu mặn của cây lúa (Hasthanasombut 

et al. 2011).  
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A 

  

B 

  

C 

  

D 

  

E 

  

Hình 4 Biểu đồ Manhattan và Q-Q của nghiên cứu tương quan toàn bộ hệ gen về khả 

năng chịu mặn của cây lúa ở giai đoạn mạ của quần thể tổng 1.332 giống (A), quần thể 

indica (B), quần thể japonica (C), quần thể aus (D), và quần thể aromatic (E). Mũi tên chỉ vị 

trí QTL có mang gen chịu mặn được công bố trước đây 
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Bảng 2. Danh sách 12 QTL liên quan đến khả năng chịu mặn ở giai đoạn mạ được xác 

định từ các quần thể lúa thí nghiệm 

QTL NST 
Vị trí đỉnh 

(Mb) 

Tổng 

1332G 

Indica 

767G 

Japonica 

375G 

Aus 

104G 

Các gen/QTLs 

đã xác định 

qSES60_1 1 41,18 8.50E-05 7.80E-05    

qSES60_4.1 4 3,96   2.07E-06   

qSES60_4.2 4 6,04   2.66E-06   

qSES60_4.3 4 6,31   8.28E-07   

qSES60_4.4 4 23,21 6.40E-05    

OsBADH1, 

chịu mặn 

(Hasthanasomb

ut et al. 2011) 

qSES60_5.1 5 0,43   5.53E-05   

qSES60_5.2 5 1,76   1.44E-05   

qSES60_5.3 5 8,14    2.01E-05  

qSES60_5.4 5 28,41   1.02E-05  
OsRan2, chịu 

mặn (Zang et 

al. 2010) 

qSES60_12.

1 
12 15,67   4.89E-05   

qSES60_12.

2 
12 23,61  1.54E-05    

qSES60_12.

3 
12 24,22  6.51E-05   

ZFP252, chịu 

mặn và chịu 

hạn (Xu et al. 

2008) 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐÈ NGHỊ 

Nghiên cứu tương quan trên toàn bộ hệ 

gen của 1.332 giống và các loài phụ bằng 

phương pháp FaST-LMM, chúng tôi đã xác 

định được 12 QTL liên quan đến khả năng 

chịu mặn của lúa ở giai đoạn đẻ nhánh trong 

điều kiện mặn nhân tạo ở mức trung bình. 

Trong số đó, có 3 QTL ở vùng có QTL liên 

quan đến khả năng chịu mặn được công bố 

trước đó và 9 QTL mới được xác định. Điều 

này cung cấp thông tin hữu ích trong nghiên 

cứu và chọn tạo giống lúa liên quan đến khả 

năng chịu mặn. Tuy nhiên, để đảm bảo tính 

chính xác và tìm ra các giống mang gen quý, 

các QTL này cần được tập trung đánh giá, tìm 

ra các gen liên kết với tính trạng này. 
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NGHỆ THUẬT KIẾN TẠO CẢNH QUAN PHỦ TUY LÝ VƯƠNG,                                        

THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM 

Phạm Thị Bích Phương1*, 陈中义 Chen Zhongyi2 

1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam 
2 Đại học Trường Giang, Hồ Bắc, Trung Quốc 

*Tác giả liên hệ: Phạm Thị Bích Phương (ptbichphuong89@gmail.com) 

TÓM TẮT 

Phủ Tuy Lý Vương được xây dựng dưới triều Nguyễn (1802-1945), là công trình kiến 

trúc tiêu biểu cho nghệ thuật kiến tạo cảnh quan Việt Nam thế kỷ XIX. Với mục đích phân tích 

làm rõ giá trị nghệ thuật kiến tạo cảnh quan phủ đệ dưới triều Nguyễn, nhóm nghiên cứu đã 

tiến hành điều tra nghiên cứu và phân tích tổng hợp nghệ thuật kiến tạo cảnh quan phủ Tuy Lý 

Vương trên phương diện bố cục cảnh quan, thủ pháp xử lý không gian cảnh quan, kiến trúc 

cảnh quan và cây xanh cảnh quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy nghệ thuật kiến tạo cảnh quan 

Phủ Tuy Lý Vương thể hiện rõ nét tính đặc trưng văn hóa của dân tộc Việt Nam trong triều đại 

nhà Nguyễn và thích nghi với điều kiện tự nhiên của địa phương. Ngoài ra, tư tưởng Nho giáo, 

Phật giáo và phong cách thiết kế vườn Pháp cũng ảnh hưởng tới nghệ thuật kiến tạo cảnh quan 

phủ Tuy Lý Vương thông qua bố cục cảnh quan. 

Từ khóa: Cảnh quan, Vườn tư gia, Vườn cảnh Việt Nam. 

 

THE ART OF MAKING GARDEN OF TUY LY VUONG CLASSICAL PRIVATE 

GARDEN IN HUE, VIETNAM 

ABSTRACT 

Tuy Ly Vuong garden was built during the Nguyen dynasty (1802-1945), is a typical 

architectural work for the Vietnamese landscape construction art in the nineteenth century. 

With the purpose of analyzing and clarifying the value of the tectonic art of the tectonic 

landscape under the Nguyen dynasty, the research team has conducted research investigations 

and analyzed the art of landscape tectonic art of Tuy Ly Vuong garden in terms of landscape 

layout, methods to handle landscape space, landscape architecture and landscape greenery. The 

research results show that the landscape tectonic art of Phu Tuy Ly Vuong garden clearly shows 

the cultural characteristics of the Vietnamese nation during the Nguyen Dynasty and is adapted 

to the local natural conditions. In addition, Confucian thought, Buddhism and French garden 

design style also influenced the landscape tectonic art of Tuy Ly Vuong garden through 

landscape layout. 

Key words: Landscape, Private garden, Vietnam garden. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kiến trúc cảnh quan là một lĩnh vực 

thuộc ngành khoa học cảnh quan, đang phát 

triển mạnh mẽ và đã gặt hái được những 

thành tựu nghiên cứu nhất định tại các nước 

phát triển trên thế giới. Bên cạnh sự phát 

triển của cảnh quan hiện đại, cảnh quan cổ 

điển mang giá trị đặc trưng văn hóa dân tộc 

và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển 

của ngành khoa học cảnh quan. Kiến trúc 

cảnh quan cổ điển được phân thành hai 

trường phái chính là cảnh quan cổ điển 

phương Đông (đại diện có vườn Trung Quốc 

và vườn Nhật Bản) và cảnh quan cổ điển 

phương Tây (đại diện có vườn Ý, vườn Pháp 

và vườn Anh) (Zhou, 2014). Những nghiên 

cứu trên cảnh quan cổ điển chủ yếu tập trung 

nghiên cứu bố cục cảnh quan, thủ pháp xử lý 

không gian cảnh quan, nghệ thuật kiến trúc, 

cây xanh, giá trị văn hóa nghệ thuật,.... 

(Chen, 2013). Kiến trúc cảnh quan cổ điển 

Việt Nam được biết đến qua những nghiên 

cứu về nghệ thuật kiến tạo cảnh quan vườn 

cung đình Huế (Nguyen, 2013; Phan Thanh 

Hải, 2013), kinh thành Huế (Phan Thuận An, 

2017), nhà vườn xứ Huế (Nguyễn Hữu 

Thông, 2008; Pham, 2019) và tác phẩm hồi 

ức về kinh thành Huế của Michel Đức 

Chaigneau (2016). Kết quả của những 

nghiên cứu trên chủ yếu đề cập đến khía cạnh 

lịch sử, văn hóa và kiến trúc cảnh quan. Với 

mục đích nghiên cứu làm rõ nghệ thuật kiến 

tạo cảnh quan phủ đệ dưới triều Nguyễn, yêu 

cầu đặt ra là cần tập trung nghiên cứu một 

cách toàn diện. Ngoài việc phân tích những 

yếu tố nền tảng lịch sử, văn hóa – xã hội của 

quốc gia, cần tập trung nghiên cứu bố cục 

cảnh quan, thủ pháp xử lý không gian kiến 

trúc cảnh quan và cây xanh cảnh quan. 

Vườn cảnh được phân chia thành ba 

loại chính là vườn hoàng gia, vườn tư gia và 

vườn tôn giáo. Trong đó, vườn tư gia chủ yếu 

tập trung xây dựng tại khu vực quanh hoàng 

cung nơi vua chúa cư trú, là nơi cư trú của 

tầng lớp quan lại, địa chủ, thương nhân giàu 

có (Luo et al., 2010). Dưới sự ảnh hưởng của 

các cuộc kháng chiến chống giặc giữ nước 

qua các thời kỳ, vườn tư gia Việt Nam đã bị 

tàn phá và thay đổi khá nhiều. Ngày nay, 

trong quần thể kiến trúc kinh đô Huế còn bảo 

tồn được một số nhà vườn tiêu biểu. Một 

trong số những nhà vườn đó là phủ Tuy Lý 

Vương, mang trong mình giá trị lịch sử văn 

hóa và văn học nghệ thuật đặc trưng của triều 

Nguyễn, được thể hiện rõ nét thông qua nghệ 

thuật kiến tạo cảnh quan khuôn viên phủ. 

Năm 1991, phủ Tuy Lý Vương đã được công 

nhận là di tích quốc gia và được bảo tồn cho 

đến nay.  

Bắt nhịp cùng với sự phát triển của 

ngành kiến trúc cảnh quan tại Việt Nam, đặc 

biệt trong lĩnh vực cảnh quan cổ điển, nhóm 

nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu “Nghệ 

thuật kiến tạo cảnh quan phủ Tuy Lý 

Vương, Thừa Thiên Huế, Việt Nam”. Kết 

quả của nghiên cứu này có những đóng góp 

nhất định cho sự phát triển chung của ngành 

kiến trúc cảnh quan, là cơ sở tài liệu tham 

khảo cho những nghiên cứu trong và ngoài 

nước.  

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là cảnh quan 

khuôn viên phủ Tuy Lý Vương Nguyễn 

Phúc Miên Trinh, tọa lạc tại số 140 đường 

Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế, Việt Nam.  
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp điều tra thực địa: sử 

dụng thiết bị chuyên dụng như thước đo 

chiều dài, chiều cao, máy định vị vị trí tiến 

hành đo đạc chính xác kích thước khuôn 

viên và các hạng mục kiến trúc cảnh quan 

trong phủ Tuy Lý Vương như nhà chính, 

cổng tam quan, bình phong, giao thông 

chính, vườn quả,... 

Phương pháp điều tra phỏng vấn: tiến 

hành điều tra phỏng vấn cán bộ Sở văn hóa 

và thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Trần 

Văn Dũng và người chủ tự phủ Tuy Lý 

Vương - ông Nguyễn Phước Vĩnh Phú. Thu 

thập thông tin sơ cấp và thứ cấp liên quan 

đến Tuy Lý Vương và quá trình xây dựng 

và biến đổi của khuôn viên phủ đệ. 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: 

thông qua việc thu thập tài liệu thứ cấp, tiến 

hành phân tích đánh giá và tổng hợp những 

tài liệu trong và ngoài nước trong phạm vi 

nghiên cứu của đề tài. 

Phương pháp xác định tên loài thực 

vật: thông qua việc điều tra hiện trạng cây 

xanh trong khuôn viên phủ Tuy Lý Vương, 

tiến hành xác định chính xác tên khoa học 

của các loài thực vật dựa theo hệ thống phân 

loại thực vật học của tác giả Phạm Hoàng 

Hộ. 

Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu điều 

tra được xử lý và phân tích bằng các phần 

mềm vẽ kỹ thuật autocad, dựng hình và xử 

lý hình ảnh bằng phần mềm photoshop, 

sketchup và lumion. 

 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Phân tích công năng khuôn viên phủ 

Tuy Lý Vương 

Khuôn viên phủ Tuy Lý Vương có 

tổng diện tích khoảng 1919m2, được phân 

chia thành 05 khu công năng nhỏ, bao gồm 

đường giao thông chính, khu sân trung tâm, 

khu kiến trúc và khu vườn cây (hình 1). 

Trong đó, diện tích khu giao thông chính là 

154m2, chiếm 8.03% tổng diện tích khuôn 

viên phủ đệ. Đường giao thông chính có 

công năng liên kết cổng tam quan với khu 

sân trung tâm, khu kiến trúc và vườn quả, 

được phân thành hai nhánh đường thẳng dài 

khoảng 35m và chiều rộng 1,5m, nền lát 

gạch. Trong khuôn viên phủ Tuy Lý Vương 

có hai khu sân trung tâm nằm ở giữa khu kiến 

trúc và đường giao thông chính, tổng diện 

tích 282m2, chiếm 14.7% tổng diện tích 

khuôn viên phủ đệ. Đây là khu vực cảnh 

quan chính, phối kết bình phong, tiểu phẩm 

trang trí nghệ thuật và hoa cây cảnh tạo nên 

tiểu cảnh chính trong khu vực này. Khu kiến 

trúc bao gồm từ đường, nơi thờ phụng mẫu 

thân ngài Tuy Lý Vương là bà Lê Thị Ái, từ 

đường ông Tuy Lý Vương và nhà phụ. Khu 

vực này có diện tích 342m2, chiếm 17,82% 

tổng diện tích khuôn viên phủ đệ, có chức 

năng là nơi thờ phụng, nơi sinh hoạt và lưu 

trữ của gia đình người chủ tự. Khu vườn cây 

có diện tích 1141m2, chiếm 59,46% tổng 

diện tích khuôn viên phủ Tuy Lý Vương, 

trồng các loại cây ăn quả và cây cảnh quan 

tạo lên một hệ sinh thái cây trồng phong phú, 

có chức năng cải tạo vi khí hậu khuôn viên 

phủ đệ và cung cấp nguồn trái cây, rau xanh 

phục vụ sinh hoạt hàng ngày (bảng 1).
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Bảng 1: Bảng thống kê diện tích khu công năng trong khuôn viên phủ Tuy Lý Vương 

(2019) 

STT Khu công năng Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Khuôn viên phủ Tuy Lý Vương 1919 100 

2 Khu giao thông chính 154 8,03 

3 Khu sân trung tâm 282 14,70 

4 Khu kiến trúc 342 17,82 

5 Khu vườn quả 1141 59,46 

 

Hình 1: Mặt bằng công năng khuôn viên phủ Tuy Lý Vương 
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3.2. Phân tích bố cục không gian và thủ 

pháp nghệ thuật xử lý không gian khuôn 

viên phủ Tuy Lý Vương 

Khuôn viên phủ Tuy Lý Vương được 

bố trí xây dựng theo bố cục hướng nội. 

Hạng mục kiến trúc được bố trí trên trục 

chính của phủ đệ theo phương bắc nam, đây 

là trục cảnh quan chính của phủ đệ, bố trí 

cổng tam quan, từ đường mẫu thân, từ 

đường Tuy Lý Vương, bình phong, tiểu 

cảnh,... tạo nên một không gian tập trung ở 

vị trí trung tâm phủ đệ. Không gian râm mát 

của vườn cây xanh được ví như tấm áo giáp 

bao bọc bên ngoài khuôn viên phủ đệ. Khu 

vực này trồng đa dạng chủng loại cây xanh 

tạo lên một hệ sinh thái thực vật, tạo bóng 

mát và ngăn cách không gian trong khuôn 

viên phủ đệ với bên ngoài, kiến tạo không 

gian yên tĩnh và thanh bình cho nội phủ, 

tránh xa những xô bồ, ồn ào bên ngoài phủ. 

Không gian đường giao thông chính giữ vai 

trò là cầu nối giữa khuôn viên nội phủ với 

không gian bên ngoài (hình 1). 

Với tổng diện tích khuôn viên hạn chế 

khoảng 1919m2, phủ Tuy Lý Vương được xử 

lý không gian thông qua thủ pháp nghệ thuật 

so sánh và phân tầng cảnh quan, giúp mở 

rộng không gian khuôn viên phủ đệ cả về 

chiều rộng và chiều cao, tránh xa sự nhàm 

chán và đơn điệu trong không gian cảnh 

quan. Thủ pháp nghệ thuật so sánh được áp 

dụng trong bố cục cảnh quan, mật độ các 

hạng mục công trình tập trung vào trục trung 

tâm bắc – nam tạo nên sự đối lập với không 

gian vườn cây bao bọc bên ngoài trên tổng 

thể bố cục của phủ Tuy Lý Vương. Ngoài ra, 

không gian thoáng đãng của hai khu sân 

chính cũng được so sánh đối lập với không 

gian râm mát của khu vườn cây trong nội 

phủ. Thủ pháp nghệ thuật phân tầng cảnh 

quan được áp dụng dựa vào độ cao không 

gian, phân chia thành 3 tầng cảnh quan, bao 

gồm tầng cảnh quan nền, tầng cảnh quan 

giữa và tầng cảnh quan gần. Tầng cảnh quan 

nền bố trí trồng cây thân gỗ cao to. Tầng 

cảnh quan giữa bố trí các hạng mục kiến trúc 

và trồng cây bụi. Tầng cảnh quan gần bố trí 

tiểu cảnh nhỏ và hoa bụi sát mặt đất (hình 2).  

 

Hình 2: Bản vẽ mặt đứng không gian phủ Tuy Lý Vương 

3.3. Nghệ thuật trang trí kiến trúc  

Kiến trúc là hạng mục không thể thiếu 

trong sân vườn cảnh quan. Bên cạnh giá trị 

công năng, kiến trúc còn mang giá trị thẩm 

mỹ đặc trưng cho mỗi công trình. Điểm nổi 

bật của kiến trúc phủ Tuy Lý Vương là hai 

căn nhà từ đường, cổng tam quan và hai bức 

bình phong. Đây là đặc trưng nghệ thuật kiến 

trúc thời Nguyễn còn lưu giữ cho tới ngày 

nay. 

3.3.1. Nghệ thuật kiến trúc nhà từ đường 

Phủ Tuy Lý Vương xây dựng hai nhà 

từ đường, bao gồm ngôi từ đường một gian 

hai chái cao 5,8m, diện tích 118m2, thờ 
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phụng mẫu thân ngài Tuy Lý Vương (hình 3) 

và ngôi từ đường ba gian hai chái cao 6m, 

diện tích 183m2, thờ phụng ngài Tuy Lý 

Vương (hình 4). Nhà từ đường được xây 

dựng bằng gạch, sử dụng kết cấu “trùng 

thiềm điệp ốc” chủ đạo nóc sau nhà cao hơn 

nóc trước nhà, mái lợp ngói liệt. Kết cấu đặc 

trưng phần mái nhà thể hiện rõ nét sự thích 

nghi của kiến trúc với điều kiện khí hậu 

nhiệu đới gió mùa nóng ẩm của địa phương, 

giảm thiểu nhiệt độ trong nhà bằng cách mở 

rộng hệ thống mái, sử dụng vật liệu ngói liệt 

cách nhiệt. Ngoài ra, hệ thống cánh cửa bản 

khoa nhiều cánh, thiết kế nhiều khe cửa có 

chức năng thông gió và giảm thiểu ánh nắng 

chiếu trực tiếp vào trong nhà. Phần nóc nhà 

được trang trí những mô típ trang trí thảo 

mộc cách điệu thành rồng xen kẽ với mô típ 

kỷ hà, kết hợp với kỹ thuật khảm sành sứ tạo 

nên nét độc đáo riêng cho công trình kiến 

trúc phủ Tuy Lý Vương.  

  

Hình 3: Từ đường thân mẫu Hình 4: Từ đường Tuy Lý Vương 

Trong bố cục mặt bằng của nhà từ 

đường, gian chính giữa được bố trí làm gian 

thờ, thờ phụng Trời, Phật và các bậc tổ tiên, 

đây là truyền thống tốt đẹp được lưu truyền 

trong suy nghĩ và hành động của mỗi con 

cháu trong phủ. Ngài Tuy Lý hết sức chăm 

nom và phụng dưỡng mẹ già, là tấm gương 

sáng về đức hiếu hạnh trong hoàng tộc và 

dân chúng, được người đời ngưỡng mộ, kính 

phục và tôn xưng ông là “ông Hoàng hiếu” 

để ca ngợi tấm lòng hiếu nghĩa của một 

người con thân mang vương tước như ông 

(Trần Văn Dũng, 2018). Ngoài ra, trong phủ 

còn lưu giữ được những di sản có giá trị như 

các lỗ bộ (gươm, chùy, kiếm, kích...), các án 

thờ, khám thờ được sơn son thếp vàng chạm 

khắc tinh xảo, với các đồ án tứ linh, bát bửu 

được bày biện trong nội điện gian thờ từ 

đường (hình 5). Đặc biệt đáng kể đến là hệ 

thống di sản Hán Nôm. Ngoài 150 bản mộc 

là tác phẩm thơ văn của ngài, trong phủ còn 

lưu giữ khá nhiều văn bản chữ Hán, chữ 

Nôm được thể hiện trên các hệ thống hoành 

phi, đối liễn và 12 bức trướng bên trong gian 

thờ ngài Tuy Lý Vương. Tất cả đều có nội 

dung ca ngợi công đức, tài năng và sự thể 

hiện tình cảm của các thế hệ con cháu đối với 

ông (Nguyễn Văn Cương, 2019). 
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Hình 5: Nội thất từ đường Tuy Lý Vương Hình 6: Cổng tam quan 

 

3.3.2. Nghệ thuật kiến trúc cổng tam quan 

Cổng tam quan được xây dựng tại vị trí 

chính nam khuôn viên phủ, cao 7m, rộng 

8,3m, xây bằng gạch. Trên cổng tam quan 

thiết kế ba cửa ra vào dạng vòm, hai cánh cửa 

bản khoa bằng gỗ. Cửa chính giữa cao 2,7m, 

rộng 1,7m. hai cửa hai bên cao 2,4m, rộng 

1,3m. Đỉnh cổng tam quan được trang trí 

hình mặt trời với những hoa văn dạng thảo 

mộc hóa rồng, tất cả đều đắp nổi bằng kỹ 

thuật khảm sành sứ, trên là hình bát bửu, tứ 

linh, tứ thời. Ngoài ra, trên cổng tam quan 

trang trí nhiều câu đối bằng chữ Hán, có ý 

nghĩa giới thiệu về phủ và ca ngợi công đức, 

tài năng của Tuy Lý Vương (hình 6). 

Hàng chữ Hán ngang chính giữa cổng 

tam quan là “綏理王祠門”, phiên âm Hán 

Việt là “Tuy Lý Vương từ môn”, nghĩa là 

“Cổng nhà thờ Tuy Lý Vương”. Hàng chữ 

Hán ngang bên trái là “孝忠益茂” , phiên âm 

Hán Việt là “Hiếu trung ích mậu”, nghĩa là 

“Trung hiếu dồi dào”. Hàng chữ Hán ngang 

bên phải là “文質兼優”,  phiên âm Hán Việt 

là “Văn chất kiêm ưu”, nghĩa là “Văn chất 

đều tốt”. Câu chữ Hán đối hai bên cổng tam 

quan là “大名垂宇宙- 遺像粛清高”, phiên 

âm Hán Việt là “Đại danh thùy vũ trụ - Di 

tượng túc thanh cao”, nghĩa là “Tên lớn vang 

danh trùm vũ trụ - Hình dáng trang trọng mà 

thanh cao”. Câu đối chữ Hán chính giữa 

cổng tam quan là “文擬魏曹植- 德企漢劉

蒼”, phiên âm Hán Việt là “Văn nghĩ Ngụy 

Tào Thực – Đức xí Hán Lưu Thương”, nghĩa 

là “Văn theo bước Tào Thực đời Nguỵ- Đức 

đuổi kịp Lưu Thương đời Hán” (Nguyễn 

Văn Cương, 2019). 

3.3.3. Nghệ thuật kiến trúc bình phong 

Trong khuôn viên phủ Tuy Lý Vương 

xây dựng hai bức bình phong. Bức bình 

phong thứ nhất được đặt ở vị trí đầu tiên ngay 

sau cổng tam quan (hình 1). Kích thước bức 

bình phong cao 2,4m, rộng 7,1m, phân thành 

3 phần, phần trung tâm cao hơn hai bên một 

chút. Phía trên bức bình phong được trang trí 

hoa văn uốn lượn, mô típ bát bửu, chữ Hán, 

hình tượng Long Mã và Phụng Hoàng (hình 

7). Người xưa tin rằng, mô típ Phụng Hoàng 

biểu tượng cho hình tượng người phụ nữ, 

Long Mã là hóa thân của Kỳ Lân, là linh vật 

báo hiệu điềm lành, là biểu tượng của sự 

thông thái, trường thọ và hạnh phúc. Bức 

bình phong thứ hai được đặt trước nhà từ 

đường Tuy Lý Vương, với quy mô khiêm tốn 

hơn, cao 1,5m, rộng 10,5m, phân thành 3 

phần, phần trung tâm cao hơn hơn bên. 

Chính giữa tấm bình phong được trang trí 

chữ Phúc và biểu tượng dải lụa (hình 8). 

Bình phong trong khuôn viên phủ đệ bắt 

nguồn từ các yếu tố “triều”, “án” trong 

phong thủy, chức năng chủ yếu là gia tăng 
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tính bền vững của khu đất ở, ngăn chặn khí 

xấu và các yếu tố bất lợi xâm nhập vào phủ 

đệ. Ngoài ra, bình phong còn thực hiện chức 

năng trang trí mỹ thuật, tạo nên nét đặc trưng 

trong kiến trúc phủ đệ tại Huế. 

  

Hình 7: Bình phong 1 Hình 8: Bình phong 2 

3.4. Cây xanh cảnh quan 

Cây xanh là hạng mục cảnh quan 

chiếm diện tích lớn nhất trong khuôn viên 

phủ Tuy Lý Vương, được tuyển chọn từ 

những loại cây trồng bản địa, cây cho trái 

ngọt, hoa thơm và mang những giá trị văn 

hóa tinh thần nhất định. Hệ thống thực vật 

trong khuôn viên phủ rất phong phú, bao 

gồm cây thân gỗ, cây bụi, cây dây leo, cỏ 

thảm. Cây ăn quả là loại cây trồng chính, 

được phối hợp với những loại cây có giá trị 

cảnh quan thông qua hình thức phối kết trồng 

cây theo hàng, theo khóm, trồng cây trong 

chậu kiểng,... để đạt được giá trị trị thẩm mỹ 

và giá trị sử dụng cao nhất (bảng 2). 

Bảng 2: Bảng thống kê chủng loại và phương pháp phối kế cây xanh trong khuôn viên 

phủ              Tuy Lý Vương (2019) 

STT Tên cây Tên khoa học 
Dạng sống 

thực vật 

Giá trị 

cảnh quan 

Hình 

thức 

phối kết 

1 Cây mai vàng Ochna integerrima L. Cây gỗ nhỏ Hoa đẹp Trồng 

điểm 

2 Cây tùng sà Sabina chinensis L. Cây gỗ lớn Dáng cây  Trồng 

điểm 

3 Cây cau ta  Areca catechu L. Cây thân cột Dáng cây  Hàng cây 

4 Cây đu đủ Carica papaya L. Cây thân 

thảo 

Dáng cây, 

quả 

Trồng 

điểm 

5 Cây trường sinh Kalanchoe pinnata L. Cây cỏ mập Hoa đẹp Khóm 

cây 

6 Cây đinh lăng  Polyscias fruticosa 

L. 

Cây gỗ nhỏ Dáng cây  Chậu cây 

7 Cây xương rắn Euphorbia milii Des 

Moul. 

Cây bụi Dáng cây, 

hoa 

Khóm 

cây 

8 Cây cau vàng Chrysalidocarpus 

lutescens 

Cây bụi Dáng cây Bụi cây 

9 Cây vạn niên 

thanh 

Dieffenbachia 

seguine Jacq. Schott 

Cây thân 

thảo 

Lá cây Chậu cây 

10 Cây na Annona squamosa L. Cây gỗ nhỏ Dáng cây, 

quả 

Trồng 

điểm 
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STT Tên cây Tên khoa học 
Dạng sống 

thực vật 

Giá trị 

cảnh quan 

Hình 

thức 

phối kết 

11 Cây ngâu Aglaia duperreana 

Pierre. 

Cây bụi nhỏ Dáng cây Trồng 

điểm 

12 Cây dừa Cocos nucifera L. Cây thân cột Dáng cây Trồng 

điểm 

13 Cây lưỡi hổ Sansevieria 

trifasciata Prain 

Mabb. 

Cây thân 

thảo 

Lá cây Chậu cây 

14 Cây cô tòng Codiaeum 

Variegatum L. 

Cây gỗ nhỏ Lá cây Chậu cây 

15 Cây tràu không Piper betle L. Cây thân leo Lá cây Trồng 

điểm 

16 Cây nha đam Aloe vera L. Cỏ thân thảo Lá cây Khóm 

cây 

17 Cây sanh  Ficus benjamina L. Cây thân gỗ  Dáng cây Trồng 

điểm 

18 Cây hoa sứ Plumeria L. Cây gỗ nhỏ Dáng cây, 

hoa 

Trồng 

điểm 

19 Cây lá nốt Piper sarmentosum 

Roxb. 

Cây thân 

thảo 

Lá cây Khóm 

cây 

20 Cây mít Artocarpus 

heterophyllus Lam. 

Cây thân gỗ 

lớn 

Dáng cây, 

quả 

Trồng 

điểm 

21 Cây sung Ficus racemosa L. Cây thân gỗ 

lớn 

Dáng cây, 

quả 

Chậu cây 

22 Cây trạng 

nguyên 

Euphorbia 

pulcherrima Willd.ex 

Klotzsch 

Cây thân gỗ 

nhỏ  

Lá cây Chậu cây 

23 Cây cóc Spondias dulcis L. Cây thân gỗ 

nhỏ 

Dáng cây, 

quả 

Trồng 

điểm 

24 Cây phát lộc Dracaena sanderiana 

Mast. 

Cây bụi Dáng cây Khóm 

cây 

25 Cây chuối Musa acuminata 

Colla. 

Cây bụi Dáng cây, 

quả 

Khóm 

cây 

Ngoài ra, trong khuôn viên phủ Tuy 

Lý Vương còn trồng những loại cây mang 

giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt 

Nam như cây mai, cây tùng tháp, cây 

trầu,…. Cây mai tượng trưng cho sự giàu 

sang phú quý, cây tùng tháp tượng trưng 

cho khí tiết và sự trường thọ, cây đu đủ và 

cây sung tượng trưng cho sự đầy đủ và sung 

túc của gia chủ. Cây trầu và cây cau tượng 

trưng cho tình cảm anh em keo sơn theo 

đúng tinh thần trong “sự tích trầu cau” của 

dân tộc Việt Nam từ xưa tới nay. “Trước cau 

sau chuối” và “lấy vợ hiền hòa, làm nhà 

hướng nam” là hai quan điểm truyền thống 

trong nghề làm vườn, xây nhà, chọn vợ của 

người dân Việt Nam. Phân tích trên khía 

cạnh khoa học, hướng ngôi nhà thường 

chọn hướng Nam để đón gió Đông Nam mát 

mẻ vào mùa hè. Mặt khác, cây chuối phát 

triển thân lá mạnh tạo nên một tấm lá chắn 

phía sau ngôi nhà, ngăn cản gió lạnh từ 

hướng bắc và đông bắc khi mùa đông tới, 
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bảo dưỡng bầu không khí ấm áp vào mùa 

đông cho ngôi nhà. Có thể kết luận rằng, 

việc lựa chọn và phối kết các loài cây trồng 

trong khuôn viên phủ Tuy Lý Vương là dựa 

vào tính địa phương, tính dân tộc kết hợp 

với nguyên lý phong thủy, tạo nên một hệ 

thực vật phong phú trong khuôn viên phủ. 

4. THẢO LUẬN 

Trong triều đại nhà Nguyễn (1802-

1945), dưới sự du nhập của luồng văn hóa 

phương Đông và phương Tây, nền văn hóa 

Việt Nam mang tính chất tổng hợp, vừa thể 

hiện đặc điểm dân tộc, vừa thể hiện những 

đặc điểm do ảnh hưởng của luồng văn hóa 

ngoại lai tác động vào. Nghệ thuật kiến tạo 

vườn cảnh Việt Nam cũng bị ảnh hưởng và 

mang những đặc trưng tiêu biểu của thời kỳ 

này, ngoài việc du nhập những thủ pháp nghệ 

thuật kiến tạo vườn cảnh của phương Đông 

và phương Tây, còn thể hiện những nét đặc 

trưng dân tộc của riêng mình. Nét đặc trưng 

dân tộc được thể hiện rõ nét trong việc chọn 

hướng nam là hướng chính của công trình, 

lựa chọn giống cây trồng bản địa, ứng dụng 

kỹ thuật khảm sành sứ truyền thống của địa 

phương và những mô típ nghệ thuật (thảo 

mộc, tứ linh, tứ thời,….) vào trong trí công 

trình kiến trúc. Giá trị đạo đức truyền thống 

cũng được thể hiện rõ nét trong việc bố trí 

gian thờ là gian chính giữa của các ngôi nhà, 

thể hiện sự hiếu thảo của con cháu với tổ 

tiên, trời phật và thần linh. Qua đó cũng thấy 

được sự ảnh hưởng của đạo Nho và đạo Phật 

tới nghệ thuật kiến tạo vườn cảnh Việt Nam. 

Sự ảnh hưởng của nền văn hóa nước Pháp 

được thể hiện khá rõ nét trong bố cục trục 

cảnh quan chính trong vườn cảnh Việt Nam 

và những đường nét hình học trong thiết kế. 

Vườn tư gia Trung Quốc là nơi cư trú 

của tầng lớp quan lại, quý tộc, thương gia 

Trung Quốc thời xưa. Lấy ví dụ điển hình là 

vườn tư gia Giang Nam Trung Quốc, sử 

dụng bố cục nội tâm kiến tạo không gian 

khuôn viên nhà vườn, sử dụng đa dạng các 

thủ pháp nghệ thuật xử lý không gian tạo nên 

sự biến đổi và đa dạng không gian, thỏa mãn 

nhu cầu thưởng ngoạn cảnh quan của con 

người. Không gian công năng đa dạng, ngoài 

khu kiến trúc, đường giao thông chính, 

đường dạo phụ trong khuôn viên, còn phân 

chia thành nhiều khu nghỉ dưỡng, giải trí, 

tiệc tùng,….(Peng, 1986; Wang and Fan, 

2010; Peng, 2016). Từ ví dụ điển hình chúng 

ta có thể nhận thấy rằng, phủ Tuy Lý Vương 

và vườn Trung Quốc đều sử dụng bố cục nội 

tâm trong thiết kế, đều coi trọng yếu tố biến 

hóa trong không gian vườn và thỏa mãn nhu 

cầu cư trú và thưởng ngoạn của con người. 

Phân tích kỹ thủ pháp nghệ thuật xử lý không 

gian chúng ta có thể nhận thấy, phủ Tuy Lý 

Vương chỉ sử dụng thủ pháp nghệ thuật so 

sánh và phân tầng không gian, phân chia 

không gian công năng ít hơn, gồm 3 không 

gian chính là không gian tập trung chính giữa 

phủ, không gian vườn quả và không gian 

đường giao thông chính, các hoạt động khác 

như vui chơi thưởng ngoạn được sử dụng 

xen kẽ trong ba không gian chính này. 

Không gian công năng của vườn Trung Quốc 

được phân chia thành nhiều khu công năng 

hơn, bao gồm khu kiến trúc, khu nghỉ ngơi, 

khu giải trí, khu dã ngoại,…. thông qua việc 

sử dụng đa dạng các thủ pháp nghệ thuật xử 

lý không gian như nghệ thuật so sánh, nghệ 

thuật phân tầng cảnh quan, nghệ thuật ẩn và 

hiện trong cảnh quan, nghệ thuật ngắm nhìn 

và bị ngắm nhìn trong cảnh quan,... 
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Điển hình vườn cổ điển Pháp là vườn 

tư gia Vaux-le-Vicomte, được xây dựng vào 

năm 1657-1661, thiết kế theo đuổi phong 

cách vĩ đại, bố cục cảnh quan rõ ràng 

(Mihailo et al., 2015). Quy mô khuôn viên 

rộng lớn, đường giao thông và các hạng mục 

cảnh quan như hoa thảm, bậc thang, bồn 

cây,…đều có kích thước lớn. Bố cục vườn 

cảnh sử dụng trục cảnh quan chính có chiều 

dài khoảng 1000m và chiều rộng 200m, bố 

cục đối xứng và ứng dụng quy tắc hình học 

trong các công trình kiến trúc, điêu khắc cây 

xanh và thảm hoa (Ou, 2009). Từ ví dụ điển 

hình chúng ta có thể nhận thấy rằng vườn 

Pháp theo đuổi phong cách vĩ đại, bố cục 

cảnh quan hoàn toàn sử dụng trục cảnh quan 

chính, bố cục đối xứng và ứng dụng hình học 

trong thiết kế. Trong khuôn viên phủ Tuy Lý 

Vương tuy rằng cũng sử dụng bố cục trục 

cảnh quan chính theo hướng bắc nam và 

phần nào đã ứng dụng hình học trong các 

thiết kế kiến trúc như bình phong, cổng tam 

quan, nhà từ đường,…nhưng không phải 

hoàn toàn ứng dụng như vườn Pháp, không 

sử dụng tác phẩm điêu khắc cây xanh hay 

thiết kế thảm hoa theo khối hình học, đa phần 

sử dụng hình dáng tự nhiên của thực vật để 

trang trí cảnh quan. 

5. KẾT LUẬN 

Nghệ thuật kiến tạo cảnh quan là lĩnh 

vực nghiên cứu liên quan đến nghiều ngành 

khoa học. Kết quả của nghiên cứu này đã 

phân tích nghệ thuật kiến tạo cảnh quan phủ 

Tuy Lý Vương dựa trên nền tảng điều kiện 

tự nhiên, văn hóa - xã hội của địa phương và 

chỉ ra nghệ thuật kiến tạo cảnh quan phủ Tuy 

Lý Vương trên phương diện bố cục cảnh 

quan, thủ pháp xử lý không gian cảnh quan, 

kiến trúc cảnh quan và cây xanh cảnh quan. 

Nghệ thuật kiến tạo cảnh quan phủ Tuy Lý 

Vương thể hiện rõ nét tính đặc trưng dân tộc, 

đặc trưng văn hóa xã hội của triều đại nhà 

Nguyễn và thích nghi với điều kiện tự nhiên 

của địa phương. Bố cục cảnh quan hướng 

nội, toàn bộ hạng mục công trình kiến trúc 

bao gồm cổng tam quan, bình phong, nhà từ 

đường được xây dựng trên trục cảnh quan 

chính theo hướng bắc nam, tạo nên không 

gian tập trung ở chính giữa khuôn viên phủ. 

Không gian bên ngoài được bao bọc bởi hệ 

thống cây xanh của vườn quả, tạo nên không 

gian khép kín, tách biệt nội phủ với không 

gian ồn ào bên ngoài. Nhà từ đường được 

xây dựng theo mô típ nhà một gian hai chái 

và ba gian hai chái, cấu trúc nhà đặc trưng 

của Huế lúc bây giờ, với hệ thống mái ngói 

và cánh cửa bản khoa giúp làm thông thoáng 

và mát mẻ không gian trong nhà. Nghệ thuật 

khảm sành sứ và trang trí theo các mô típ 

thảo mộc, tứ linh, tứ thời,…là đặc trưng văn 

hóa hoàng cung lúc bây giờ cũng được ứng 

dụng rộng rãi trong phủ đệ. Hệ thực vật bản 

địa, phong phú về chủng loại cây trồng và 

cách phối kết cũng như ý nghĩa văn hóa riêng 

của các loài thực vật, tạo nên nét đặc trưng 

trong cảnh quan phủ đệ. Ngoài ra, chúng ta 

cũng có thể thấy được sự ảnh hưởng của đạo 

Nho, đạo Phật và vườn Pháp trong nghệ 

thuật kiến tạo cảnh quan phủ Tuy Lý Vương 

thông qua bố cục nội tâm, trục cảnh quan 

chính, nhà từ đường mẫu thân ngài Tuy Lý 

Vương và gian thờ phụng tổ tiên, trời phật 

trong kết cấu nhà từ đường. 

Điểm mới trong nghiên cứu này là đã 

nghiên cứu khá toàn diện và tập trung phân 

tích về bố cục và thủ pháp xử lý không gian 

cảnh quan, có giá trị làm tài liệu tham khảo 

cho những định hướng nghiên cứu sâu về 



115 

nguyên lý thiết kế cảnh quan cổ điển trong 

và ngoài nước. 
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ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TỈA QUẢ VÀ VẬT LIỆU BAO QUẢ 

TỚI KÍCH THƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢ GIỐNG TÁO 05                                 

(ZIZIPHUS MAURITIANA LAMK.) TẠI GIA LÂM – HÀ NỘI 

Nguyễn Thị Phượng1 

1Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan, khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Email: nguyenthiphuong@vnua.edu.vn 

TÓM TẮT 

Để đánh giá ảnh hưởng của việc tỉa thưa quả và vật liệu bao quả tới kích thước, chất lượng 

quả, tỷ lệ quả hỏng do sâu, bệnh hại giống táo 05, hai thí nghiệm độc lập được tiến hành trên cây 

táo 3 năm tuổi và được thiết kế theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh có 04 công thức và 03 lần nhắc 

lại. Công thức tỉa quả gồm tỉa 10%, 20%, 30% số quả trên cây và không tỉa (đối chứng). Công 

thức bao quả gồm: túi nilon, túi xốp, giấy dầu và không bao (đối chứng). Kết quả cho thấy, tỉa 

quả làm tăng kích thước, khối lượng quả và hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số (TSS), và giảm 

hàm lượng axit tổng số (TA). Tỉa 30% cho khối lượng quả lớn nhất (99,36 g), TSS cao nhất (17,2 
oBrix), TA thấp nhất (0,180%), giảm năng suất (37,8 kg/cây) và tăng lãi thuần (772.000 

đồng/cây). Khi bao quả, túi nilon và túi xốp làm tăng kích thước quả, với khối lượng đạt lần lượt 

114,30 g và 107,30 g, tăng 25,3% và 17,7% so với đối chứng. Đồng thời, túi nilon làm giảm làm 

giảm TSS (15,69%), năng suất quả và lãi thuần cao nhất, đạt 47,8 kg/cây và 1.258.000 đồng/cây.  

Từ khóa: Táo; hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số; sâu hại; bệnh hại; lãi thuần; hàm 

lượng axit tổng số 

 

EFFECTS OF FRUIT PRUNING AND WRAPPING MATERIALS ON FRUIT SIZE 

AND QUALITY OF JUJUBE FRUIT (Ziziphus mauritiana Lamk.) VARIETY 05 

ABSTRACT 

To evaluate the effects of fruit thinning and fruit wrapping materials on fruit size, fruit 

quality traits and fruit loss rate due to insects and diseases infecting jujube fruit variety 05, two 

independent experiments were conducted on 3-year old jujube plants, which was designed as 

a randomized complete block design with four treatments and three replications per treatment. 

Fruit thinning treatments included removing 10%, 20%, 30% and zero % (control) of the total 

number of fruits per plant. Fruit wrapping material treatments included nilon bag, sponge bag, 

oil bag and no-wrapping (control). The results showed that fruit thinning increased fruit size, 

fruit weight and total soluble solids content (TSS), and decreased total acid content (TA) of the 

fruit. Out of fruit thinning treatments, thinning 30% of the total fruit number per plant resulted 

in the highest fruit weight (99,36 g) and TSS (17,2 oBrix), and the lowest TA (0,180%), at the 

same time, the treatment reduced actual fruit yield (37,8 kg/plant) and increased the net revenue 

(772.000 Vietnam dong/kg). In wrapping fruits, nilon bag and sponge bag increased fruit 

mailto:nguyenthiphuong@vnua.edu.vn
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weight of 25,3% and 17,7% compared to the control treatment, respectively. In the meantime, 

nilon bag decreased TSS (15,69%), returned the highest fruit yield (47,8 kg/plant) and net 

revenue (1.258.000 Vietnam dong/plant).  

Keywords: Jujube; total soluble solids content; insects; diseases; net revenue; total acid 

content 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây táo (Ziziphus mauritiana Lamk.) 

được trồng ở 44 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 

thế giới, mang lại giá trị kinh tế đặc biệt ở Ấn 

Độ, Trung Quốc (Yingying & cs., 2016). Ở 

Việt Nam, cây táo được phát triển ở nhiều tỉnh 

thành, điển hình là ở Ninh Thuận với điều kiện 

khí hậu nắng nhiều và khô hanh quanh năm 

nên rất phù hợp cho trồng táo, với diện tích đạt 

5.200 ha và năng suất bình quân đạt 25 tấn/ha 

(năm 2015). Ở miền Bắc, táo được trồng lâu 

đời ở Thiện Phiến (Hưng Yên), Gia Lộc (Hải 

Dương) và Lục Ngạn (Bắc Giang) với các 

giống táo truyền thống quả nhỏ. Những năm 

gần đây, cây được mở rộng và phát triển mạnh 

với các giống quả to, giòn, ngọt, đem lại hiệu 

quả kinh tế cho người sản xuất (Nguyễn Thị 

Thu Hương & cs., 2018). 

Giống táo 05 được Viện Nghiên cứu 

Rau quả tuyển chọn thành công từ những 

dòng táo có triển vọng. Đây là giống táo có 

sức sinh trưởng khỏe, quả to, ăn giòn, ngọt 

được thị trường ưa chuộng, do đó đã được 

công nhận là giống cây trồng nông nghiệp 

mới vào tháng 2 năm 2019 và mở rộng ra sản 

xuất ở các tỉnh phía Bắc (Bộ Nông Nghiệp 

Và Phát Triển Nông Thôn, 2019). Cây táo có 

số lượng hoa/cây lớn, tỷ lệ đậu quả cao nên 

số lượng quả/cây nhiều, dẫn tới quả chất 

lượng thấp do cạnh tranh dinh dưỡng mạnh, 

quả dễ bị thối hỏng do sâu, bệnh hại do va 

chạm cơ giới, cành dễ bị gẫy, và là nguyên 

nhân của hiện tượng ra quả cách năm 

(Rasouli & cs., 2020). Điển hình sâu, bệnh 

hại quả táo là ruồi vàng, bệnh phấn trắng và 

thối quả (Mirzaee, 2014; Ciceoi & cs., 

2017). Sâu, bệnh gây hại không những làm 

giảm mẫu mã quả, giảm năng suất do quả 

thối, hỏng mà còn giảm niềm tin của người 

tiêu dùng do nhìn bên ngoài không phát hiện 

ra quả hỏng khi bị ruồi vàng gây hại. Lý do 

là ruồi vàng đẻ trứng vào bên sâu bên trong 

quả, khi quả chín trứng ruồi sẽ nở ra thành 

sâu non và ăn phần thịt quả bên trong đồng 

thời thải ra dịch làm hỏng quả nhưng phần 

vỏ bên ngoài chưa có biểu hiện về triệu trứng 

gây hại (Trương Huỳnh Ngọc & Nguyễn Thị 

Thu Cúc, 2010). 

Bao quả trước thu hoạch nhằm nâng 

cao năng suất, chất lượng quả, giảm tỷ lệ quả 

hỏng do sâu, bệnh hại trên ổi (Nguyễn Văn 

Tuất & cs., 2015), chuối (Lê Văn Bé & cs., 

2014). Thêm vào đó, việc bao quả đối với táo 

vẫn chưa được áp dụng phổ biến tại miền 

Bắc Việt nam do đa phần các loại táo truyền 

thống ở nước ta có quả nhỏ, số lượng quả 

trên cây lớn. Trên cây ăn quả, biện pháp tỉa 

quả được áp dụng làm tăng kích thước, độ 

ngọt quả trên các giống ổi (Mirzaee, 2014), 

trên các giống đào, mận, mơ, và táo tây 

(Greene, 2007; Rasouli & cs., 2020). Trên 

cây táo, biện pháp quả đã được áp dụng 

nhưng chỉ dựa theo kinh nghiệm của người 

trồng và chưa có nghiên cứu cụ thể về ảnh 

hưởng của phương pháp này. Đối với giống 

táo 05 có khối lượng và kích thước quả lớn 

nên có thể gia tăng trị kinh tế cao hơn khi áp 

dụng biện pháp tỉa quả và bao quả. Nghiên 

cứu này là kết quả đánh giá ảnh hưởng của 
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các mức tỉa quả và một số vật liệu bao quả 

tới độ lớn quả và chất lượng quả của giống 

táo 05.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên 

cứu 

Vật liệu 

Giống táo sử dụng: Giống táo 05 do 

Viện Nghiên cứu Rau quả tuyển chọn từ 

giống táo Đài Loan nhập nội, được Bộ Nông 

nghiệp & Phát triển Nông thôn công nhận là 

giống cây trồng nông nghiệp mới theo Quyết 

định số 502/QĐ-BNN-TT ngày 12/02/2019. 

Cây táo 3 năm tuổi, được nhân giống bằng 

phương pháp ghép cành. Cây được trồng tại 

khu nghiên cứu cây quả, đồng thời được chăm 

sóc theo Quy trình tạm thời của Viện Nghiên 

cứu Rau quả cho giống táo 05. 

Vật liệu bao quả: Túi nilon kích thước 

10 × 19 cm, có ba lỗ nhỏ ở đáy túi kích thước 

0,5 × 0,5 cm. Túi xốp bọc quả (kích thước 16 

× 20 cm, có túi nilon bọc bên ngoài). Túi 

giấy dầu không thấm nước (kích thước 15 × 

18 cm, có 4 lỗ nhỏ/mặt túi, kích thước lỗ 0,5 

× 0,5 cm). Vật liệu bao quả được lựa chọn 

(túi nilon, túi giấy dầu) dựa trên kinh nghiệm 

thực tế trồng táo và hiệu quả sử dụng trên ổi 

(túi xốp). 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Thí nghiệm được tiến hành tại Viện 

Nghiên cứu Rau quả, Thị trấn Trâu Quỳ - 

Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội. Thời 

gian: từ tháng 10/2018 - tháng 02/2020. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Vườn thí nghiệm: Cây thí nghiệm 

được trồng với khoảng cách 5 m × 5 m, làm 

giàn ngang. Tất cả các cành vượt ra khỏi bề 

mặt ngang của giàn đều được tỉa bỏ (cắt tỉa 

mỗi tuần một lần), chỉ giữ lại những cành leo 

trên giàn. Cây được chăm sóc như nhau theo 

quy trình trồng và chăm sóc tạm thời cho 

giống táo 05 của Viện Nghiên cứu Rau quả.  

2.2.1. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng 

của biện pháp tỉa quả tới kích thước, chất 

lượng quả giống táo 05 

Cây được lựa chọn ngẫu nhiên trong 

vườn đảm bảo điều kiện: tổng số quả trên cây 

đạt từ 700 - 720 quả/cây tại thời điểm bắt đầu 

tỉa, và không giữ lại quả đậu sau đó. Thời 

gian bắt đầu tỉa quả từ ngày 01/12/2018 (45 

- 50 ngày sau nở hoa). Quả được tỉa là những 

quả nhỏ, quả bị sâu, bệnh, quả đậu sau đó. 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu 

nhiên đầy đủ (RCBD), gồm 04 công thức, 

mỗi công thức 03 lần nhắc lại, với 01 

cây/1lần nhắc lại. Các mức tỉa quả áp dụng 

là: tỉa 10% số quả, tỉa 20% số quả, tỉa 30% 

số quả, và không tỉa (Đối chứng). Dựa trên 

kết quả nghiên cứu của Biswas & cs. (1989), 

khi tỉa tới 38% số quả trên cây, năng suất quả 

giảm mạnh dù khối lượng quả tăng, do đó 

mức tỉa trên 30% không được áp dụng trong 

phạm vi nghiên cứu này. 

2.2.2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng 

của vật liệu bao quả tới kích thước, chất 

lượng quả giống táo 05 

Cây được lựa chọn ngẫu nhiên trong 

vườn đảm bảo điều kiện: tổng số quả trên cây 

đạt từ 700 – 720 quả/cây, sau đó được tỉa bớt 

đi 30% số quả trên cây (tỉa quả bị sâu, bệnh, 

quả nhỏ, quả đậu sau đó). Quả được bao khi 

đường kính đạt 3,0 cm, lựa chọn những quả 

không bị sâu, bệnh hại để bao, trên mỗi cây 

bao 100 quả/đợt bao. Tiến hành bao đợt 1 

ngày 05/12/2018 (50 - 55 ngày sau nở hoa) 

khi đường kính quả đạt từ 3,0 - 3,5 cm, chia 

làm 03 đợt bao, mỗi đợt cách nhau 02 tuần. 
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Tổng số quả bao trong thí nghiệm là 3.600 

quả. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối 

ngẫu nhiên đầy đủ, gồm 04 công thức, mỗi 

công thức 03 lần nhắc lại, với 01 cây/1 lần 

nhắc. Các công thức là túi bao quả làm từ vật 

liệu khác nhau: túi nilon, túi xốp, giấy dầu, 

và không bọc (Đối chứng). 

2.2.3. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

* Nhóm chỉ tiêu vật lý (đo 30 quả/công 

thức): Đường kính quả (cm), chiều cao quả 

(cm): đo định kỳ 10 ngày một lần. Các chỉ 

tiêu đo khi thu hoạch quả: Khối lượng quả 

(g), khối lượng quả tăng so với đối chứng 

(%), tỷ lệ phần ăn được (%); độ cứng quả 

(kg/cm2): sử dụng máy đo độ cứng 

penetrometer (FT 011, Effigi, Alfonsine, 

Italy), mỗi quả được xác định độ cứng 03 lần 

ở 03 vị trí khác nhau.  

* Nhóm chỉ tiêu sinh hóa (đo khi thu 

hoạch quả, đo 30 quả/công thức): Tổng hàm 

lượng chất rắn hòa tan tổng số (TSS; %), 

không bao gồm phần chất rắn lơ lửng:  Lấy 

một phần thịt quả đã gọt vỏ, xay nhuyễn và 

tách phần dịch quả, nhỏ dịch quả trên lăng 

kính của máy chiết quang kế (PAL-1 Pocket 

refrectometer, hãng Atago, Nhật Bản), đọc 

chỉ số trên bảng điện tử. Hàm lượng axit tổng 

số (TA) có trong dịch quả (%) được xác định 

bằng phương pháp trung hòa theo (Lê Thanh 

Mai & cs., 2009). Hàm lượng nước (%): sấy 

quả đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ 105 
oC, hàm lượng nước (%) = [(Khối lượng quả 

trước khi sấy - Khối lượng quả sau khi 

sấy)/Khối lượng quả trước khi sấy] × 100 

(Cerniauskiene & cs., 2014).  

* Tỷ lệ quả hỏng do sâu, bệnh hại (%): 

Đánh giá tỷ lệ gây hại trên quả (do sâu hại) 

và tỷ lệ bệnh hại quả theo phương pháp điều 

tra và phát hiện dịch hại cây trồng (QCVN 

01-38:2010/BNNPTNT). Điều tra theo 04 

hướng, mỗi hướng 01 cành (cành cấp 1).  

Đếm tất cả số quả trên cây bị hư hỏng do sâu 

hại (ốc sên, sâu róm, ruồi đục quả, sâu ăn 

quả) hay bệnh hại (bệnh phấn trắng, thối 

quả) và tính tỷ lệ trên tổng số quả trên cây 

khi bắt đầu thí nghiệm.  

Tỷ lệ quả hỏng do sâu hại (%) = (Tổng 

số quả bị hỏng do sâu hại) / Tổng số quả điều 

tra trên cây × 100% 

Tỷ lệ quả hỏng do bệnh hại (%) = 

(Tổng số quả bị hỏng do bệnh hại)/ Tổng số 

quả điều tra trên cây × 100% 

* Năng suất và hiệu quả kinh tế: Tổng 

số quả thu (quả/cây) được đếm và cộng dồn 

sau mỗi đợt thu hoạch; năng suất thực thu 

(kg/cây) là tổng khối lượng quả thu được sau 

tất cả các đợt thu hoạch; giá bán (đồng/kg) 

được tính trung bình của tất cả các lần bán ra 

thị trường; lãi thuần (đồng/cây) = tổng thu 

nhập – chi phí lao động – chi phí phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật (– chi phí vật liệu bao 

quả, với thí nghiệm bao quả). 

Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý trên Excel 2016 và 

phần mềm thống kê GenStat 19.0 để phân 

tích ANOVA ở mức ý nghĩa 95% (Payne, 

2009). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của biện pháp tỉa quả tới 

kích thước và chất lượng quả giống táo 05 

3.1.1. Ảnh hưởng của biện pháp tỉa quả tới 

kích thước, khối lượng quả 

Biện pháp tỉa quả làm ảnh hưởng rõ rệt 

đến kích thước quả, trong đó các công thức 

tỉa quả ở mức 20% và 30% số quả làm tăng 

đáng kể đường kính và chiều cao quả so với 

công thức đối chứng. Đường kính và chiều 
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cao quả giống táo 05 khi thu hoạch đạt cao 

nhất (5,31 cm; 5,60 cm) khi tỉa đi 30% số 

quả, và thấp nhất ở công thức đối chứng 

(4,63 cm; 6,01 cm) khi không tỉa (Bảng 1).  

Việc tỉa quả làm tăng khối lượng quả, 

trong đó khối lượng quả cao nhất (99,36 g) 

khi 30% số quả được tỉa, tăng 10,14% so với 

công thức đối chứng. Tỉa 20% số quả làm 

tăng khối lượng quả 3,70% nhưng tỉa 10% số 

quả không làm ảnh hưởng tới kích thước và 

chỉ làm tăng khối lượng của quả 1,54% so 

với đối chứng (Bảng 1; Hình 1). 

Kết quả nhiều nghiên cứu trên một số 

giống táo và ổi chỉ ra rằng, tỉa quả với mức 

từ trên 20% tới một nửa số quả trên cây làm 

tăng kích thước và khối lượng quả. Lý do của 

hiệu quả này là khi tỉa thưa số quả, làm tăng 

tỷ lệ số lá/quả, giảm sự cạnh tranh dinh 

dưỡng giữa các quả, từ đó làm tăng lượng 

carbohydrates vận chuyển và tích lũy trong 

quả (Biswas & cs., 1989; Michels & 

Normand, 2004; Zhen-Gui, 2008).  

Bảng 1. Ảnh hưởng của của các mức tỉa quả tới kích thước quả giống táo 05 

Công thức 
Đường kính 

quả (cm) 

Chiều cao 

quả (cm) 

Khối lượng 

quả (g) 

Khối lượng quả tăng 

số với đối chứng (%) 

Tỉa 10% 4,71 a 6,12 a 91,60 a 1,54 

Tỉa 20% 4,94 b 6,45 b 93,54 b 3,70 

Tỉa 30% 5,31 c 6,80 c 99,36 c 10,14 

Không tỉa (Đối chứng) 4,63 a 6,01 a 90,21 a - 

LSD0.05 0,185 0,20 1,639 - 

CV% 4,90 5,90 4,31 - 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột thì sai khác có ý nghĩa                                    

ở độ tin cậy P <0,05. 

 

Hình 1. Quả giống táo 05 ở các mức tỉa quả so với tổng số quả trên cây tại thời điểm thu 

hoạch: tỉa 10% số quả, tỉa 20% số quả, tỉa 30% số quả, và không tỉa (Đối chứng). 
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3.1.2. Ảnh hưởng của biện pháp tỉa quả tới 

các chỉ tiêu chất lượng quả 

Kết quả bảng 2 cho thấy các mức tỉa 

quả không ảnh hưởng đến tỷ lệ phần ăn được 

và độ cứng của quả giống táo 05, trong khi 

đó làm tăng tổng hàm lượng chất rắn hòa tan 

tổng số (TSS) so với đối chứng. Cụ thể cả hai 

mức tỉa quả (20% và 30% số quả) cho chỉ số 

TSS tương đương nhau (16,6 và 17,2 oBrix), 

cao hơn đáng kể so với đối chứng (13,4 
oBrix) và tỉa 10% số quả (14,3 oBrix) (Bảng 

2). Kết quả nghiên cứu của Biswas & cs. 

(1989) và Michels & Normand (2004) chỉ ra 

rằng, giảm số quả/cây làm làm tăng vị ngọt 

của quả thông qua tăng lượng đường trong 

quả. Đường tích lũy trong quả là sản phẩm 

của quá trình thủy phân tinh bột, do đó việc 

tăng tích lũy carbohydrates trong quả có thể 

là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới hàm lượng 

đường trong quả tăng (Michels & Normand, 

2004). 

Hàm lượng axit tổng số trong quả 

giống táo 05 giảm khi tỉa quả và nhỏ nhất khi 

tỉa 30% số quả, đạt 0,180%. Tỉa 20% số quả 

cho hàm lượng axit đạt 0,192%, thấp hơn so 

với đối chứng (0,240%) và tỉa 10% 

(0,234%). Tác giả Jayasena & Cameron 

(2008) chỉ ra rằng, chỉ số TSS/TA là công cụ 

hữu hiệu nhất mà không phải là giá trị TSS 

hay TA riêng biệt trong xác định mức độ 

chấp nhận của người tiêu dùng đối với sản 

phẩm quả tươi, cụ thể khi chỉ số TSS/TA 

tăng, mức độ ưa thích của người tiêu dùng 

cũng tăng tỷ lệ tương ứng. Trong nghiên cứu 

này, các mức tỉa 10 – 30% tổng số quả đều 

làm tăng đáng kể chỉ số TSS/TA, cao nhất là 

công thức tỉa 30% (95,7) tiếp sau đó là tỉa 

20% (86,1) và tỉa 10% (60,9). Kết quả này 

có thể cho thấy tiềm năng của việc tăng độ 

ưa thích của người tiêu dùng với giống táo 

05 khi được tỉa bớt quả trên cây ngoài tăng 

kích thước quả. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của các mức tỉa quả tới chất lượng quả giống táo 05 

Công thức 
Tỷ lệ phần ăn 

được (%) 
TSS (%) 

Hàm lượng 

axit tổng số 

(TA) (%) 

TSS/TA 

Độ cứng 

quả 

(kg/cm2) 

Tỉa 10% 94,66 14,3 a 0,234 c 60,9 b 3,69 

Tỉa 20% 94,33 16,6 b 0,192 b 86,1 c 3,71 

Tỉa 30% 94,51 17,2 b 0,180 a 95,7 d 3,60 

Không tỉa 

(Đối chứng) 
94,68 13,4 a 0,240 c 55,6 a 3,60 

LSD0.05 0,50 0,70 0,011 4,90 0,179 

CV% 2,25 5,20 5,20 3,50 5,50 
Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột thì sai khác có ý nghĩa                                        

ở độ tin cậy P <0,05. 

3.1.3. Ảnh hưởng của biện pháp tỉa quả tới 

tỷ lệ quả hỏng do sâu, bệnh hại 

Táo thuộc chi Ziziphus, quả bị hại bởi 

nhiều đối tượng sâu, bệnh do quả có hàm 

lượng đường trong quả cao, vỏ quả mỏng 

(Mirzaee, 2014). Các đối tượng gây hại 

chính gây hỏng quả trong nghiên cứu này ghi 

nhận được gồm: sâu đục quả hại quả non, ốc 

sên ăn quả và ruồi đục quả già sắp chín, bệnh 

phấn trắng và thối quả. Áp dụng tỉa quả ở các 

mức khác nhau làm giảm đáng kể số quả bị 

hỏng do sâu, bệnh. Cụ thể, tỷ lệ quả hỏng do 

sâu, bệnh thấp nhất ở mức tỉa 30% với 8,88% 
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hỏng do sâu và 11,27% hỏng do bệnh, và cao 

nhất ở công thức đối chứng với 34,48% hỏng 

do sâu và 36,53% hỏng do bệnh (Bảng 3). 

Kết quả cho thấy, việc tỉa thưa quả làm giảm 

mật độ quả/cây có thể làm tăng độ thông 

thoáng trong bộ tán, giảm sự va chạm cơ giới 

giữa các quả do táo thường mọc thành chùm 

nhiều quả, từ đó giảm tổn thương cơ giới và 

tránh được sự hoạt động, xâm nhập và gây 

hại do sâu, bệnh đối với quả. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của các mức tỉa quả tới tỷ lệ quả hỏng do sâu, bệnh hại giống táo 05 

Công thức Tỷ lệ quả hỏng do sâu hại (%) Tỷ lệ quả hỏng do bệnh hại (%) 

Tỉa 10% 21,92 c 23,47 c 

Tỉa 20% 14,27 b 17,67 b 

Tỉa 30%   8,88 a 11,27 a 

Không tỉa  

(Đối chứng) 
34,48 d 36,53 d 

LSD0.05 1,874 1,664 

CV% 4,70 3,70 
Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột thì sai khác có ý nghĩa                                    

ở độ tin cậy P <0,05. 

3.1.4. Ảnh hưởng của biện pháp tỉa quả tới năng suất và hiệu quả kinh tế 

Năng suất và hiệu quả kinh tế thể hiện 

tính khả thi trong việc ứng dụng kỹ thuật vào 

sản xuất. Kết quả cho thấy, mức độ tỉa thưa 

tăng làm giảm số quả thu hoạch trên cây và 

thấp nhất khi tỉa 30% (đạt 387 quả/cây), 

đồng thời làm giảm năng suất thực thu, trừ 

công thức tỉa 30% cho năng suất thực thu 

tăng trở lại (đạt 37,8 kg/cây) nhưng vẫn thấp 

hơn đối chứng (38,9 kg/cây) (Hình 2-A). Khi 

tỉa quả, kích thước quả tăng làm tăng giá bán 

và đạt cao nhất ở tỉa 30% (30.000 đồng/kg). 

Hiệu quả kinh tế cao nhất khi tỉa 30% với lãi 

thuần đạt 772.000 đồng/cây, cao hơn đối 

chứng (650.000 đồng/cây). Tỉa 10% và 20% 

số quả làm giảm hiệu quả kinh tế so với đối 

chứng, với lãi thuần đạt được lần lượt là 

570.000 đồng và 607.000 đồng trên 1 cây 

(Hình 2-B). 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của các mức tỉa quả tới: (A) số quả thu hoạch và năng suất thực thu; 

và (B) giá bán và lãi thuần trên giống táo 05 trồng tại Gia Lâm, Hà Nội năm 2018 – 2019. 

Các giá trị trong cùng một chỉ số có chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa ở độ tin cây P 

<0,05 (A). 



123 

3.2. Ảnh hưởng của vật liệu bao quả tới 

kích thước và chất lượng quả giống táo 05 

3.2.1. Ảnh hưởng của vật liệu bao quả tới 

kích thước quả 

Kết quả bảng 4 cho thấy bao quả làm 

tăng kích thước và khối lượng quả đáng kể 

so với đối chứng. Cụ thể, sử dụng túi nilong 

bao quả cho đường kính, chiều cao quả lớn 

nhất (7,24 cm; 8,24 cm) và khối lượng quả 

cao nhất (114,30 g), tăng 25,5% so với đối 

chứng. Bao quả bằng túi xốp cũng làm tăng 

đáng kể đường kính và chiều cao quả (6,65 

cm và 7,67 cm), và khối lượng quả đạt 

107,30 g, tăng 17,7% so với đối chứng (Bảng 

4; Hình 3). 

Bảng 4. Ảnh hưởng của của vật liệu bao quả tới các chỉ tiêu vật lý của quả giống táo 05 

Công 

thức 

Đường 

kính quả 

(cm) 

Chiều 

cao quả 

(cm) 

Khối 

lượng quả 

(g) 

Khối lượng 

quả tăng số 

với đối chứng 

(%) 

Hàm 

lượng 

nước 

(%) 

Khối lượng 

chất khô 

(g/quả) 

Túi nilon 7,24 d 8,24 d 114,30 d 25,3 88,38 b 13,3 b 

Túi xốp 6,65 c 7,67 c 107,30 c 17,7 87,25 b 14,4 b 

Giấy dầu 5,59 b 6,73 b 93,30 b  2,3 82,52 a 10,1 a 

Đối 

chứng 
5,31 a 6,52 a 91,20 a - 81,57 a 

10,7 a 

LSD0.05 0,199 0,20 2,00 - 2,078 1,204 

CV% 5,60 5,40 7,10 - 2,20 1,8 
Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột thì sai khác có ý nghĩa                                     

 ở độ tin cậy P <0,05. 

Kết quả bảng 4 cũng cho thấy, hàm 

lượng nước trong quả tăng đáng kể khi bao 

quả, cụ thể bao quả bằng túi nilon cho hàm 

lượng nước trong quả cao nhất (88,38%), tiếp 

sau là bao túi xốp (87,25%), giấy dầu 

(82,52%) và thấp nhất là không bao 

(81,57%). Sự tăng hàm lượng nước có tương 

quan dương, cụ thể là tỷ lệ thuận với tăng khối 

lượng quả (R2
 = 0,98) (Hình 4) so với đối 

chứng.  Đồng thời, khối lượng chất khô trong 

quả tăng khi bao túi nilon (13,3 g) và túi xốp 

(14,4 g) so với đối chứng. Như vậy, việc tăng 

khối lượng quả có thể được giải thích chủ yếu 

do tăng hàm lượng nước và tăng hàm lượng 

chất khô tích lũy trong quả. Hàm lượng nước 

trong quả táo cao có thể là ưu thế cho thương 

mại vì làm quả căng đều, tăng độ bóng của 

quả. 
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Hình 3. Quả giống táo 05 khi bao bằng các vật liệu khác nhau tại thời điểm thu hoạch: 

túi nilon, túi xốp, giấy dầu, không bao (Đối chứng). 

 

Hình 4. Tương quan thuận giữa hàm lượng nước tăng so vơi đối chứng (%) và khối 

lượng quả tăng so với đối chứng (%) khi bao quả giống táo 05 bằng các vật liệu bao quả 

khác nhau: túi nilon, túi xốp, giấy dầu và không bao (Đối chứng) 

3.2.2. Ảnh hưởng của vật liệu bao quả tới 

chất lượng quả 

Kết quả bảng 5 cho thấy vật liệu bao 

quả không làm ảnh hưởng tới tỷ lệ phần ăn 

được của quả giống táo 05, trong khi làm 

giảm độ cứng quả khi bao bằng túi nilong và 

túi xốp so với đối chứng. Cụ thể, độ cứng quả 

thấp nhất (3,27 kg/cm2) khi bao bằng túi 

nilon và cao nhất khi không bao (3,72 

kg/cm2). Bao bằng túi xốp cho độ cứng quả 

(3,38 kg/cm2) thấp hơn đối chứng, và giấy 

dầu (3,65 kg/cm2).  
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Bảng 5. Ảnh hưởng của vật liệu bao quả tới chất lượng quả giống táo 05 

Công 

thức 

Tỷ lệ phần ăn 

được (%) 

Độ cứng 

quả 

(kg/cm2) 

TSS 

(oBrix) 

Hàm lượng 

axit tổng số 

(TA) (%) 

TSS/TA 

Túi nilon 94,89 3,27 a 15,69 a 0,197 82,4 a 

Túi xốp 94,93 3,38 a 17,02 b 0,217 102,7 b 

Giấy dầu 94,96 3,65 b 15,53 a 0,202 80,7 a 

Đối chứng 94,33 3,72 b 17,02 b 0,207 101,7 b 

CV% 4,50 2,40 2,80 5,301 2,1 
Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột thì sai khác có ý nghĩa                                      

ở độ tin cậy P <0,05. 

Hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số 

giảm khi bao bằng túi nilon (đạt 15,69 %) và 

túi giấy dầu (15,53%) so với đối chứng (đạt 

17,02%) và túi xốp (với 17,02%). Trong khi 

đó, vật liệu bao quả không ảnh hưởng đến 

hàm lượng axit tổng số trong dịch quả, dao 

động từ 0,197% (bao túi nilon) đến 0,217% 

(bao túi xốp). Tương ứng, chỉ số TSS/TA 

giảm ở công thức bao túi nilon (82,4) và giấy 

dầu (80,7) so với đối chứng, trong khi đó bao 

túi xốp cho chỉ số TSS/TA (102,7) tương 

đương với đối chứng (101,7) (Bảng 5). 

3.2.3. Ảnh hưởng của vật liệu bao quả tới tỷ 

lệ quả hỏng do sâu, bệnh hại 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, giống táo 

05 bị gây hại bởi một số loại côn trùng và sâu 

hại như: sâu róm, ốc sên, ruồi vàng, rệp sáp 

và bọ cánh cứng. Bệnh hại quả bắt gặp trên 

giống táo 05 phổ biến nhất là bệnh thối quả 

và phấn trắng. Biểu hiện ban đầu của bệnh là 

trên vỏ quả xuất hiện các vết đốm nâu hoặc 

nâu đỏ gây rụng quả sớm, hoặc quả bị thối 

nhũn. Bệnh phấn trắng thường gặp nhất giai 

đoạn quả sinh trưởng mạnh, tăng nhanh về 

kích thước và ở những vị trí lá rậm rạp, có 

nhiều quả. Trên vỏ quả bệnh có một lớp phấn 

màu trắng mịn hoặc trắng xám. Quả bị bệnh 

dần chuyển sang màu nâu, không lớn được và 

rụng. Việc bao quả đã làm giảm gần như hoàn 

toàn việc hỏng quả do sâu và bệnh hại ở giống 

táo 05 với tỷ lệ quả hỏng chỉ ở mức dưới 1% 

khi bao bằng túi nilon và túi xốp. Bao giấy 

dầu có tỷ lệ quả hỏng ở mức chỉ rất thấp 

1,14% do sâu hại và 5,25% do bệnh (Bảng 6). 

Kết quả này cho thấy tiềm năng ứng dụng 

việc bao quả đối với giống táo 05 trong sản 

xuất vì sâu, bệnh hại quả là một trong những 

vấn đề khó khắc phục đối với cây táo nếu 

không sử dụng thuốc hóa học, đặc biệt là đối 

với ruồi đục quả (Mirzaee, 2014). 

Bảng 6. Ảnh hưởng của vật liệu bao tới tỷ lệ quả hỏng do sâu,  

bệnh gây hại giống táo 05 

Công thức Tỷ lệ quả hỏng do sâu hại (%) Tỷ lệ quả hỏng do bệnh hại (%) 

Túi nilon  0,08 a   0,11 a 

Túi xốp  0,07 a   0,11 a 

Giấy dầu  1,14 a   5,25 b 

Đối chứng 21,53 b 31,93 c 

CV% 10,70 8,00 
Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột thì sai khác có ý nghĩa                                      

 ở độ tin cậy P <0,05. 
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3.2.4. Ảnh hưởng của vật liệu bao quả tới 

năng suất và hiệu quả kinh tế 

Các vật liệu bao khác nhau cho kết 

quả số quả thu được trên cây, năng suất thực 

thu, giá bán và lãi thuần có cùng xu hướng. 

Cụ thể, bao quả làm tăng số quả thu được 

trên cây, tăng năng suất thực thu (do tăng 

khối lượng và giảm tỷ lệ quả hỏng), tăng giá 

bán (do khối lượng quả tăng), và làm tăng 

lãi thuần (Hình 5A). Chi phí cho công lao 

động được bù lại bằng việc tăng năng suất 

và giá bán. Công thức bao túi nilon cho 

năng suất thực thu và lãi thuần cao nhất, 

tương ứng 47,8 kg/cây và1.258.000 

đồng/cây. Bao túi xốp cho năng suất thực 

thu và lãi thuần đứng thứ hai, tương ứng 

44,7 kg/cây và 1.001.000 đồng/cây, cao hơn 

đáng kể so với đối chứng (đạt 33,9 kg/cây 

và 552.000 đồng/cây) (Hình 5B). Tuy 

nhiên, bao túi nilon làm giảm chỉ số 

TSS/TA trong khi đó túi xốp không ảnh 

hưởng chỉ số này. Do vậy, để vừa đáp ứng 

thị hiếu của người tiêu dùng và vẫn đem lại 

hiệu quả kinh tế cho người nông dân, việc 

bao túi xốp được khuyến cáo ứng dụng vào 

sản xuất táo. Bao túi nilon có nên được ứng 

dụng vào sản xuất hay không cần có đánh 

giá cảm quan và sự chấp nhận của người 

tiêu dùng mới có thể kết luận chính xác. 

 

Hình 5. Ảnh hưởng của vật liệu bao quả tới: (A) số quả thu hoạch và năng suất thực thu; 

và (B) giá bán và lãi thuần trên giống táo 05 trồng tại Gia Lâm, Hà Nội năm 2018 – 2019. 

Các giá trị trong cùng một chỉ số có chữ cái khác nhau (hình 5-A) thì sai khác có ý nghĩa ở 

độ tin cây P <0,05). 

4. KẾT LUẬN 

Tỉa thưa 30% số quả trên cây đã tăng 

khối lượng quả, đạt 99,36 g (tăng 10,14% so 

với đối chứng), và làm giảm đáng kể tỷ lệ 

quả bị hỏng do sâu, bệnh hại (11,27%). Tỉa 

30% số quả làm tăng tổng hàm lượng chất 

rắn hòa tan trong quả (17,2 %), giảm hàm 

lượng axit tổng số (0,180%), và tăng chỉ số 

TSS/TA (95,7). Đồng thời, tỉa 30% số quả 

làm giảm năng suất thực thu (37,8 kg/cây) 

nhưng tăng lãi thuần (772.000 đồng/cây).  

Bao quả bằng túi nilon và túi xốp đều 

có tỷ lệ quả hỏng do sâu, bệnh hại thấp tương 

ứng 0,7-0,8% và 0,11%, đồng thời làm tăng 

khối lượng quả do hàm lượng nước và khối 

lượng chất khô trong quả tăng. Bao quả bằng 

túi nilon làm tăng khối lượng quả, đạt 114,30 

g (tăng 25,3%) nhưng làm giảm hàm lượng 



127 

chất rắn hòa tan tổng số (15,69%) và chỉ số 

TSS/TA (82,4). Bao quả bằng túi xốp tăng 

khối lượng quả, đạt 107,30 g (tăng 17,7%) 

và không ảnh hưởng tới hàm lượng chất rắn 

hòa tan tổng số (17,02%) và chỉ số TSS/TA 

(102,7). Túi nion cho năng suất thực thu và 

lãi thuần cao nhất, tương ứng 47,8 kg/cây và 

1.258.000 đồng/cây, và theo sau là bao túi 

xốp với năng suất đạt 44,7 kg/cây và lãi 

thuần đạt 1.0001.000 đồng/cây. 

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cứu này được thực hiện dưới 

sự tài trợ của Quỹ nghiên cứu khoa học, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Biswas M., Azad A., Ahmed A. & Hossain 

A. (1989). Effect of fruit thinning on 

fruit size, yield and quality of Guava 

cv. Kazipiara [in Bangladesh]. 

Bangladesh Horticulture 

(Bangladesh). 

Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn 

(2019). Quyết định về việc công nhận 

giống cây trồng nông nghiệp mới. Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Cerniauskiene J., Kulaitiene J., Danilcenko 

H., Jariene E. & Jukneviciene E. 

(2014). Pumpkin fruit flour as a source 

for food enrichment in dietary fiber. 

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici 

Cluj-Napoca. 42(1): 19-23. 

Chen Y., Zhao Z., Zhao J. & Liu M. (2016). 

Expression profiles of genes and 

enzymes related to ascorbic acid 

metabolism in fruits of Ziziphus jujuba 

Mill.‘Jinsixiaozao’. Frontiers of 

Agricultural Science and Engineering. 

3(2): 131-136. 

Ciceoi R., Dobrin I., Mardare E. Ş., Dicianu 

E. D. & Stanica F. (2017). 

EMERGING PESTS OF ZIZIPHUS 

JUJUBA CROP IN ROMANIA. Sci. 

Papers Ser. B Hortic. 61: 143-153. 

Greene D. W. (2007). The effect of 

prohexadione-calcium on fruit set and 

chemical thinning of apple trees. 

HortScience. 42(6): 1361-1365. 

Jayasena V. & Cameron I. (2008). ° 

Brix/acid ratio as a predictor of 

consumer acceptability of Crimson 

Seedless table grapes. Journal of Food 

Quality. 31(6): 736-750. 

Lê Thanh Mai N. T. H., Thủy P. T., Hằng N. 

& Chi L. (2009). Các phương pháp 

phân tích ngành công nghệ lên men. 

Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật. 
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NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY BA KÍCH                                       

(MORINDA OFFICINALIS HOW) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM                              

TẠI BẮC GIANG 

Nguyễn Mai Thơm, Kim Ngọc Quang, Võ Đại Hải, Thiều Thị Phong Thu 

TÓM TẮT 

Sử dụng chất kích thích sinh trưởng IBA nồng độ 1000ppm và 1500ppm trong giâm hom 

Ba kích cho tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn cao nhất 93,5-94,1%. Thời vụ giâm hom Ba 

kích tốt nhất ở Lục Nam - Bắc Giang là vụ đông. Sử dụng hom giữa trong nhân giống cho kết 

quả tốt nhất. Giống Ba kích BK11 và BK9 cho tỷ lệ cây hom đạt tiêu chuẩn xuất vườn cao nhất 

86,6-87,6%. 

Từ khóa: Ba kích, nhân giống từ hạt, giâm hom 

ABSTRACT 

Using IBA with a concentration of 1000ppm and 1500ppm in stem cuttings gave the 

highest standard plant rate of 93.5-94.1%. The optimal season of cuttings in Bac Giang is 

winter. Using stem middle position of BK11 and BK9 varieties for stem cutting obtained the 

highest percentage of the standard planting (86.6-87.6%).  

Keywords: Morinda officinalis How, seeding propagation, cutting propagation 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

  Ba kích có tên khoa học là Morinda 

officinalis How, họ Cà phê Rubiaceae. Tên 

gọi khác: Ba kích thiên, Dây ruột gà, Chẩu 

phóng xì (Hải Ninh), Thau tày cáy (Tày), 

Chồi hoàng kim, Sáy cày (Thái), Chày kiang 

dòi (Dao). Đây là loài cây dược liệu quý 

hiếm có phân bố tập trung ở các tỉnh Quảng 

Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Nghệ An,… 

(Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyên, 2000). Ba 

kích có rất nhiều công dụng, trong dân gian 

Ba kích được dùng phổ biến làm thuốc bổ, 

tăng lực. có tác dụng bổ thận âm, bổ thận 

dương, tăng cường gân cốt, khử phong thấp 

(Đỗ Tất Lợi, 2004); (Đỗ Huy Bích và cs, 

2006).  

Hiện tại đã có một số công trình nghiên 

cứu về nhân giống cây Ba kích từ hạt và từ 

hom nhưng chưa thực sự đầy đủ, hệ thống, 

đặc biệt là tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang, do đó thiếu các thông tin và cơ sở 

khoa học cho việc phát triển nhân giống chất 

lượng cao cũng như trồng Ba kích. Kết quả 

nghiên cứu trình bày trong tham luận này sẽ 

cung cấp thêm các thông tin và kỹ thuật nhân 

giống cây Ba kích góp phần phục vụ sản 

xuất, phát triển ba kích ở quy mô rộng theo 

hướng hàng hóa. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích 

thích sinh trưởng và nồng độ đến tỷ lệ nảy 

mầm của hom Ba kích 

- Về loại chất kích thích sinh trưởng: 

Đề tài sử dụng 3 loại sau: IBA, IAA và NAA. 

- Về nồng độ: ứng với mỗi loại chất 

kích thích sinh trường đề tài bố trí 3 mức 

nồng độ khác nhau là: 500 ppm, 1000 ppm 

và 1500 ppm. 
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Tổng cộng có 10 công thức thí nghiệm, 

trong đó 9 công thức sử dụng chất điều hòa 

sinh trưởng và 1 công thức đối chứng không 

sử dụng). Các công thức thí nghiệm được bố 

trí lặp lại 3 lần với 50 hom/công thức/lần lặp. 

Hom nghiên cứu là hom giữa lấy từ 

giống BK11 trong vườn giống Ba kích trên 2 

năm tuổi, hom được cắt từ cành bánh tẻ mập, 

khỏe mạnh, lá dày, xanh không sâu bệnh, 

hom có chiều dài từ 10-15cm. Hom giữa là 

hom được lấy sau hom ngọn đến sát hom gốc 

của cành bánh tẻ. Thời gian xử lý hom kéo 

dài 30 phút sau đó mới cấy hom vào bầu đất 

đã được xử lý thuốc diệt nấm Viben-C 0,3 - 

0,5%. Các chỉ tiêu theo dõi và đánh giá gồm: 

- Thời gian hom bắt đầu nảy chồi 

(ngày). 

- Thời gian hom bắt đầu ra rễ (ngày). 

- Tỷ lệ cây con đạt tiêu chuẩn xuất 

vườn (%). 

- Thời gian cây con đạt tiêu chuẩn xuất 

vườn (ngày). 

2.2. Nghiên cứu thời vụ giâm hom cây           

Ba kích 

Bố trí 4 công thức thí nghiệm thời vụ 

giâm hom khác nhau như sau: 

CT1: Vụ xuân (tháng 3-4). 

CT2: Vụ hè (tháng 5-6). 

CT3: Vụ thu (tháng 8-9). 

CT4: Vụ đông (tháng 11-12). 

Các công thức thí nghiệm được bố trí 

lặp lại 3 lần, 50 hom/công thức/lần lặp. 

Chất kích thích ra rễ trong nghiên cứu 

này được áp dụng là IBA nồng độ 1000 ppm. 

Hom nghiên cứu là hom giữa được lấy từ 

giống Ba kích BK11 tại vườn giống Ba kích 

trên 2 năm tuổi, hom được cắt từ cành bánh 

tẻ mập, khỏe mạnh, lá dày, xanh không sâu 

bệnh, hom có chiều dài từ 10-15cm. Thời 

gian xử lý hom kéo dài 30 phút sau đó cấy 

hom vào bầu đất đã được xử lý thuốc diệt 

nấm Viben-C 0,3 - 0,5%. Các chỉ tiêu theo 

dõi và đánh giá giống thí nghiệm trên. 

 2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của loại hom 

đến sự nảy chồi, ra rễ của hom và tỷ lệ cây 

con xuất vườn 

Bố trí 3 công thức thí nghiệm về loại 

hom như sau: 

- CT1: Hom ngọn. 

- CT2: Hom giữa. 

- CT3: Hom gốc 

Hom ngọn: Là hom được cắt từ ngọn 

đến quá đốt thứ 3 dài trung bình khoảng 14 - 

20 cm tùy theo khoảng cách giữa các đốt.   

Hom giữa: Là hom được lấy sau hom 

ngọn đến sát hom gốc. Hom giữa dài trung 

bình 7-10cm. Mỗi cành có thể cắt được từ 7 

- 12 hom giữa. 

Hom gốc: Là hom đầu tiên của cành 

bánh tẻ, hom gốc dài từ 7 - 10cm, gồm có 3 đốt. 

Các công thức thí nghiệm được bố trí 

lặp lại 3 lần, 50 hom/công thức/lần lặp. 

Chất kích thích sinh trưởng được sử 

dụng trong nghiên cứu là IBA nồng độ 1000 

ppm. Các hom được lấy từ các giống Ba kích 

BK11 tại vườn giống Ba kích trên 2 năm 

tuổi. Thời gian xử lý hom kéo dài 30 phút 

sau đó cấy hom vào bầu đất đã được xử lý 

thuốc diệt nấm Viben-C 0,3 - 0,5%. Các chỉ 

tiêu theo dõi và đánh giá giống các thí 

nghiệm trên. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 

LUẬN 

3.1. Nghiên cứu chất kích thích sinh 

trưởng và nồng độ phù hợp cho nhân 

giống hom Ba kích 
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Kết quả thí nghiệm trình bày tại bảng 

1 cho thấy thời gian hom bắt đầu nảy chồi 

biến động không nhiều giữa các loại chất 

kích thích sinh trưởng và giữa các nồng độ 

khác nhau, dao động từ 12-15 ngày, trong đó 

nồng độ 1000 ppm có thời gian hom nảy chồi 

sớm nhất, trước các nồng độ 500 ppm và 

1500 ppm ở cả 3 chất kích thích sinh trưởng 

1-2 ngày. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của chất kích thích và nồng độ đến sự nảy chồi, ra rễ của hom và tỷ 

lệ cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

Loại chất 

kích thích 

Nồng 

độ 

(ppm) 

Thời gian 

hom bắt 

đầu nảy 

chồi 

(ngày) 

Thời gian 

hom bắt 

đầu ra rễ 

(ngày) 

Tỷ lệ hom 

sống (%) 

Tỷ lệ cây 

đạt tiêu 

chuẩn 

xuất vườn 

(%) 

Thời gian 

cây đạt 

tiêu chuẩn 

xuất vườn 

(ngày) 

IAA 

500 15 18 82,3 78,4 121 

1000 14 17 86,6 82,4 117 

1500 15 18 85,6 82,6 118 

NAA 

500 15 20 80,6 79,5 122 

1000 13 19 85,0 83,1 118 

1500 14 18 85,0 83,5 117 

IBA 

500 14 18 90,8 85,6 121 

1000 12 17 97,6 93,5 118 

1500 13 17 94,3 94,1 117 

LSD0.05 L.  1,46 0,44 1,79 1,47 1,54 

LSD0.05ND  1,47 0,44 1,78 1,47 1,53 

CV%  10,6 2,4 2,0 1,7 1,3 

Thời gian hom bắt đầu ra rễ cũng 

không có sự biến động lớn giữa các chất kích 

thích sinh trưởng và giữa các nồng độ khác 

nhau, dao động từ 17-20 ngày và không có 

quy luật chung nào. Nhìn chung, thời gian 

hom bắt đầu ra rễ sau thời gian hom này chồi 

từ 3-6 ngày. 

Tỷ lệ hom sống ở các chất kích thích 

sinh trưởng biến động khá lớn, cao nhất là 

chất kích thích sinh trưởng IBA có tỷ lệ hom 

sống 90,8-97,6%, tiếp đến là chất IAA có tỷ 

lệ hom sống 82,3-86,6% và thấp nhất là chất 

NAA có tỷ lệ hom sống 80,6-85,0%. Nhìn 

chung, mức độ biến động về tỷ lệ hom sống 

giữa IAA và NAA là không lớn. Kết quả tính 

toán thống kê và kiểm tra sai dị về tỷ lệ hom 

sống giữa các nồng độ khác nhau cho thấy 

có sự sai khác rõ rệt, trong đó nồng độ tốt 

nhất là 1000 ppm, thứ hai là nồng độ 1500 

ppm, thấp nhất là nồng độ 500 ppm. 

Chỉ tiêu quan trọng nhất trong tạo cây 

con chính là tỷ lệ cây con xuất vườn. Số liệu 

bảng 4 cho thấy tỷ lệ cây con đạt tiêu chuẩn 

xuất vườn ở các chất kích thích sinh trưởng 

khá cao, đạt trên 78,4%, trong đó cao nhất là 

chất IBA với tỷ lệ cây con đạt tiêu chuẩn xuất 

vườn 85,6-94,1%, tiếp đến là chất NAA với 

tỷ lệ 79,5-83,5% và thấp nhất là chất IAA với 

78,4-82,6%. Kết quả kiểm tra sai dị cho thấy 

công thức IBA nồng độ 1000 ppm và 1500 

ppm là tốt nhất, cho tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn 

xuất vườn 93,5-94,1%.  

Việc nghiên cứu theo dõi thời gian cây 

giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn cũng rất quan 

trọng nhằm phục vụ cho việc lập kế hoạch 

sản xuất giống. Số liệu bảng 4 cho thấy thời 



132 

gian cây giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn dao 

động từ 117 - 122 ngày và không có sự khác 

biệt nhiều giữa các chất kích thích sinh 

trưởng, trong đó nồng độ 1000 ppm và 1500 

ppm có thời gian cây đạt tiêu chuẩn xuất 

vườn ngắn nhất 117-118 ngày. 

Tổng hợp các kết quả trên đây có thể 

rút ra kết luận chất kích thích sinh IBA nồng 

độ 1000 ppm và 1500 ppm là tốt nhất cho 

giâm hom Ba kích. 

3.2. Nghiên cứu thời vụ giâm hom Ba kích  

Số liệu bảng 2 cho thấy thời gian hom 

bắt đầu nảy chồi ở vụ xuân, hề và thu là 15-

16 ngày, riêng vụ đông do thời tiết lạnh hơn 

nên thời gian hom bắt đầu nảy chồi cũng 

chậm hơn so với các vụ khác (ngày thứ 18). 

Thời giam hom bắt đầu ra rễ không có sự 

biến động nhiều ở các vụ, dao động từ 19-20 

ngày. 

Bảng 2. Ảnh hưởng thời vụ giâm hom tới sự nảy chồi, ra rễ của hom và tỷ lệ cây con đạt 

tiêu chuẩn xuất vườn 

Công thức 

Thời gian hom 

bắt đầu nảy 

chồi (ngày) 

Thời gian 

hom bắt 

đầu ra rễ 

(ngày) 

Tỷ lệ 

hom 

sống 

(%) 

Tỷ lệ cây con 

đạt tiêu 

chuẩn xuất 

vườn (%) 

Thời gian 

cây đủ tiêu 

chuẩn xuất 

vườn (ngày) 

Vụ xuân 16 20 88,2 81,6 117 

Vụ hè 15 20 70,7 67,9 120 

Vụ thu 16 19 82,4 73,6 120 

Vụ đông 18 19 88,0 87,2 118  

L0.05SD 1,10 2,55 4,04 4,47 0,66 

CV% 3,4 6,3 2,5 2,9 1,3 

Tỷ lệ hom sống ở các công thức cũng có sự biến động khá lớn và có ý nghĩa về mặt thống 

kê. Tỷ lệ hom sống đạt cao nhất ở vụ xuân (88,2%) và vụ đông (88,0%), vụ thu đạt 82,4% và 

thấp nhất là vụ hè khi chỉ đạt 70,7%.  

Về tỷ lệ cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn, số liệu bảng 5 cho thấy tỷ lệ cây con đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn cao nhất là ở vụ đông 87,2% và có sự sai khác có ý nghĩa với các vụ khác; 

tiếp đến là vụ xuân tỷ lệ này đạt 81,6%, vụ thu đạt 73,6% và thấp nhất là vụ hè 67,9%. Thời 

gian cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn ở các thời vụ giâm hom biến động không lớn, dao động 

117-120 ngày, trong đó vụ đông là 118 ngày. 

Tổng hợp các kết quả phân tích và đánh giá trên đây có thể rút ra thời vụ giâm hom tốt 

nhất với cây Ba kích là vụ đông. 

3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của loại hom đến sự nảy chồi, ra rễ của hom và tỷ lệ cây con 

đạt tiêu chuẩn xuất vườn  

Kết quả nghiên cứu cho ta một số nhận xét sau đây: 

- Thời gian bắt đầu nảy chồi của hom giữa là sớm nhất (ngày thứ 16), trong khi hom ngọn 

thời gian bắt đầu nảy chồi là ngày 19 và lâu nhất là hom gốc với 28 ngày.  

- Thời gian hom bắt đầu ra rễ nhanh nhất vẫn là ở công thức hom giữa với 19 ngày, tiếp 

đến là hom ngọn với 22 ngày và lâu nhất là hom gốc với 34 ngày. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của loại hom đến sự nảy chồi, ra rễ của hom và tỷ lệ cây con đạt 

tiêu chuẩn xuất vườn 

Công thức 

Thời gian 

hom bắt đầu 

nảy chồi 

(ngày) 

Thời gian 

hom bắt 

đầu ra rễ 

(ngày) 

Tỷ lệ 

hom 

sống 

(%) 

Tỷ lệ cây con 

đạt tiêu 

chuẩn xuất 

vườn (%) 

Thời gian cây 

con đạt tiêu 

chuẩn xuất 

vườn (ngày) 

Hom ngọn 19 22 84,8 74,3 126 

Hom giữa 16 19 95,6 87,2 118 

Hom gốc 28 34 74,7 72,0  130 

LSD0.05 3,15 4,68 6,89 9,53 4,09 

CV% 6,6 8,3 3,6 5,4 1,4 

- Về tỷ lệ hom sống Ba kích nhìn 

chung đạt khác cao, cao nhất là công thức 

hom giữa đạt 95,6%, tiếp đến là hom ngọn 

với 84,8% và thấp nhất là hom gốc với 

74,7%. Tỷ lệ cây con đạt tiêu chuẩn xuất 

vườn cũng có quy luật tương tự như tỷ lệ 

sống của hom, công thức hom giữa có số cây 

đạt tiêu chuẩn cây xuất vườn với tỷ lệ 87,2%, 

hom ngọn và hom gốc có tỷ lệ cây đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn chênh lệch nhau không 

nhiều với 74,3% và 72,0%. Kết quả kiểm tra 

sai dị cho thấy các loại hom có ảnh hưởng rõ 

rệt đến tỷ lệ sống và tỷ lệ cây con đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn. Công thức hom giữa là tốt 

nhất và có thời gian cây con đạt tiêu chuẩn 

xuất vườn là 118 ngày. 

   3.4. Nghiên cứu khả năng nhân giống 

bằng hom của các giống giống Ba kích tại                          

Bắc Giang 

Kết quả nghiên cứu bảng 4 cho thấy: 

- Thời gian hom bắt đầu nảy chồi ở các 

giống Ba kích có sự biến động không lớn, hầu 

hết các giống đều bắt đầu nảy chồi vào ngày 

thứ 15, riêng giống BK6 nảy chồi ở ngày thứ 

14 và giống BK2 nảy chồi ở ngày thứ 16. 

- Thời gian hom bắt đầu ra rễ sớm nhất 

là giống BK11 vào ngày 17 sau khi giâm, tiếp 

đến là giống BK4 ở ngày 18; các giống BK2, 

BK3 và BK6 hom bắt đầu ra rễ vào ngày 20; 

các giống còn lại ra rễ vào ngày 19. Nhìn 

chung, thời gian hom bắt đầu ra rễ cũng không 

có sự khác biệt lớn ở các giống Ba kích. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của các giống Ba kích đến sự nảy chồi, ra rễ của hom và tỷ lệ cây 

con đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

Công thức 

Thời gian 

hom bắt đầu  

nảy chồi 

(ngày) 

Thời gian 

hom bắt đầu 

ra rễ (ngày) 

Tỷ lệ hom 

sống (%) 

Tỷ lệ cây 

đạt tiêu 

chuẩn xuất 

vườn (%) 

Thời gian cây 

đạt tiêu chuẩn 

xuất vườn 

(ngày) 

BK1 15 19 83,4 82,5 125 

BK2 16 20 90,5 82,5 124 

BK3 15 20 88,4 81,5 123 

BK4 15 18 91,3 81,8 126 

BK5 15 19 93,2 82,4 124 

BK6 14 20 81,0 80,7 125 

BK7 15 19 94,7 83,9 125 

BK8 15 19 93,1 82,7 123 

BK9 15 19 88,9 86,6 124 

BK10 15 19 93,8 83,3 122 

BK11 15 17 95,8 87,6 120 

LSD0.05 1,79 2,06 3,5 3,2 2,67 

CV% 7,0 6,3 5,7 5,5 1,3 
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- Về tỷ lệ hom sống, số liệu bảng 7 cho 

thấy giống BK11 đạt tỷ lệ sống cao nhất với 

95,8%, tiếp đến là giống BK7 với 94,7%, 

BK10 với 93,8%; các giống có tỷ lệ hom 

sống thấp gồm BK6 với 81,0% và BK1 với 

83,4%. Kết quả kiểm tra sai dị cho thấy có 5 

giống sau đây nằm trong nhóm có tỷ lệ sống 

cao nhất gồm: BK11, BK7, BK10, BK5 và 

BK8. 

- Các giống có tỷ lệ cây con đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn cao là BK11 (87,6%), BK9 

(86,6%), BK7 (83,9% và BK10 (83,3%). 

Các giống có tỷ lệ cây con đạt tiêu chuẩn 

xuất vườn thấp là: BK6 (80,7%) và BK3 

(81,5%). Kết quả kiểm sai dị cho thấy trong 

11 giống Ba kích nghiên cứu có 2 giống có 

tỷ lệ cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn cao 

nhất là BK11 và BK9, đây cũng là 2 giống 

mà đề tài kiến nghị áp dụng trong thức tiễn 

sản xuất. 

4. KẾT LUẬN 

Từ các kết quả nghiên cứu thu được có 

thể rút ra một số kết luận sau đây: 

 - Sử dụng chất kích thích sinh trưởng 

IBA nồng độ 1000ppm và 1500ppm trong 

giâm hom Ba kích cho tỷ lệ cây đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn cao nhất 93,5-94,1%. 

 - Thời vụ giâm hom Ba kích tốt nhất 

ở Bắc Giang là vụ đông. 

 - Sử dụng hom giữa trong nhân giống 

cho kết quả tốt nhất. 

 - Giống Ba kích BK11 và BK9 cho tỷ 

lệ cây hom đạt tiêu chuẩn xuất vườn cao nhất 

86,6-87,6%. 
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